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„... cuốn, khổ 17 x 24 cm. 


In xong và nộp lưu chiểu tháng ... năm 2014. 


Công nghệ là môn khoa học úng dụng, nghiên cứu việc 
vận dụng những quy luật tụ nhiên và các nguyên li khoa 
học nhằm đáp ứng các nhu cầu vật chất và tinh thần của 
con người. 

Tiếp theo chương trình môn Công nghệ ở Trung học cơ Sở, 
Gông nghệ 10 sẽ gilin các em làm quen với một số ứng 
dụng của Công nghệ sinh học, hoa học, kinh tế học... trong 
các linh vục sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngu nghiệp, 
bảo quản, chế biến sản phầm sau thu hoạch và trong tạo 
lập doanh nghiệp. 

Những hiều biết này sẽ làm cơ sở để các em học tiếp các 
ngành, nghề sau nảy cũng như áp dụng vào thực tiễn cuộc 
sống của bản thân và cộng đóng. 

Sách được biên soạn trên cơ sở kế thừa những uu điểm của 
sách giáo khoa hiện hành và với tinh thản đổi mới phương 
pháp học tập theo hướng tích cục, chủ động và sáng tạo. 
Các bài học được trình bây theo cấu trúc : mục tiêu ; cung 
cấp dữ liệu - thông tin về điều kiện, quy trình kĩ thuật... và 
gợi ý về phương pháp xử lí thông tin. 

Trong quá trình học tập, các em cản tích cục tham gia các 
hoạt động (do các thầy, cô giáo tổ chức) đề tự mình khám 
phá, chiểm linh kiến thức và vận dụng những kiến thức đó, 
biến nó thành hiểu biết có ích của minh. 


Chúc các em học tập thành công ! 


Các tác giả 


\J ông, Lam, Ngư nghiệp 


1 Những liến thíc phố thông cơ bón nhốt về gống cây hồng, đết 
trồng, phôn bón và bởo vệ cây trồng nông, lâm nghiệp. 

2 Nhan kến thức phổ thông cơ bén nhất về giống, thức ðn. vệ sinh 
phòng bệnh cho vật nuôi và thuỷ sẻ. 

3. Mục đích, ý nghĩa và nội dựng của công tóc bảo quỏn, chế biến 
sản phổm squ lu hoạch 

4. ương phứ và kí năng thực hành một số quy trình kí thuật về nông, 
lâm, ngư nghiệp và báo quén, chế biến một số són phẩm của trồng 
trọt, chăn nuôi. 


1 — TẦM QUAN TRỌNG CỦA SẢN XUẤT NÔNG, LÂM, NGU NGHIỆP 
TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN 
Nước ta nằm ở vùng nhiệt đới. Điều kiện khí hậu và đất đai thích hợp cho sinh 
trưởng, phát triền của nhiều loài vật nuôi, cây trồng. Ở nước ta, gần hai phản 
ba dân số sống bằng nghề nông. Nhân dân ta cản cù, chăm chỉ. Đây chính là 
những điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp nước nhà. Sản xuất nông, lâm, 
ngư nghiệp có những đóng góp đáng kể trong nền kinh tế quốc dân. 
1. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đóng góp một phần không nhỏ vào cơ cấu tổng 
sản phẩm trong nước 


24,8% 217% 
441% 38,8% 38,2%, 
Năm 1996 Năm 2000 Năm 2004 
Công nghiệp và xây dựng Dịch vụ Nông, lâm, ngư nghiệp 


Hình 1.1. Biểu đồ vê cơ cấu tổng sản phẩm ở nước ta 


Dựa vào biểu đô em có nhận xét gì về đóng góp của ngành nông, lâm, ngư 
nghiệp trong cơ cấu tổng sản phẩm trong nước ? 


2. Ngành nông, lâm, ngư nghiệp sản xuất và cung cấp lương thực, thực phẩm cho 
tiêu dùng trong nước, cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến 
Em hãy nêu một số sản phẩm của nông, lâm, ngư nghiệp được sử dụng làm 
nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. 


3. Ngành nông, lâm, ngư nghiệp có vai trò quan trọng trong sản xuất hàng hoá 
xuất khẩu 


TRỊ HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU (TRIỆU ĐÔ LA MÌ) (NGUỒN TỔNG CỤC THỐNG KỆ 


Giá trị xuất khẩu. S bo sọ Sc 
Tổng giả trị xuất khẩu. 5448,9 14482/0 20149,3 
~ Nông sản 17458 2583,3 26720 
~ Lâm sản 188/9 168,7 196,3 
~ Hải sản 6214 14785 21996 
WEEgHÓ #0 MiãHDôDg Sam, 2521.1 41875 5066,9 


Căn cú vào số liêu trong bảng l, em hảy cho biết : Sản phẩm của nông, lâm, 
ngư nghiệp chiếm bao nhiêu % giá trị hàng hoá xuât khẩu. 


4. Hoạt động nông, lâm, ngư nghiệp còn chiếm trên 50% tổng số lao động tham gia vào 
các ngành kinh tế 


71,2% 28,8% 68,3% 317% 


Năm 1995 Năm 2000 Năm 2004 


Lao động trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp 


Lao động trong các ngành khác. 


Hình 1.2. Biểu đô về cơ cẩu lực lượng lao động xã hội ở nước tđ 


II— TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG, LÂM, NGU NGHIỆP CỦA NƯỚC TA 
HIỆN NAY 


1. Thành tựu 
Trong những năm gần đây, ngành nông, lâm. ngư nghiệp nước ta đã thu được 
những thành tựu quan trọng. 

a) Thành tựu nổi bật nhất là sản xuất lương thực tăng liên tục 
Quan sát biểu đồ về sản lượng lương thực ở nước ta (h.1.3) : 

— Em hãy so sánh tốc độ gia tăng 
sản lượng lương thực giai đoạn từ 


năm 19935 đến 2000 với giai đoạn 272 
từ 2000 đến năm 2004. 


— Hay cho biết tốc độ gia tăng 
sản lượng lương thực bình quân 
trong giai đoạn từ năm 1995 đến 
2004. te 


— Sản lượng lương thực gia tăng 
có ý nghĩa nh thế nào trong việc 
bảo đảm an nình lương thực Quốc 
gia ? 


Thnh 1.3. Biểu đồ sản lượng lương thực ở 
nước ta (triệu tấn) 


b) Thành tựu thứ hai của ngành nông, lâm, ngư nghiệp là bước đầu đã hình 
thành một số ngành sản xuất hàng hoá với các vùng sản xuất tập trung, 
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu 


e) Một số sản phẩm của ngành nông, lâm, ngư nghiệp đã được xuất khẩu ra 
thị trường quốc tế 


Em hãy nêu một số sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp của nước ta đã xuât khẩu 
ra thị trường thế giới. 

2. Hạn chế 
— Năng suất và chất lượng sản phẩm còn thấp. 
— Hệ thống giống cây trồng, vật nuôi ; cơ sở bảo quản, chế biến nông, lâm, 
thuỷ sản còn lạc hậu và chưa đáp ứng được yêu cầu của nên sản xuất hàng 
hoá chất lượng cao. 


II - PHƯƠNG HƯỚNG. NHIỆM VỤ PHÁT TRIỀN NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP 
Ö NƯỚC TA 
Trong thời gian tới, ngành nông, lâm, ngư nghiệp nước ta cần thực hiện tốt 
các nhiệm vụ chính sau đây : 
1. Tăng cường sản xuất lương thực đề đảm bảo an ninh lương thực Quốc gia. 
2. Đâu tư phát triển chăn nuôi để đưa ngành này thành ngành sản xuất chính. 
3. Xây dựng một nền nông nghiệp tăng trưởng nhanh và bền vững theo hướng 
nông nghiệp sinh thái - một nền nông nghiệp sản xuất đủ lương thực, thực 
phảm đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, nhưng không gây 
ô nhiễm và suy thoái môi trường. 
4. Áp dụng khoa học công nghệ vào linh vực chọn, tạo giống vật nuôi, cây 
trồng đề nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. 
Š. Đưa tiến bộ khoa học kĩ thuật vào khâu bảo quản, chế biến sau thu hoạch 
để giảm bớt hao hụt sản phẩm và nâng cao chất lượng nông, lâm, thuý sản. 


CÂU HỎI 


1. Em hãy nêu vai trò của ngành nông, lâm, ngư nghiệp trong nền kinh tế 
quốc dân. 

2. Nêu những thành tựu và hạn chế của ngành nông, lâm, ngư nghiệp của 
nước ta hiện nay. Cho ví dụ minh hoạ. 

3. Nêu nhũng nhiệm vụ chính của sản xuất nông, lâm, ngu nghiệp nước ta 
trong thời gian tới. 


THÔNG TIN BỔ SUNG 


Tổng sản phẩm trong nuớc (thường gọi là GDP) là chỉ tiêu tổng hợp phản 
ánh kết quả cuối cùng của các hoạt động sản xuất kinh doanh của Quốc 
gia trong khoảng thời gian nhất định (thường là một năm). 


Chương 1 


TRỒNG TRỌT, LÂM NGHIỆP 
ĐẠI CƯƠNG 


Khảo nghiệm giống cây trồng 


I = MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC KHẢO NGHIỆM GIỐNG 

CÂY TRỒNG 
1. Mọi tính trạng và đặc điểm của giống cây trồng thường chỉ biểu hiện ra 
trong những điều kiện ngoại cảnh nhất định. Vì vậy, khảo nghiệm giống cây 
trồng tai các vùng sinh thái khác nhau nhằm đánh giá khách quan. chính xác 
và công nhận kịp thời giống cây trồng mới phù hợp với từng vùng và hệ thống 
luân canh là việ làm cần thiết. 
2. Đề sử dụng đúng và khai thác tối đa hiệu quả của giống mới, nhất thiết phải 
nắm vững đãc tính và yêu câu kĩ thuật của giống mới. Khảo nghiệm giống cây 
trồng cung cấp cho chúng ta những thông tin chủ yếu vẻ yêu cầu kĩ thuật canh 
tác và hướng sử dụng những giống mới được công nhận. 
Như vây, một giống cây trồng mới chọn tạo hoäc mới nhập nội, nhất thiết phải 
qua khâu khảo nghiệm. 
Nếu đưa giống mới vào sản xuất không qua khảo nghiệm, kết quả sẽ như thế 
nào ? 

II = CÁC LOẠI THÍ NGHIỆM KHẢO NGHIỆM GIỐNG CÂY TRÔNG 


Đề có thể khảo nghiệm giống cây trồng, người ta tiến hành các thí nghiệm 
sau đây : 


1. Thí nghiệm so sánh giống 


Giống mới chọn tạo hoặc nhập nội được so sánh với giống nào ? So sánh về 


các chỉ tiêu gì ? 

Giống mới chọn tạo hoäc nhập nội 
được so sánh với các giống phố biến 
Tộng rãi trong sản xuất đại trà. Cơ 
quan chọn tạo giống bố trí thí 
nghiệm so sánh toàn diện về các chỉ 
tiêu : sinh trưởng, phát triển, nảng 
suất, chất lượng nông sản và tính 
chống chịu với điều kiện ngoại cảnh 
không thuận lợi. 

Nếu giống mới Vượt Iròi sO Với giống 
phổ biến trong sản xuất đại trà về 
các chỉ tiêu trên thì được chọn và gửi 
đến Trung tâm Khảo nghiệm giống 
Quốc gia để khảo nghiệm trong 
mạng lưới khảo nghiệm giống trên 
toàn quốc. 


2. Thí nghiệm kiểm tra lí thuật 


Mục đích của thí nghiệm kiểm tra ki thuật là gì ? Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật 


được tiến hành ở phạm vì nào ? 

— Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật được 
tiến hành nhằm kiểm tra những đề 
xuất của cơ quan chọn tạo giống về 
quy trình kĩ thuât gieo trồng. 

~ Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật được 
tiến hành trong mạng lưới khảo 
nghiệm giống Quốc gia nhảm xác 
định thời vụ, mật độ gieo trồng, chế 
độ phân bón của giống... Trên cơ sở 
kết quả của thí nghiệm kiểm tra ki 
thuật, người ta xây dựng quy trình k¡ 
thuật gieo trồng để mở rộng sản xuất 
ra đại trà. 


Hình 2.1. Ruộng lúa thí nghiệm so sánh giống 


Hình 2.2. Ruộng lúa thí nghiệm kiểm tra 
chế độ phân bón 


Sau khi đã khảo nghiêm, nếu giống nào đáp ứng được yêu cầu sẽ được cấp 
giấy chứng nhận giống Quốc gia và được phép phố biến trong sản xuất. 

3. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo 
Thí nghiệm sản xuất quảng cáo nhàm mục đích gì ? 
Để tuyên truyền đưa giống mới vào sản xuất đại trà, cần bố trí thí nghiệm sản 
Xuất quảng cáo. 
Thí nghiêm sản xuất quảng cáo được triển khai trên diện tích rông lớn. Trong 
thời gian thí nghiệm, cán tổ chức hội nghị đầu bờ đẻ khảo sát, đánh giá kết 
quả. Đồng thời cần phổ biến quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại 
chúng để mọi người đều biết về giống mới. 


Hình 2.3. Hội nghị đâu bờ khu sản xuất giống lúa mới 
(Ảnh của Viện Di truyền Nóng nghiệp) 


CÂU HỎI 
1. Tại sao phải khảo nghiệm giống cây trồng trước khi đua vào sản xuất 
đại trà ? 
2. Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục dích gì ? 
3. Vì sao phải tiến hành thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật giống cây trồng mới ? 
4. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo nhằm mục đích gì ? 


1I 


Bài 


Sản xuất giống cây trồng 


— Biết được mục dịch của công tóc sỏn xuất giống côy trồng. 
— Biết được quy trình sẻn xuốt giống côy trồng. 


I— MỤC ĐÍCH CỦA CÔNG TÁC SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG 


1. Duy trì, củng cố độ thuần chúng, sức sống và tính trang điền hình của giống. 


2. Tạo ra số lượng giống cần thiết đề cung cấp cho sản xuất đại trà. 

3. Đưa giông tốt phổ biến nhanh vào sản xuât. 

II- HỆ THỐNG SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG 

Hệ thống sản xuất giống cây trồng bắt đầu từ khi nhận hạt giống do các cơ 


sở chọn tạo giống nhà nước cung cấp 
đến khi nhân được số lượng lớn hạt 
giống phục vụ cho sản xuất đại trà. Hệ 
thống sản xuất giống có thể tóm tắt như 
sơ đồ (h.3.1). 

Hệ thống sản xuất giống gồm 3 giai đoạn : 
Giai đoạn Ì. Sản xuất hạt giống siêu 
nguyên chủng 

— Hạt giống siêu nguyên chủng là hạt 
giống có chất lượng và độ thuần khiết 
rất cao. 

= Giai đoan này có nhiệm vu duy trì. 
phục trang và sản xuất hạt giống siêu 
nguyên chủng. Giai đoạn l được thực 
hiện ở các xí nghiệp, các trung tâm sản 
xuất giống chuyên trách. 


Hạt giống 
SNC 


'Đại trà 


8NC : Siêu nguyên chũng 
NG : Nguyên chủng 
XN: Xác nhận 


Hình 3.1. Hệ thống sản xuất giống cây 
trông 


Giai doạn 2. Sản xuất hạt giống nguyên chủng từ siêu nguyên chủng 


— Hạt giống nguyên chủng là hạt giống chất lượng cao được nhân ra từ hạt 


giống siêu nguyên chủng. 


— Giai đoạn này được tiến hành ở các công tỉ hoặc các trung tâm giống, 


cây trồng. 


Gtdl doan 3. Sản xuất hạt giống xác nhân 


— Hạt giống xác nhận được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng để cung cấp 


cho nóng dân sản xuất đại trà. 


— Sản xuất hạt giống xác nhận được thực hiện ở các cơ sở nhân giống liên 
kết giữa các công tỉ, trung tâm và cơ sở sản xuất. 
Tại sao hạt giống siêu nguyên chủng, nguyên chủng cần được sản xuất tại các 


cơ sở sản xuất giống chuyên nghiệp ? 


II - QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG 


1. Sản xuất giống cây trồng nông nghiệp 


Quy trình sản xuất giống cây trồng nông nghiệp được xây dựng dựa vào các 


phương thức sinh sản của cây trồng. 
a) Sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn 


— Đối với giống cây trồng do tác giả cung cấp giống hoäc có hat giống siêu 
nguyên chúng thì quy trình sản xuất hạt giống theo sơ đồ duy trì. 


Hạt SNC, 
hạt tác giả 


NÂU 


3 


SỒ 


b= 


x 


Nam th nhái, Cieo hạt tác giả (hạt 
§NC), chọn cây ưu tú. 


Nam thứ hai. Hạt của cây ưu tú gieo 
thành từng dòng. 

Chọn các dòng đúng giống, thu hoạch 
hồn hợp hạt. Những hạt đó là hạt siêu 
nguyên chủng. 


Nam thứ bạ, Nhân giống nguyên 
chủng từ giống siêu nguyên chủng. 


Aam thui f. Sản xuất hạt giống xác 
nhân từ giống nguyên chủng. 


Hình 3.2. Sản xuất hạt giống theo sơ đồ duy trì ở cây tự thự phân 
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— Các giống nhập nội, các giống bị thoái hoá (không còn giống siêu nguyên 
chủng) sản xuất hạt giống theo sơ đồ phục tráng. 


Vật liệu khởi đầu Năm thui nhất. Gieo hạt của vật 
liệu khởi đâu (cán phục tráng) 
chọn cây ưu tú. 

§ảm thứ hai, Đánh giá dòng lần 1. 
Gieo hạt cây ưu tú thành dòng, 
chọn hạt của 4 đến 5 dòng tốt nhất 
để gieo ở năm thứ ba. 


Nhân giống Thínghiem) ¿V2 //z¿ ba. Đánh giá dòng lán 2. 
sơ bộ so sánh / Hạt của dòng tốt nhất chia làm hai 
để nhân sơ bộ và so sánh giông. 
Hạt thu được là hạt siêu nguyên 


Š chủng đã phục tráng. 


NG am (lu¿ (ác. Nhân hạt giống nguyên 
chúng từ hạt siêu nguyên chủng. 

Nam thư nam. Sản Xuất hạt giống 
xác nhận từ hạt giống nguyên chủng. 


Hình 3.3. Sản xuất giống theo sơ đồ phục tráng ở cây tự thự phẩn 


Dựa vào sơ đồ trong hình 3.2, 3.3, em hãy cho biết quy trình sản xuất giỗng 
theo sơ đồ duy tì và phục tráng có gì giống và khác nhau ? 


Hình 3.4. Ruộng lúa giồng câp nguyên chủng Hình 3.5. Ruộng lúa giông cấp xác nhận 
(Ảnh của Công ti Giống cây trúng miền Nam) 


Bài 


Sản xuất giống cây trồng 


(tiếp theo) 


b) Sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo. 


Đối với cây trồng thụ phấn chéo 
(ngô và một số cây trồng khác), quy 
trình sản xuất giống được tiến hành 
như sau : 

Vụ thứ nhất : Lựa chọn ruộng sản 
xuất giống ở khu cách li và chia 
thành 500 ô. Gieo hạt của ít nhất 
3000 cảy giống siẻu nguyên chủng 
vào các ô. Mỗi ô chọn một cây đúng 
giống, thu lấy hạt và gieo thành 
một hàng ở vụ tiếp theo trong khu 
cách li. 

Vụ thứ hai : Đánh giá thế hệ chọn 
lọc - Loại bỏ tất cả các hàng không 
đạt yêu cầu và những cây xấu trên 
hàng cây đạt yêu cầu trước khi tung 
phấn. Thu hạt của các cây còn lại, 
trộn lân với nhau, ta có lò hạt siêu 
nguyên chủng. 

Vụ thứ ba : Nhân hạt giống siêu 
nguyên chủng ở khu cách li. Loại bỏ 
các cây không đạt yêu câu trước khi 
tung phấn. Thu hạt của các cây còn 
lại. ta được lô hạt nguyên chủng. 
Vụ thứ ¡iứư : Nhân hạt giống 
nguyên chủng ở khu cách li. Loại 
bỏ cây xấu trước khi tung phấn. 
Hạt của các cây còn lại là hạt 
xác nhận. 


'VẬT LIỆU DUY TRÍ 
HẠT SIÊU NGUYÊN CHỦNG. 


LÔ HẠT 
BIÊU NGUYÊN GHỦNG. 


NGUYÊN CHỦNG 


XÁC NHẬN 


Hình 4.1. Sản xuất giống ở cây trồng 
thụ phân chéo 
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c) Sản xuất giống ở cây trồng nhân giống vô tính 
Quy trình sản xuất giống cây trồng nhân giống vô tính được thực hiện qua 3 
giai đoạn : 
— Chọn lọc duy trì thế hệ vô tính đạt tiêu chuẩn cấp siêu nguyên chủng (chọn 
lọc hệ củ ở cây lấy củ ; hệ vô tính ưu tú ở cây nhân hom, thân ngắm ; chọn cây 
mẹ ưu tú ở cây ghép và cành giâm). 
~— Tö chức sản xuất củ giống hoặc vật liệu giống cấp nguyên chủng từ giống 
siêu nguyên chủng. 
— Sản xuất cú giông hoặc vật liệu giống đạt tiêu chuẩn thương phầm từ giống 
nguyên chủng. 

2. Sản xuất giống cây rừng 
Cây rừng có đời sống dài ngày. Từ lúc gieo trồng đến khi thu hoạch hạt 
thường phải mất từ 10 đến 15 năm, nhanh nhất cũng phải mất từ 5 đến 7 
nảm. Vì vây, công tác sản xuất giống cây rừng có nhiều khó khăn và phức tap. 


Hình 4.2. Vườn nhân giống cây lâm nghiệp 


Quy trình sản xuất giống cây rừng có thể tóm tắt như sau : 

— Chọn những cây trội, khảo nghiệm và chọn lấy các cây đạt tiêu chuẩn để 
xây dựng rừng giống hoặc vườn giống. 

— Lấy hạt giống từ rừng giống hoặc vườn giống sản xuất cây con đề cung cấp 
cho sản xuất. 

Giống cây rừng có thể nhân ra bằng hạt hoặc bằng công nghệ nuôi cấy mô và 
giâm hom. 
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CÂU HỎI 


1. Mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng là gì ? 

2. Hệ thống sản xuất giống cây trồng gồm các giai đoạn nào ? 

3. Trình bày quy trình sản xuất giống ở cây trồng tụ thụ phấn theo sơ đồ duy trì. 
4. Trnh bày quy trình sản xuất giống ở cây trồng tụ thụ phấn theo sơ đồ phục tráng. 
5. So sánh sự giống và khác nhau trong quy trình sản xuất giống ở ba nhóm 
cây trồng có phương thúc sinh sản khác nhau. 

6. Nêu dặc điểm của công tác sản xuất giống cây rùng. 


Bài 


Thực hành : : 
Xác định sức sống của hạt 


1~ CHUẨN BỊ 
— Hạt giống (lúa, ngô, đậu đỏ...) : từ 100 đến 200 hạt. 
— Hộp petri : l. 
— Panh (kẹp) : l. 
— Lam kính : 1. 
— Dao cắt hạt : l. 
~ Giấy thấm : từ 4 đến Š tờ. 
= Thuốc thử : 1 lọ. Thuốc thử do giáo viên chuẩn bị theo cách sau đây : 
+ Cân Ï gam indicago cacmanh (carmin), hoà tan trong 10ml cồn 969, thêm 
90ml nước cất, thu được dung dịch A. 
+ Lấy 2ml HạSO¿ đặc (d = 1,84). hoà tan trong 98ml nước cất, thu được dung 
dịch B. 
+ Lấy 20ml dung dịch B đồ vào dung dịch A, thu được thuốc thử. 
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II~ QUY TRÌNH THỤC HÀNH 

Bước 7, Lấy một mâu khoảng 50 hạt giống, dùng giấy thấm lau sạch, sau đó 
xếp vào hộp petri. 

Bước 2. Đồ thuốc thử vào hộp petri sao cho thuốc thử ngập hạt. Ngâm hạt 
từ 10 đến 15 phút. 

Bước -Ÿ. Sau khi ngâm, lấy hạt ra, dùng giấy thấm lau sạch thuốc thử ở vỏ hạt. 
ước , Dùng panh kẹp chất hạt, sau đó đất lên tấm kính, dùng dao cắt đôi 
hạt và quan sát nội nhũ. 


Bước 4 


—=Nếu nội nhủ bị nhuộm màu là hạt chết. 
— Nếu nội nhủ không bị nhuộm màu là hạt sống, 


ước 5. Tính tỉ lệ hạt sống 
Tỉ lẻ hạt sống : A% = x 100% 
Trong đó B: Số hat sống. 
€: Tổng số hạt thí nghiệm (thử). 
Kết quả thí nghiệm được ghi theo mẫu bảng sau : 


Số hạt bị nhuộm màu §ố hạt không bị nhuôm màu 


Tổng số hạt thí nghiệm (Hạt chế) (Hạt sống) Tỉ lệ hạt sống (%) 
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II - ĐÁNH GIÁ KẾT QUÁ 
= Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo mẫu bảng sau : 


Kết quả Người đánh giá 


Chỉ tiêu đánh giá 


Tốt Đạt Không đạt 


Thục hiện quy trinh 
Tỉ lệ hạt sống (%) 


~ Giáo viên dựa vào kết quả thực hành của học sinh để đánh giá về thực hiện 
quy trình và kết quả xác định tỉ lệ hạt sống. 


Bài 


Ứng dụng công nghệ nuôi cấy 
mô tế bào trong nhân giông 
cây trồng nông, lâm nghiệp 


— Biết được thế nào lò nuôi cốy mô tế bào, cơ sở khoa học của phương 
phép này. 
— Biết được cuy trình công nghệ nhôn giống bờng nuôi cấy mô lế bòo. 


1~ KHÁI NIỆM VẺ PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO 
Tế bào, mô thực vật là một phần của cơ thể nhưng chúng vẫn có tính độc lập. 
Nếu nuôi cấy mô tế bào trong mỏi trường thích hợp và cung cấp đủ chất dinh 
dưỡng gần giống như trong cơ thể sống thì mô tế bào có thể sống, Qua nhiều 
lần phân bào liên tiếp, biệt hoá thành mô và cơ quan, mô tế bào có thê phát 
triển thành cây hoàn chỉnh. 

II— CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO 
Tế bào thực vật có tính toàn năng. Bất cứ tế bào nào hoặc mô nào thuộc 
cơ quan như rẻ, thân, lá đều chứa hệ gen quy định kiều gen của loài đó. 
Chúng đều có khả năng sinh sản vô tính để tạo thành cây hoàn chỉnh nếu 
được nuôi cấy trong môi trường thích hợp. Tính toàn năng của tế bào là cơ 
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sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào. 

Cơ thể thực vật là một thề thống nhất bao gồm nhiều cơ quan có chức năng 
khác nhau, được hình thành từ nhiều tế bào khác nhau. Tất cả các tế bào này 
đều có chung nguồn gốc là tế bào hợp tử. Ở giai đoạn đầu, tế bào hợp tử phân 
chia thành các tế bào phôi sinh chưa mang chức năng chuyên biệt. Sau đó tế 
bào phôi sinh tiếp tục biến đổi thành các tế bào chuyên hoá đặc hiệu cho các 
mô, các cơ quan khác nhau. Sự chuyền hoá các tế bào phôi sinh thành các tế 
bào chuyên hoá đảm nhân chức năng khác nhau gọi là sự phân hoá tế bào. 
Tế bào đã phân hoá thành các tế bào chuyên biệt có chức năng khác nhau 
không mất đi khả năng biến đổi của mình. Ở điều kiện thích hợp chúng lại có 
thể trở về dạng phôi sinh và phân chia mạnh mẻ. Quá trình này được gọi là 
phản phân hoá tế bào. 


Ki thuật nuôi cấy mô tế bào là kĩ thuật điều khiển sự phát sinh hình thái của 
tế bào thực vật một cách định hướng dựa vào sự phân hoá, phản phân hoá 
trên cơ sở tính toàn năng của tế bào thực vật khi được nuôi cấy tách rời trong 
điều kiện nhân tạo, vô trùng. 

III=QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG BẰNG NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO 

1. Ý nghĩa 
Nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào : 
— Có thể nhân giống cây trồng ở quy mô công nghiệp kề cả trên các đối tượng 
khó nhân giống bằng phương pháp thông thường. 
~ €ó hệ số nhân giống cao. 
— Cho ra các sản phẩm đỏng nhất vẻ mặt di truyền. 
— Nếu nguyên liệu nuôi cấy sạch bệnh thì sản phẩm nhân giống sẽ hoàn toàn 
sạch bênh. 

2. Quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào 
Quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào được tiến hành theo 
các bước sau : 

a) Chọn vật liệu nuôi cấy 
Vật liệu nuôi cấy thường là tế bào của mô phân sinh (là mô chưa phân hoá 
trong các đỉnh sinh trưởng của rẻ, thân, lá). Vật liệu nuỏi cấy không bị nhiễm 
bênh (đặc biệt là nhiễm vi rút) được trồng trong buồng cách li để tránh hoàn 
toàn các nguồn lây bệnh. 

b) Khử trùng 
Phân cắt đỉnh sinh trưởng của vật liệu nuôi cấy thành các phần tử nhỏ. Mẫu 
sau khi cắt được tẩy rửa bằng nước sạch và khử trùng. 


©) Tạo chủi trong môi trường nhân tạo 
Mẫu được nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng nhân tạo để tạo chói, tức là 
tái tạo cây từ các đỉnh sinh trưởng. Môi trường dinh dưỡng nhân tạo thường, 
dùng trong nuôi cấy mô là môi trường MS (Murashige và Skoog). 

d) Tạo rễ 
Khi chỏi đã đạt tiêu chuẩn về kích thước (chiều cao) thì tách (cắt) chồi và cấy 
chuyển sang môi trường tạo rẻ. Trong môi trường tạo rẻ có bổ sung chất kích 
thích sinh trưởng (NAA, IBA). 

e) Cấy cây vào môi trường thích ứng 
Sau khi chồi cây đã ra rẻ, cấy cây vào môi trường thích ứng để cây thích nghi 
dần với điều kiện tự nhiên. 

†) Trồng cây trong vườn ươm 
Sau khi cây phát triển binh thường và đạt tiêu chuẩn cây giống, chuyển cây 
ra vườn ươm. 


CHỌN VẬT LIỆU NUÔI CẤY 


Khủ trùng 


N—n 


Tạo chối 


— 1. 


Tạo rê 


| 


Cấy cây vào môi trường TRỒNG CÂY 
thích úng TRONG VƯỜN UƠM 


Hình 6. Quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào 


Ứng dụng nuôi cấy mô người ta đã nhân nhanh được nhiều giống cây lương 
thực, thực phẩm (các giống lúa chịu mặn, kháng đạo ôn ; khoai tây, súplơ, 
măng tây...), giống cây công nghiệp (mía, cà phê), giống cây hoa (hoa lan, 
cầm chướng, đồng tiền, lili), cây ăn quả (chuối, dứa, dâu tây), cây lâm nghiệp 
(bạch đàn, keo lai, thông, tùng, trầm hương...). 


CÂU HỎI 
1. Nêu cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào. 
2. Trình bày quy trình công nghệ nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào. 
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Bài 


Một số tính chất của đất trồng 


I- KEO ĐẤT VÀ KHẢ NÀNG HẤP PHỤ CỦA ĐẤT 

1. Keo đất 

a) Khái niệm về keo đất 
Keo đất là những phần tử có kích thước khoảng dưới I m, không hoà tan 
trong nước mà ở trạng thái huyền phù (trang thái lơ lửng trong nước). 

b) Cấu tạo keo đất 


Mỗi một hạt keo có một nhân. Lớp phân tử nằm phía ngoài của nhân phân li 
thành các ion và tạo ra lớp ion quyết định điện. Nếu lớp này mang điện âm 
thì keo mang điện âm. Nếu lớp này mang điện dương thì keo mang điện 
dương. Phía ngoài lớp ion quyết định điện là lớp ion bù (gồm 2 lớp : lớp ion 
bất động và lớp ion khuếch tán) mang điện trái đấu với lớp ion quyết định 
điện (h.7). 


Lớp lon quyết định điện. ⁄%2-+ Lớp lon quyết định điện 
\ Lớp ion bất dộng 
J) Lớp ion khuếch tán Và {2 Lớp lon khuốch tán 


4) b) 
Hình 7. Sơ đồ cẩu tạo của keo đất 
4) Keo âm ;b) Keo dương 
Keo đất có khả năng trao đối ion ở lớp ion khuếch tán với các ion của dung 
dịch đất. Đây chính là cơ sở của sự trao đổi dinh dưỡng giữa đất và cây trồng. 
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2. Khả năng hấp phụ của đất 
Khả năng giữ lại các chất dinh dưỡng, các phần tử nhỏ như hạt limon, hạt 
sét... ; hạn chế sự rửa trôi chúng dưới tác động của nước mưa, nước tưới gọi 
là khả năng hấp phụ của đất. 

II = PHÁN ỨNG CỦA DUNG DỊCH ĐẤT 
Phản ứng của dung dịch đất chỉ tính chua, kiềm hoặc trung tính của đất. Phản 
ứng dung dịch đất do nỏng độ H† và OHF” quyết định. Nếu [H*] > [OH"] đất 
có phản ứng chua, [H*] = [OH"] đất có phản ứng trung tính và [H*] < [OHr] 
đất có phản ứng kiểm. 

1. Phản ứng chua của đất 
Căn cứ vào trạng thái của H† và Altở trong đất, độ chua của đất được chia 
làm 2 loại. 

a) Độ chua hoạt tính là độ chua do HT trong dung dịch đất gây nên. Độ chua hoạt 
tính được biểu thị bằng pHh,o. 
Trị số pH của đất thường dao động từ 3 đến 9. Đất lâm nghiệp phản lớn là 
chua và rất chua, trị số pH thương nhỏ hơn 6,5. Đất nông nghiệp, trừ đất phù 
sa trung tính ít chua (đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long), đất mặn kiềm, 
các loại đất còn lại đều chua. Đặc biệt đất phèn hoat động rất chua, trị số pH 
thường nhỏ hơn 4. 

b) Dộ chua tiểm tàng là độ chua do H* và AIÊ* trên bề mặt keo đất gây nén. 

2. Phản ứng kiềm của đất 
Môi số loại đất có chứa các muối kiềm NaaCO+a, CaCO+a... Khi các muối này 
thuỷ phân tạo thành NaOH và Ca(OH); làm cho đất hoá kiểm. 
Phản ứng của dung địch đất rất có ý nghĩa trong sản xuất nông, lâm nghiệp. 
Dựa vào phản ứng của đất người ta bố trí cây trồng cho phù hợp, bón phân, 
bón vôi để cải tạo độ phì nhiêu của đất. 
Em hãy nêu một số ví dụ có ý nghĩa thực tế của phản ứng dung dịch đất. 

III = ĐỘ PHÌ NHIÊU CỦA ĐẤT 

1. Khái niệm 
Độ phi nhiêu của đất là khả năng của đất cung cấp đồng thời và không ngừng 
nước, chất dinh dưỡng, không chứa các chất độc hại cho cây, bảo đảm cho 
cây đạt năng suất cao. 
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Từ khái niệm trên em hãy cho biết những yếu tố nào quyết định độ phì nhiêu 
của đất ? Muốn làm tăng độ phì nhiêu của đất, phải áp dụng các biện pháp 
kĩ thuật nào ? 


2. Phân loại 


Tuy theo nguồn gốc hình thành, độ phì nhiêu của đất chia làm hai loại : 

— Độ phì nhiêu tự nhiên là độ phì nhiều được hình thanh đưới thảm thực vật 
tự nhiên, trong quá trình hình thành không có sự tác động của con người. 

~ Độ phì nhiêu nhân tqo là độ phì nhiêu được hình thành do kết quả hoạt động 
sản xuất của con người. 

Như vậy, hoạt động sản xuất của con người cũng có vai trò nhất định trong 
sự hình thanh độ phi nhiêu của đất. 

Em hãy nêu một số ví dụ về ảnh hưởng tích cực của hoạt động sản xuất đến 
sự hình thành độ phì nhiêu của đất. 

Độ phi nhiêu của đất chỉ là khả năng đất có thể cho năng suất cây trồng cao. 
Trong sản xuất nông, lâm nghiệp, đề thu được năng suất cây trồng cao, ngoài 
độ phi nhiêu của đất cán phải có các điều kiện : giống tốt, thời tiết thuận lợi 
và đặc biệt phải bảo đảm chế độ chăm sóc tốt, hợp lí. 


CÂU HỎI 


1. Thế nào là keo đất ? Nêu cấu tạo của keo dất. 

2. Thế nào là khả năng hấp phụ của đất ? 

3. Thế nào là phản úng của dung dịch đất ? Nêu một số ví dụ có ý nghĩa thục 
tế của phản ứng dung dịch dất. 

4. Thế nào là độ phì nhiêu của đất ? Nêu một số biện pháp kĩ thuật làm tăng 
độ phì nhiêu của đất. 


Bài 


Thực hành : : 
Xác định độ chua của đất 


I- CHUẨN BỊ 
— Mẫu đất khô đã nghiền nhỏ (từ 2 đến 3 mẫu). 
— Máy đo pH. 
— Đồng hồ bấm giây (đồng hỏ đeo tay). 
— Dung dịch KCI 1N và nước cất. 
— Đinh tam giác (bình hình nón) dung tích 100ml : 2. 
= Ống đong dung tích 50ml : 2. 
— Cân ki thuật. 


II— QUY TRÌNH THỤC HÀNH 
Bước /. Cân hai mâu đất, môi máu 20g, đổ mỏi mâu vào một bình tam giác 
dung tích 100ml. 


Bước 2. Dùng ống đong, đong 50ml dung dịch KCI IN đồ vào bình tam giác 
thứ nhất và 50ml nước cất vào bình tam giác thứ hai. 


4 W-. 


Bước Ì Bước 2 
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Bước 3}. Dùng tay lắc 15 phút, 
Buroc 4. Xác định pH của đất. 


Dùng máy đo pH đề đo. Vị trí bầu điện cực ở giữa dung dịch huyền phù. Đọc 
kết quả trên máy khi số đã hiện ồn định trong 30 giây, ghi kết quả vào bảng. 


KH} “c. 


Bước 3 Bước 4 
Kết quả thí nghiệm ghi theo mảu bảng sau : 
s Trị số pH 
Mẫu đất 
PH,, o PHụoi 
Mẫu 1 
Mẫu2 
Mẫu3 
II  ĐÁNH GIÁ KẾT QUÁ 
— Học sinh tự đánh giá theo mẫu bảng sau : 
Kết quả NI NG 
Chỉ tiêu đánh giá Người đánh giá 
Tốt Đạt Không đạt 
Thực hiện quy trình 


~ Giáo viên đánh giá kết quả thực hành của học sinh (thực 


quả xác định pH). 


hiên quy trình, kết 
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Biện pháp cải tạo và sử dụng 
đất xám bạc màu, đất xói mòn 
mạnh trơ sỏi đá 


— Biết được sự hình thònh, tính chết chính của đốt xém bọc mu, biên 
pháp cỏi tạo vò hướng sử dụng loại đốt này. 

— Biết được nguyên nhôn gôy xói mòn, tính chết của đốt xói mòn mạnh, 
biện phóp cỏi lạo và hướng sử dựng loợi đốt nòy. 


Đất Việt Nam được hình thành trong điều kiện nhiệt đới nóng ẩm nên chất 
hữu cơ và mùn trong đất rất đẻ bị khoáng hoá, các chất đinh đưỡng trong đất 
dẻ hoà tan và bị nước mưa rửa trôi. Khoảng 70% diện tích đất tự nhiên phân 
bố ở vùng đồi núi nên đất chịu ảnh hướng mạnh của quá trình xói mòn. Đất 
bị thoái hoá mạnh. Diện tích đất xấu nhiều hơn đất tốt. 

Trong số các loại đất xấu cần cải tạo, phải kể đến đất xám bạc màu, đất xói 
mòn mạnh trơ sỏi đá, đất mãn. đất phèn. 

I~ CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU 


1. Nguyên nhân hình thành 
— Đất xám bạc màu được hình thành 
ở vùng giáp ranh giữa đồng bằng và 
trung du miền núi, ở địa hình đốc 
thoải nên quá trình rửa trôi các hạt 
sét, keo và chất dinh dưỡng diễn ra 
mạnh me. 
— Loại đất này đã được dùng đẻ 
trồng lúa lâu đời với tập quán canh 
tác lạc hậu nên đất bị thoái hoá 
nghiêm trọng. 
Ở nước ta, đất xám bạc màu phân 
bố rộng rải ở các vùng trung du Bắc 
Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. 


Tình 9.1. Đất xám bạc màu 
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2. Tính chất của đất xám bạc màu 


— Đất xám bạc màu có tầng đất mặt mỏng. Lớp đất mặt có thành phân cơ giới 
nhẹ : tỉ lệ cát lớn, lượng sét, keo ít. Đất thường bị khô hạn. 

— Đất chua hoặc rất chua. Đất nghèo chất dinh dưỡng, nghèo mùn. 

~ Số lượng vi sinh vật trong đất ít. Hoạt động của ví sinh vật đất yếu. 


3. Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng 


a) Biện pháp cải tạo 


Tất cả các biện pháp cải tạo nhằm cải thiện các tính chất vật lí, hoá học và 
sinh học của đất. Có nhiều biện pháp cải tạo đất xám bạc mau. Dưới đây là 
một số biện pháp cải tạo chính : 

— Xây dựng bờ vùng, bờ thửa và hệ thống mương máng, bảo đảm tưới, tiêu 
hợp lí. 

~ Cày sâu dân kết hợp bón tăng phân hữu cơ và bón phân hoá học (N, P, K) 
hợp lí. 

— Đón vôi cải tạo đất. 

— Luân canh cây trồng : Luân canh cây họ Đậu, cây lương thực và cây 
phản xanh. 


Em hảy cho biết tác dụng của từng biện pháp trên là gì ? 


b) Sử dụng đất xám bạc màu 


Do được hình thành ở địa hình đốc thoải, để thoát nước, thành phản cơ giới 
nhẹ, đẻ cày bừa, nên đất xám bạc màu thích hợp với nhiều loại cây trồng can. 


Em hay kể tên một số loại cây trồng được trồng trên đất xám bạc màu. 


II— CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÓI MÒN MẠNH TRƠ SỎI ĐÁ 


1. Nguyên nhân gây xói mòn đất 
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— Xói mòn đất là quá trình phá huỷ lớp đất mặt và tầng đất dưới do tác động 
của nước mưa. nước tưới, tuyết tan hoặc gió. 

— Nguyên nhân chính gây xói mòn đất là lượng mưa lớn và địa hình dốc : 

+ Nước mưa rơi vào đất phá vỡ kết cấu đất. Mưa càng lớn lượng đất bị bào 
mòn, rửa trôi càng nhiều. 

+ Địa hình ảnh hưởng đến xói mòn, rửa trôi đất thông qua độ dốc và chiều dài 
dốc. Độ dốc càng lớn, đốc càng dài tốc độ dòng chảy càng mạnh, tốc độ xói 
mòn càng lớn. Do bị rửa trôi bào mòn mạnh nên tầng mùn rất mỏng, có 
trường hợp mất hản, trên bẻ mặt còn trơ sỏi đá. 


Từ các nguyên nhân trên em 
hãy cho biết : Xói mòn đất 
thường xdy ra ở đâu (vùng 
nào) ? Đất nông nghiệp và đất 
lâm nghiệp, đất nào chịu tác 
động của quá trình xói mòn 
mạnh hơn ? Tại sao 2 


Hình 9.2. Đất bị xói mòn 
2. Tính chất của đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá 
— Hinh thái phâu diện không hoàn chinh, có trường hợp mãt hản táng mùn. 
— Sét và limon bị cuốn trôi đi, trong đất, cát, sỏi chiếm ưu thế, 
— Đất chua hoặc rất chua, nghèo mùn và chất dinh dưỡng. 
— Số lượng vi sinh vật đất ít, hoạt động của vi sinh vật đất yếu. 
3. Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng 
Biện pháp chính (chủ yếu) nhằm hạn chế xói mòn và cải tạo đất là : 
a) Biện pháp công trình 
— Làm ruộng bậc thang : 
Ruộng bậc thang là những dải 
đất nằm ngang sườn dốc. Các 
đải đất này dùng đề canh tác và 
được bảo vệ bằng các bờ đất 
hoặc đá. 


Hình 9.3. Ruộng bậc thang 


~— Thẻm cây ăn quả : Thẻm cây 
ăn quả là dạng không liên tục 
của ruộng bậc thang. Khoảng 
cách giữa hai hàng cây ăn quả 
cần tróng cỏ hoặc cây họ Đậu 
để bảo vệ đất. 


Hình 9.4. Thâm cây ăn quả 


29 


b) Biện pháp nông học 
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Biên pháp nông học bao gồm : 

— Canh tác theo đường đồng mức. 
— Bón phân hữu cơ kết hợp với phân 
khoáng (N, P, K). 

— Đón vôi cải tạo đất. 

— Lnân canh và xen canh gối vụ 

cây trồng. 

~— Trồng cây thành bảng (dải). Hình 9.5. Canh tác nông, lâm kết hợp 

— Canh tác nông, lâm kết hợp. 

— Trồng cây bảo vệ đất. Đặc biệt là trồng và bảo vệ rừng đảu nguồn. Đối với 
đất xói mon mạnh trơ sỏi đá, biện pháp quan trọng hàng đầu la trồng cây phủ 
xanh đất. 

Em hãy nêu tác dụng của từng biện pháp kể trên. 


CÂU HỎI 


1. Nêu nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu. 

2. Nêu những tính chất chính của đất xám bạc màu. 

3. Để cải tạo đất xám bạc màu, người ta thường sử dụng những biện 
pháp nào ? Nêu một số biện pháp thường dùng để cải tạo đất xám bạc 
màu mà em biết. 

4. Thế nào là xói mòn đất ? 

5. Nêu nguyên nhân gây xói mòn đất. 

6. Nêu những biện pháp chính nhằm hạn chế xói mòn và cải tạo dất. 


THÔNG TIN BỔ SUNG 


1. Khoáng hoá là quá trình phân huỷ, chuyển hoá chất hữu cơ thành các 
thành phẩm khuáng đơn giản. 

2. Đường đồng múc là đường nối các điểm có cùng độ cao so với mục 
nước biển. 


Biện pháp cải tạo và sử dụng 
đất mặn, đất phèn 


I~ CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT MẶN 


1. Nguyên nhân hình thành 


— Đất mặn là loại đất có chứa nhiều cation natri hấp phụ trên bẻ mặt keo đất 
và trong dung dịch đất. 

— Đất mặn được hình thành đo tác động của nhiều yếu tổ. Ở nước ta, đất mặn 
được hình thành do hai nguyên nhân chính : 

+Do nước biển tràn vào. 

+ Do ảnh hưởng của nước ngắm. Vé mùa khô, muối hoà tan theo các mao 
quản dân lên làm đất nhiễm máăn. 

— Đất mặn ở nước ta được hình thành ở vùng đồng bằng ven biển. 


2. Đặc điểm, tính chất của đất măn 


— Đât mặn có thành phần cơ giới nặng. TÌ lệ sét từ 50% đến 60%. Đất chặt, 
thấm nước kém. Khi bị ướt, đất dẻo, đính. Khi bị khô, đất co lại, nứt nẻ, rắn 
chắc, khó làm đất. 

— Đất chứa nhiều muối tan dưới dạng NaCl, NazSOx nên áp suất thẩm thấu 
của dung dịch đất lớn, làm ảnh hưởng đến quá trình hút nước và chất dinh 
dưỡng của cây trồng. 

— Đất có phản ứng trung tính hoặc kiềm yếu. 

— Hoạt động của vi sinh vật đất yếu. 
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4) b) 


Hình 10.1. Đất mặn 
a) Cảnh quan chung ;b) Mặt cắt phâu diện 


3. Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng 

a) Biện pháp cải tạo 
Để cải tạo đất mặn, người ta thường sử dụng các biện pháp sau đây : 
— Biện pháp thuy lợi : Đắp đê ngăn nước biển, xây dựng hệ thống mương 
máng tưới, tiêu hợp lí. 
Em hãy cho biết mục đích của biện pháp thuỷ lợi là gì ? 
~ Biên pháp bón vôi : Khi bón vôi vào đất, cation canxi sẻ tham gia phản ứng 
trao đổi theo phương trình sau : 


Từ phương trình trao đổi catlon, em hãy cho biết bón vôi vào đất có tác 
dụng gì ? 

+ Sau khi bón vôi một thời gian, tiến hành tháo nước rửa mặn. 

+ Sau khi đã rửa mặn, cán bón bồ sung chất hữu cơ đề nâng cao độ phì nhiêu 
cho đất. 

Theo em, bổ sung chất hữu cơ cho đât có thể thực hiện bằng cách nào ? 

~— Trồng cây chịu mặn : Trồng cây chịu mặn đề giảm bớt lượng natri trong đất, 
sau đó sẽ trồng các cây trồng khác. 

Trong các biên pháp nêu trên, theo em, biện pháp nào là biện pháp quan trọng 
nhất ? Vì sao ? 


b) Sử dụng đất mặn 
— Đất mặn sau khi cái tạo có thê sử dụng trồng lúa, đặc biệt là các giông lúa 
đặc sản. 
— Đất mãn thích hợp cho trồng cói. 
— Đất mặn còn được sử dụng đề mở rộng diện tích nuôi trồng thuỷ sản. 
— Vùng đất mặn ngoài đê cần trồng rừng đề giữ đất và bảo vệ môi trường. 
II— CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT PHÈN 
1. Nguyên nhân hình thành 
Đất phèn là loại đất được hình thành ở vùng đồng bằng ven biển có nhiều xác 
sinh vật chứa lưu huỳnh. Các xác sinh vât này bị phân huỷ giải phóng ra lưu 
huỳnh (S). Trong điều kiện yếm khí, lưu huỳnh sẽ kết hợp với sắt (Fe) trong 
phù sa để tạo thành hợp chất pyrit (FeSa). Trong điều kiện thoát nước, thoáng. 
khí, FeS› bị oxi hoá hình thành axít sunphuric (H;SO¿) làm cho đất chua 
trầm trọng, Vì vậy, tầng chứa FeS;„ còn được gọi là tảng sinh phèn. 
2. Đặc điểm, tính chất của đất phèn 
— Đất phèn có thành phản cơ giới nặng. Tảng mặt khi khô trở thành cứng, có 
nhiều vết nứt nẻ. 
— Đất rất chua. Trị số pH thương nhỏ hơn 4,0. Trong đất cö nhiều chất độc 
hại cho cây trồng (AlŠ* ; Fe3* ; CHạ ; HạS...). 
— Đất có độ phì nhiêu thấp. 
— Hoạt động của vi sinh vật đất yếu. 


4) b) 
Tình 10.2. Đâi phèn 
a) Cảnh quan chung ;b) Mặt cắt phâu điện 


3. Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng 
a) Biện pháp cải tạo 
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Để cải tạo đất phèn, người ta thường dùng các biện pháp sau đây : 

— Biện pháp thuy lợi : Xây dựng hệ thống kênh tưới, tiêu nước đề thau chua, 
rửa mặn, xổ phèn (rửa phèn) và hạ thấp mạch nước ngắm. 

— Bón vôi khử chua và làm giảm độc hại của nhôm tự do (Al3*). Khi bón vôi 
vào đất sẻ xảy ra các phản ứng sau : 


CaO + H;O —> Ca(OH)¿ 


H 2Ca?* 
=— ` | Keođất 


AI*". +20a(OH); +HạO +Al(OH)s† 


— Bón phân hữu cơ, đạm. lân và phân vi lượng để nâng cao độ phì nhiêu 
của đất. 

— Cày sâu, phơi ải : Cày sâu, phơi ải để cho quá trình chua hoá diễn ra mạnh, 
sau đó nhờ nước mưa, nước tưới đề rửa phèn. 

— Lên liếp (uống) : Lật úp đất thành luống cao. Lâm như vậy lớp đất phèn ở 
dưới được lật lên phía trên, gốc rạ, cỏ dại bị úp xuống tạo thành lớp đệm hữu 
cơ. hai bên liếp có hai rãnh tiêu phèn. Khi tưới nước ngọt vào liếp, chất phèn 
được hoà tan và trôi xuống rảnh tiêu. 


Nước mưa, nước tưới Liếp (luống) 


Piãnh tiêu phèn 


MÀ 


Hình 10.3. Liếp 
a) Lớp đất phèn ;b) Lớp đệm hữu cơ 
b) Sử dụng đất phèn 
= Hiện nay đất phèn được sử dụng để trồng lúa. Đẻ trồng được lúa, ở Đồng 
bảng sông Cửu Long nhân dân đã sử dụng phối hợp các biện pháp sau : cày 
nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên. 
~ Trồng cây chịu phèn. 


Em hãy cho biết tác dụng của từng biện pháp trên. 


CÂU HỎI 
1. Nêu tính chât chính của đât mặn và các biện pháp cải tạo. 
2. Nêu tính chất chính của đất phèn và các biện pháp cải tạo. 
3. Nêu biện pháp thường dùng để cải tạo đất mặn, đất phèn ở địa phương 
em (nếu có). 
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Bài 


Thực hành :_ - 
Quan sát phâu điện đất 


1—CHUẨN BỊ 


— Cuốc, xẻng, gầu múc nước. 
— Thước, dao. 
— Giấy, bút chì. 


1I- QUY TRÌNH THỤC HÀNH 
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Bước ¡. Chuẩn bị bê mặt quan sát 

Theo bậc thang bước xuống đáy phảu diện. 
Dùng xẻng hoäc cuốc xén một đường thàng từ 
lớp đât mặt xuống đến đáy đề tạo ra bẻ mặt 
quan sát. 

Bước 2. Xác định tầng 

Căn cứ vào màu sắc, thành phân cơ giới hoặc 
độ chặt, chia phâu diện đất thành từng táng. 
Dùng thước đo độ sâu tầng đất và ghi vào vở. 
= Đối với đất hình thành tại chỗ, phâu diện 
đất gồm các tẳng : 

Aa: Tầng thảm mục 

A : Tầng rửa trôi 

B: Tầng tích tụ sản phẩm rửa trôi 

C: Tâng mảu chất 

D: Tầng đá mẹ 


Hình 11.2. Phẫu diện đất 
hành thành tại chỗ 


TH — 


— Đối với đất trồng lúa nước, phảu 
điện đất gồm các tầng : 

Ac : Tầng canh tác 

P: Tảng để cày 

B: Tầng tích tụ 

G: Tầng gơ lây 


Hình 11.3. Phâu diện đât trồng 
lí Hước 


Bước 3. Quan sát phẫu diện đất 


Quan sát sự phân hoá các tầng đất. Ghi kết quả quan sát vào vở theo mâu 
bảng sau : 


BẰNG PHẪU DIỆN ĐẤT 


'Tầng đất 


ĐÁNH GIÁ KẾT QUÁ 
— Dựa vào kết quả quan sát, học sinh tự đánh giá bài thực hành theo 
mẫu bảng : 


Chỉ tiêu đánh giá Người đánh giá 


Thực hiện quy trình 


Kết quả thực hành 


— Giáo viên đánh giá kết quả thực hành của học sinh về : 
+ Thực hiện quy trình. 
+ Kết quả thực hành. 


THÔNG TIN BỔ SUNG 


Phẫu diện đất là mặt phẳng cắt thẳng góc với mặt đất từ trên 
xuống dưới. 


Bài 


Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật 
sử dụng một số loại phân bón 
thông thường 


I~ MỘT SỐ LOẠI PHẢN BÓN THƯỜNG DÙNG TRONG NÔNG, 
LÂM NGHIỆP 
Căn cứ vào nguồn gốc, phân bón sử dụng trong nông, lâm nghiệp được chia 
làm 3 loại : phân hoá học, phân hữu cơ và phân vi sinh vật. 


1. Phân hoá học là loại phân bón được sản xuất theo quy trình công nghiệp. Trong 
quá trình sản xuất có sử dụng một số nguyên liệu tự nhiên hoác tổng hợp. Tuỳ 
thuộc vào nguyên tố dinh dưỡng có chứa 
trong phân bón, phân hoá học có thể là 
phân đạm, lân, kali, canxi, lưu huỳnh, 
bo... Phân hoá học có thể là phân đơn 
(chứa I nguyên tố dinh dưỡng), phân đa 
nguyên tố (chứa 2 hoặc nhiều nguyên tố 
đinh đưỡng). 


Hình 12. Phân hỗn hợp NPK 
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Em hãy kể tên một số loại phân hoá học mà em biết. 

2. Phân hữu cơ 
Tất cả các chất hữu cơ vùi vào đất để duy trì và nâng cao độ phì nhiêu của 
đất, bảo đảm cho cây trồng có năng suất cao, chất lượng tốt được gọi là phân 
hữu cơ. 
Em hãy kể tên một số loại phân hữu cơ thường dừng ở địa phương em. 

3. Phân vi sinh vật là loại phân bón có chứa các loài ví sinh vật cố định đạm, chuyển 
hoá lân hoặc vi sinh vật phân giải chất hữu cơ... 


II - ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN THƯỜNG 
DÙNG TRONG NÔNG, LÂM NGHIỆP 
1. Đặc điểm của phân hoá học. 
— Phân hoá học chứa ít nguyên tố dinh dưỡng, nhưng tỉ lệ chất dinh 
dưỡng cao. 
— Phần lớn phân hoá học dê hoà tan (trừ phân lân) nên cây dẻ hấp thụ và cho 
hiệu quả nhanh. 
— Bón nhiều phân hoá học, bón liên tục nhiều năm, đặc biệt là phân đạm và 
phân kali đẻ làm cho đất hoá chua. 
2. Đặc điểm của phân hữu cơ 
— Phân hữu cơ có chứa nhiều nguyên tố dinh dưỡng từ đa lượng, trung lượng. 
và vi lượng. 
— Phân hữu cơ có thành phần và tỉ lệ chất dinh dưỡng không ồn định. 
— Những chất dinh đưỡng trong phân hữu cơ cây không sử dụng được ngay 
mà phải qua quá trình khoáng hoá cây mới sử dụng được. Vĩ vậy, phân hữu 
cơ là loại phân bón có hiệu quả chậm. 


— Bón phân hữu cơ liên tục nhiều năm không làm hại đất. 

3. Đặc điểm của phân vi sinh vật 
— Phân vi sinh vật là loại phân bón có chứa vi sinh vật sống. Khả năng sống 
và thời gian tồn tại của vi sinh vật phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh nên 
thời hạn sử dụng ngắn. 
— Mỗi loại phân bón chỉ thích hợp với một hoặc một nhóm cây trồng 
nhất định. 
— Bón phân vi sinh vật liên tục nhiều năm không làm hại đất. 
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II = KĨ THUẬT SỬ DỤNG 


Đề phân bón phát huy hiệu lực, khi sử dụng cản chú ý đến tính chất của 
phân bón, tính chất của đất, đặc điểm sinh học của cây trồng và điều kiện 
thời tiết. 


1. Sủ dụng phân hoá học 


— Do có tỉ lệ chất định dương cao, đề hoa tan và hiệu quả nhanh nên phân 
đạm, kali dùng để bón thúc là chính. Phân đạm, kali cũng có thể dùng để bón 
lót nhưng phải bón với lượng nhỏ. 
Vì sao khi dùng phân đạm, kali bón lót phải bón lượng nhỏ ? Nếu bón lượng 
lớn thì sao ? 
Phân lân khó hoa tan nên dung đề bón loi, đề có thơi gian cho phân bón hoà 
tan, 
~ Bón phân đạm, kali nhiều năm liên tục đất sẽ bị hoá chua, vì vây sau nhiều 
năm bón phân đạm, kali, cần bón vôi cải tạo đất. 
— Phân hỏn hợp NPK có thể dùng đề bón lót hoặc bón thúc. Ưu điềm của loại 
phân bón này là bón một lần cung cấp cả ba nguyên tố nitơ, photpho và kali 
cho cây trồng. Do mỗi loại đất, mỗi loại cây trồng có lượng chứa và nhu cầu 
khác nhau về nitơ, photpho, kali nên phản hỏn hợp NPK được sản xuất riêng 
cho từng loại đất, từng loại cây trồng. 

Ví dụ : 

— Đôi với lúa, ở miền Bắc, có các loại phân hỏn hợp với tỉ lệ N-P-K là 5-10-3 ; 
8-8-4 ; 12-12-12 ; còn ở miền Nam : 20-20-15. 

— Đối với ngô, ở miền Bắc, có các loại phân hỏn hợp với ti lệ N-P-K là 5-10-3 ; 
10-10-10 ; 10-20-6 ; ở miền Nam : 30-1 5-0... 

~ Đối với rau än lá có loại phân NPK với tỉ lệ 20-10-10, rau ăn củ : 15-10-15. 
Để nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, hiện nay đang có xu hướng sản xuất 
phân phức hợp, phân nén (viên), phân chậm tan... 


2. Sử dụng phân hữu cơ 


Phân hữu cơ dùng đề bón lót là chính, nhưng trước khi sử dụng cần phải ủ cho 
hoai mục. 

Dựa vào đặc điểm của phân hữu cơ, em hảy cho biết vì sao phân hữu cơ dùng 
để bón lót là chính ? Dùng phân hữu cơ để bón thúc có được không ? 


3. Sử dụng phân vi sinh vật 
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— Phân vi sinh vật có thể trộn hoặc tầm vào hạt, rễ cây trước khi gieo tróng. 


~ Phân vi sinh vật có thể bón trực tiếp vào đất để tăng số lượng vi sinh vật có 
ích cho đất. 


CÂU HỎI 


1. Thể nào là phân hoá học, phân hữu cơ, phân vi sinh vật ? Lấy ví dụ 
minh hoạ. 

2. Nêu đặc điểm và cách sử dụng phân hoá học. 

3. Nêu dặc điểm và cách sử dụng phân hũu cơ. 

4. Nêu đặc điểm và cách sủ dụng phân vi sinh vật. 


THÔNG TIN BỔ SUNG 


1. Phân hồn hợp (phân trộn) là loại phân bón thu dược khi ta trộn một 
cách cơ học của hai hay nhiều phân đơn với nhau. Khi trộn nhu vậy không 
làm thay đổi tính chất của phân. 

2. Phân phúc hợp là loại phân bón trong thành phần có chúa nhiều 
nguyên tố đại và vi lượng, đôi khi có cả thuốc trử cỏ và chất kich thich 
ra tễ... 


Bài 


Ứng dụng công nghệ vi sinh 
trong sản xuất phân bón 


I~ NGUYÊN LÍ SẢN XUẤT PHÁN VI SINH VẬT 
Công nghệ vi sinh nghiên cứu khai thác các hoạt động sống của vi sinh vật để 
sản xuất ra các sản phẩm có giá trị phục vụ đời sống và phát triển kinh tế, xã 
hội. Ứng dụng công nghệ vi sinh, các nhà khoa học đã tạo ra các loại phân vi 
sinh vật khác nhau phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp. 


4I 


Vẻ nguyên lí, khi sản xuất một loại phân vi sinh vật nào đó, người ta nhân, 
sau đó phối trộn chủng vi sinh vật đặc hiệu (+ ¿¿¿ : vi sinh vật cố định đạm, 
vi sinh vật chuyền hoá lân...) với một chất nền. Bằng công nghẻ này, người ta 
đã sản xuất được các loại phân vi sinh vật cố định đạm, chuyền hoá lân và 
phân vi sinh vật phân giải chất hữu cơ trong đất. 


II = MỘT SỐ LOẠI PHÂN VI SINH VẬT THƯỜNG DÙNG 


1. Phân vi sinh vật cố định đạm là loại phân bón có chứa các nhóm vi sinh vật cố định 


nitơ tự đo sống cộng sinh với cây họ Đậu (nitragin), hoặc sống hội sinh với 
cây lúa và một số cây trồng khác (azogin). Đến nay, quy trình sản xuất phân 
vi sinh vật cố định đam cho cây họ Đâu đã được hoàn thiện. Thành phần chính 
của loại phân bón này gồm : than bùn, vi sinh vật nốt sản cây họ Đậu, các 
chất khoáng và nguyên tố vi lượng. 

Phân vi sinh vật cố định đạm có thể dùng để tầm hạt giống trước khi gieo hoặc 
bón trực tiếp vào đất. Tảm hạt giống cần được tiến hành ở nơi râm mát, tránh 
ảnh hưởng trực tiếp của ánh năng mặt trời có thể làm chết vi sinh vật. 

Sau khi tầm, hạt giống cần được gieo trồng và vùi vào đất ngay. 


2. Phân vi sinh vật chuyển hoá lân 


Phân vi sinh vật chuyển hoá lân là loại phân bón có chứa vi sinh vật chuyển 
hoá lân hữu cơ thành lân vô cơ (photphobacterin), hoặc vi sinh vật chuyền 
hoá lân khó tan thanh lân đề tan (phân lân hưu cơ vi sinh). 


Hình 13. Phân lân hữu cơ vì sinh 


Phân lân hữu cơ vi sinh do Việt Nam sản xuất có các thanh phần sau : 
~ Than bùn. 
— Vi sinh vật chuyền hoá lân. Trong mỏi gam phân lân hữu cơ vi sinh có chứa 
0,5 tỉ tế bào vi sinh vật. 
— Bột photphorit hoặc apatit (là hai loại quãng có chứa photpho). 
— Các nguyên tố khoáng và vi lượng. 
Phân vi sinh vật chuyên hoá lân có thể dùng đẻ tắm hạt giống trước khi gieo 
(photphobacterin), hoặc bón trực tiếp vào đất. 

3. Phân vi sinh vật phân giải chất hữu cơ 
Phân vi sinh vật phân giải chất hữu cơ là loại phân bón có chứa các loài vi sinh 
vật phân giải chất hữu cơ. 
Hãng năm đất nhân được lượng lớn chất hữu cơ qua phân bón ; xác động, 
thực vật sống trong đất. Thành phần chính của xác thực vật là xenlulô. 
Xenlulô không tự phân giải được. Quá trình phân giải xenlulô phải có sự tham 
gia của các enzim do một số vi sinh vật tiết ra. Bón phân vi sinh vật phân giải 
chất hữu cơ vào đất có tác dụng thúc đẩy quá trình phân huỷ và phân giải 
chất hữu cơ trong đất thành các hợp chất khoáng đơn giản mà cây có thể 
hấp thụ được. Các loại phân vi sinh vật phân giải hữu cơ thường gặp là : 
Estrasol (sản phẩm của Nga), Mana (sản phảm của Nhật Bản). Phân vi sinh vật 
phân giải chất hữu cơ được bón trực tiếp vào đất. 


CÂU HỎI 


1. Thế nào là úng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón ? 

2. Nêu đặc điểm và cách sử dụng của phân vi sinh vật cổ định dạm. 

3. Nêu đặc điểm và cách sử dụng của phân vi sinh vật chuyển hoá lân. 

4. Nêu ý nghĩa thục tế của việc bón phân vi sinh vật phân giải chất hữu cơ. 


THÔNG TIN BỔ SUNG 


1. Quan hệ cộng sinh là quan hệ sống chung giữa hai sinh vật khác loài 
(ví dụ : vi sinh vật và cây họ Đậu) trong đó cả hai bên đều có lợi. 

2. Quan hệ hội sinh là quan hệ sống chung giua hai sinh vật khác loài 
(ví dụ : vi sinh vật và cây lúa), trong đó một bên có lợi ích cần thiết, còn 
bên kia khỏng có lợi ích và cũng không có hại. 
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Bài 


Thực hành : 
Trồng cây trong dung dịch 


1- CHUẨN BỊ 


1. Bình thuỷ tinh hoặc bình nhựa có dung tích từ 
0,8 đến 5 lít 


Đối với các loại cây trồng bé có thể 
dùng lọ có dung tích từ 0,5 đến l lít. 
Bình có nấp đậy. Nấp có đục lỗ 
(h.14.1) đề trồng cây và thông khí. Tốt 
nhất dùng các loại bình hoặc lọ có màu 
đề ánh sáng không xuyên qua. Nếu 
bình trong suốt phải lấy giấy đen 
(hoặc vải đen) bao quanh. Có thể dùng 
hộp xốp trồng rau sạch có bán tại các 
cửa hàng vật tư nông nghiệp. 


Hình 14.1. Lọ để trồng cây trong dung 
dịch 


2. Dung dịch dính dưỡng 


Có thể dùng dung dịch dinh dưỡng Knôp hoặc các dung dịch dinh dưỡng khác 
có bán tại các cửa hàng vật tư nông nghiệp. 


3. Cây thí nghiệm 


Cây thí nghiệm có thể là những cây ưa 
nước và có thời gian sinh trưởng ngắn 
như : lúa, cà chua hoặc các loại rau 
xanh... Hạt giống sau khi đã lựa chọn kĩ, 
ngâm, ủ cho nảy mầm, phát triển thành 
cây non. Chọn những cây có rê thảng đề 
khi trồng vào bình được đẻ dàng. 


4. Máy đo pH hoäc bộ dụng cụ đề xác định 


pH của dung dịch (thang màu pH 
chuẩn, giấy quỳ). 


5. Cốc thuỷ tinh dung tích 1000ml. 


6. Ống 


hút dung tích 10ml. 


7. Dung dịch HạSO¿ 0,2% và NaOH 0,2%. 


II— QUY TRÌNH THỤC HÀNH 


Bước Ì. Chuẩn bị dưng dịch dinh dưỡng 
Lấy dung dịch Knôp đồ vào bình trồng 
cây. Nếu dùng hoá chất có bán tại cửa 
hàng vật tư nông nghiệp thì pha dung 
địch theo chỉ dẫn ghi trên bao bì (lọ) của 
sản phẩm. 

Bước 2. Điêu chỉnh pH của dung dịch 
dinh dưỡng 

Mỗi loại cây trồng thích hợp với độ pH 
nhất định : 

La : từ 5,5 đến 6,5 ; Ngõ : từ 6,5 đến 
7,0 ; Đậu, đỏ : từ 6,5 đến 7,0 ; Cà chua : 
từ 5,5 đến 6,5 ; Bắp cải : trên 7,0. 
Dùng máy đo pH hoặc giấy quỳ để 
kiểm tra pH của dung dịch. Nếu pH của 
dung dịch chưa phù hợp với nhu cầu 
của cây thi dùng HạSOx 0,2% hoặc 
NAOH 0.2% để điều chỉnh. 


Hình 14.2. Dung dịch dinh dưỡng 


Hình 14.3. Chuẩn bị dung dịch 


Hình 1444. Kiểm tra và điêu chỉnh pH 
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Bước 3. Chọn cây 

Chọn những cây khoẻ mạnh, có rẻ mọc thăng. 

Bước ‹1. Trồng cây trong dung dịch 

Luôn rê cây qua lỗ ở nắp hộp sao cho một phần của rẻ 
cây ngập vào dung dịch. Phân rể cây ngập trong dung 
địch giúp cho cây hút chất đinh dưỡng. Phản rẻ cây 


không ngập trong dung dịch hút oxi giúp cho cây hô hấp. 
Hình 14.5. Chọn cây 


Hình 146. Trồng cây trong dung dịch 
Bước 3. Theo dõi sinh trưởng của cây 
Lập bảng theo dõi sinh trưởng của cây theo mâu sau : 


Ghỉ tiêu theo đõi Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 s. Tuần n 


Chiều cao của phần 
trên mặt nước (om) 


Màu sắc lá 


Sự phát triển của rễ 


Họa 
Quả 


II - ĐÁNH GIÁ KẾT QUÁ 
— Học sinh tự đánh giá kết quả theo mẫu bảng : 


Kết quả Người đánh giá 


Chỉ tiêu đánh giá 
Không đạt 


Thục hiện quy trình 
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~ Giáo viên đánh giá kết quả thục hành : 
+ Thục hiện quy trình. 
+ Kết quả thí nghiệm. 

THÔNG TIN BỔ SUNG 


Dung dịch Knôp có thành phần như sau (g/lít nước cất) : 
1.0a(NO)a — : 10 


2.KHạPO, — : 0/250 
3. MgSO, . 7H,O : 0,250 
4. KCI : 0/0125 
5. FeOlạ : 0/0125 


Khi pha trộn cần tuân thủ trình tự pha các chất như trên, để tranh hiện 
tượng kết tủa. 


Bài 


Điều kiện phát sinh, phát triển 
của sâu, bệnh hại cây trồng 


Sự phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hai cây trồng phụ thuộc vào các yếu tố : 

nguồn sâu, bệnh hại ; điều kiện khí hậu, đất đai ; giống cây trồng và chế độ chăm sóc. 
1~ NGUỒN SÂU, BỆNH HẠI 

— Nguồn sâu, bệnh hại có sản trên đồng ruộng. Trứng, nhộng của nhiều loài 

côn trùng gây hại ; bào từ của nhiều loại bệnh tiềm ẩn trong đất, trong các bụi 

cây có, ở bờ ruộng. 

— Sử dụng hạt giống, cây con nhiễm sâu, bệnh là nguyên nhân làm cho sâu, 

bệnh xuất hiện trên đồng ruộng. 

Đề ngăn ngừa sâu, bệnh phát triển, từ lâu nhân dân ta đã áp dụng các biện 

pháp kĩ thuật : cày, bừa, ngâm đất, phơi đất, phát quang bờ ruộng, làm vệ 

sinh đồng ruộng... ; xử lí và sử dụng giống cây trồng sạch bệnh. 

Em hãy cho biết tác dụng của các biện pháp trên là gì ? 
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II~ ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU, ĐẤT ĐAI 
1. Nhiệt độ môi trường 


Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng đến sự phát sinh, phát triển của sâu, bệnh. 
Mỗi một loài sâu hại sinh trướng, phát triển tốt trong một giới hạn nhiệt độ 
nhất định. Ở giới hạn nhiệt độ này sâu hại sinh sản manh nhất. Ngoài giới hạn 
này sâu hại ngừng hoạt động, thâm chí còn bị chết. 

Nhiệt độ môi trường củng ảnh hưởng đến quá trình xâm nhập và lây lan 
bệnh hại. 

V¿ dự : Nhiệt độ từ 259C đến 309C, độ ầm cao là điều kiện thuận lợi cho nấm 
phát triển. Nhiệt độ từ 459C đến 509C, nấm bị chết. 


2. Độ ẩm không khí và lượng mưa 


Đô ẩm không khí và lương mưa ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát dục của 
côn trùng. Lượng nước trong cơ thể côn trùng biến đổi theo độ âm không khí 
và lượng mưa. Nếu độ ẩm không khí thấp, lượng nước trong cơ thể côn trùng 
giảm, côn trùng có thể bị chết. 

Ngoài ra, nhiệt độ và độ ẩm còn ảnh hưởng gián tiếp đến phát sinh, phát triển 
của sâu, bệnh thông qua ảnh hưởng đến nguồn thức ăn của sâu, bệnh. Nhiệt 
độ. độ ầm thích hợp, cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt tạo nên nguồn thức 
ăn phong phú cho chúng. 

Khi gặp điễu kiện nhiệt độ và độ ẩm cao, cần phải làm gì để hạn chế sự phát 
sinh, phát triển của sâu, bệnh ? 


3. Điều kiện đất đai 
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Đất thiếu hoặc thừa dinh đưỡng, cây trồng phát triển không bình thường nên 
rất đẻ bị sâu, bệnh phá hoại. 

— Trên đất giàu mùn, giàu đam, cây trồng dẻ mắc bệnh đạo ôn, bạc lá. 

— Trên đất chua, cây trồng kém phát triên và đê bị bệnh tiêm lửa. 


a) Sâu đục thân 


hình 15.1. Một số sâu, bệnh hại lúa 


b) Bệnh đạo ôn 


III - ĐIỀU KIỆN VỀ GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC 
— Sử dụng hạt giống, cây con bị nhiễm sâu, bệnh là điều kiện thuận lợi đề sáu, 
bệnh phát triển trên đóng ruộng. 
~ Chế độ chăm sóc mất cân đối giữa nước, phân bón làm cho sâu, bệnh phát 
triển mạnh. 
— Bón nhiều phân, đặc biệt là phân đạm làm tăng tính nhiêm bệnh của cây 
trồng. Bón nhiều phân đạm, bộ lá phát triển mạnh, là nguồn thức ăn phong 
phú, tạo điều kiện cho sâu, bệnh phát triển. 
— Ngâp úng và những vết thương cơ giới gây ra cho cây trồng trong quá 
trình chăm sóc, xới xáo, tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật xâm nhập 
Vào cây trồng. 


IV - ĐIỀU KIỆN ĐỂ SÂU, BỆNH PHÁT TRIỀN THÀNH DỊCH 
Sự phát sinh, phát triển của sâu, 
bệnh hai cây trồng bắt đầu từ những 
ổ dịch. Nêu gặp các điều kiện thuận 
lợi : có đủ thức ăn ; nhiệt độ, độ ầm 
thích hợp, sâu, bệnh sẽ sinh sản 
mạnh, ổ dịch sẽ lan nhanh. Chỉ sau 
một vài ngày ổ dịch sẻ lan ra khắp 
ruộng, thậm chí lan ra khắp cánh 
đồng. Khi phát hiện có ổ dịch, nếu có 
biện pháp diệt trừ kịp thời thì ổ dịch 
sẻ được đập tắt. 


Hình 15.2. Ổ dịch trên ruộng lúa 
CÂU HỎI 


1. Nguyên nhân nào dẫn đến sụ xuất hiện ổ dịch trên đồng ruộng ? 

2. Điều kiện khí hậu có ảnh hưởng nhu thế nào đến sụ phát sinh, phát triển 
của sâu, bệnh hại cây trồng ? 

3. Chế độ chăm sóc có ảnh hưởng như thế nào đến sụ phát sinh, phát triển 
của sâu, bệnh hại cây trồng ? Cho ví dụ minh hoạ. 
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Bài 


Thực hành : Nhận biết một 
SỐ loại sâu, bệnh hại lúa 


I~CHUẨN BỊ 
— Mâu tiêu bản (không cö chủ thích) về sâu, bệnh hại lùa đả đảnh số thư tr. 
— Tranh ảnh (không có lời chú giải) về sâu, bệnh hai lúa ; mâu vật thât do học 
sinh mang đến. 
— Thước kẻ. 
~ Kính lúp cảm tay. 
— Panh. 
— Kim mũi mác. 

II- QUY TRÌNH THỤC HÀNH 
Đước Ì. Giới thiệu đặc điểm gây hại, đặc điểm hình thái của một số loại sâu, 
bệnh hại lúa phổ biến 


1. Sâu hại lúa 

a) Sâu đục thân bướm hai chấm (hình 16.1) œx7:1TT1m=.. 
— Đặc điểm gây hại : b 
Sau non dục vao than lua, cát đưt cĂẰ=am. 
đường vận chuyển dinh dưỡng làm  Ê $ ` 
cho nhánh lúa trở nên vô hiệu, nôn ` Z4 
héo, bông bạc. 
= Đặc điểm hình thái : \ 
+ Trứng hình báu dục và được xếp / \ 
thành từng ổ. Ô trứng to bằng hạt d e 
đâu tương, có phủ một lớp lông t0. znnj J6.1. Sâu dục thân bướm hai chấm 
Tàu vàng nâu. a) Trứng (phóng 1o) ; b) Sâu non; e) Nhộng ; 


4) Trưởng thành ; e) Bộ phận bị hại 
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+ Sâu non màu trắng sữa hay vàng nhạt, đầu có màu nâu vàng. 
+ Nhộng màu vàng tới nâu nhạt. Mầm đầu dài hơn mắm cánh. 
+ Trưởng thành : Đầu ngực và cánh màu vàng nhạt. Gần giữa hai cánh trước 
mỗi cánh có một chấm đen. Ở đuôi con cái có chùm lông đuôi màu vàng nâu 
để phủ trứng khi đẻ. 

b) Sâu cuốn lá lúa loại nhỏ (hình 16.2) 


— Đặc điểm gây hại : \ 
Sâu non nhà tơ cuốn la lúa thành một bao 
thảng đứng hoặc bao tròn gập lại. Sâu 
non nằm trong đó ăn phần xanh của lá. 

— Đặc điểm hình thái : 


Sâu đẻ trứng ở cả hai mặt của lá lúa. 
Trứng hình bầu dục, màu vàng đục. 

+ Sâu non : Khi mới nở màu trắng 
trong, đầu nâu sáng. Khi bắt đầu ăn thì 
chuyển sang màu xanh lá ma. 

+ Nhộng có màu vàng nâu. Nhông có 
kén tơ rất mỏng màu trắng. 


e 
C 


+ Trưởng thành có màu vàng nâu. Trên A[PRFTR/RDP¿, 


các cánh trước và cánh sau, mỗi cánh b 
có hai vân ngang hình làn sóng màu nâu 
sâm chay dọc theo mép cánh. Đường Hình 16.2. Sâu cuốn lá lúa loại nhỏ 


vân ngoài to và đậm màu, đường vân a) Trứng ; b) Sâu non; c) Nhộng ; 
đ) Trưởng thành ; e) Bộ phận bị hại 


trong mảnh và nhạt màu hơn. 

€) Rây nâu hại lúa (hình 16.3) 
— Đặc điềm gây hai : 
Rây nâu chích hút nhựa cây làm cho 
cây bị khô héo và chết, hoặc làm cho 
bông lép. 
— Đặc điểm hình thái : 
+ Trứng có dạng quả chuối tiêu trong 
suốt. Trứng đẻ thành từng ổ, mỗi ổ có 
từ 5 đến 12 quả nằm sát vào nhau theo 


kiểu úp thìa. : Hình 16.3. Rây nâu hại lúa 
+ Rầy non có màu trắng xám. Ỡ tuổi a) Trứng ; b) Rây non; 
2 đến 3 có màu vàng nâu. e) Trưởng thành ; d) Bộ phận bị hại 


BÚ 


+ Trưởng thành có màu nâu tối, cánh có hai đôi : đôi cánh dài phú quá bụng, 
đôi cánh ngắn dài tới 2/3 thân. 


2. Bệnh hại lúa 
a) Bệnh bạc lá lúa (hình 16.4) 


— Bệnh bạc lá do vi khuẩn gây ra. 
— Đặc điểm gây hại : 

+ Bệnh chỉ gây hại trên phiến lá lúa. 
Bệnh thường xuất hiện đầu tiên 
đưới dạng vết màu xanh đâm, tối ; 
sau chuyền sang màu xám bạc. 

+ Vết bệnh thường nằm ở phân 
ngọn lá và dọc theo mép lá. Vết 
bệnh có đường viền gợn sóng màu 
nâu đậm ngăn cách phần bệnh và 
phán khoẻ. Phán lá mắc bệnh bị 
chết làm cho lá khô trắng. 


Tình 16.4. Bệnh bạc lá lúa 


b) Bệnh khô vằn (hình 16.5) 


— Bệnh khô văn do nấm gây ra. 

— Đặc điểm gây hai : 

+ Bệnh khô vằn có thể gây hại cả 
trên mạ và trên lúa. 

+ Bệnh thường xuất hiện ở những. 
bẹ lá sát mặt nước, phiến lá dưới 
thấp, sau đó ăn sâu vào những bẹ 
phía trong, vào thân, đồng thời lan 
lên tới lá đòng và hạt. 


Hình 16.5. Bệnh khô vàn ở lúa 


— Vết bệnh màu xám, hình báu dục hoặc màu nâu bạc có viền nâu tím. Các 
vết bệnh có thể hợp với nhau thành hình dạng không ồn định. 


c) Bệnh đạo ôn (hình 16.6) 


— Bệnh đạo ôn do nấm gây ra. 

— Đác điềm gây hai : 

+ Bệnh đạo ôn có thể gây hại cho lúa ở tất cả các bộ phận trên mặt đất và ở 
các giai đoạn sinh trưởng, phát triển khác nhau. 

+ Trên lá, lúc đầu vết bệnh có màu xám xanh, sau đó có màu nâu. Ở giữa vết 
bệnh có màu xám tro, xung quanh có quảng màu vàng nhạt. Vết bệnh thường, 


có hình thoi và có thể liên kết với nhau làm toàn bộ lá chết khô, cháy. 

+ Trên đốt thân, cỏ bông, cổ gié, vết bệnh màu nâu đen và lõm xuống phát 
triển bao quanh đốt thân làm cho chỗ bệnh bị lôm thất lại, mục ra dân đến 
cây dẻ bị đồ và rụng hạt. 


Tình 16.6. Bệnh đạo ôn 


Bước 2. Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại lía phổ biến ở nước ta 
Dựa vào đặc điểm gây hại, đặc điểm hinh thái, nhận biết một số loại sâu, bệnh 
hại lúa qua mẫu tiêu bản, tranh ảnh và ghi kết quả vào bảng sau : 


BẢNG ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, GÂY HẠI CỦA MỘT SỐ LOẠI SÂU, BỆNH 


| Kết quả Đặ điểm 
Mẫu tiêu bản No nNG: ên sâu, bệ 
Trứng | Sâunon Nhông tr ien| gây hại Tên sâu, bệnh 


II - ĐÁNH GIÁ KẾT QUÁ 
— Học sinh đánh giá chéo giữa các nhóm theo mảu bảng sau : 


ấ KẾT QUẢ THỰC HÀNH CỦA NHỎ 


Người đánh giá 


Mẫu tiêu bản 


Mẫu 1: 
Mẫu 2: 


— Giáo viên thu bảng kết quả và tự đánh giá của học sinh. Đối chiếu với đáp 
án để đánh giá kết quả bài thực hành. 


BÉ) 


Bài 


Phòng trừ tổng hợp dịch 
hại cây trồng 


I- KHÁI NIỆM VẺ PHÒNG TRỪ TỒNG HỢP DỊCH HẠI CÂY TRÔNG 
Phòng trữ tổng hợp dịch hai cây trồng là sử dụng phối hợp các biện pháp 
phòng trừ dịch hại cây trồng một cách hợp lí. 

Vì sao phải phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trông ? 

Mỗi biện pháp phòng trừ dịch hại đều có những ưu điểm và hạn chế nhất định. 
Vì vậy cần phải sử dụng phối hợp các biện pháp phòng trừ để phát huy ưu 
điểm và khác phục nhược điểm. 


1I= NGUYÊN LÍ CƠ BẢN PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP DỊCH HẠI CÂY TRÔNG 
Nguyên lí phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng gồm các điềm cơ bản sau : 
1. Trồng cây khoẻ. 
2. Bảo tồn thiên địch đề chúng khống chế sâu, bệnh. 
3. Thăm đỏng thường xuyên, phát hiện sâu, bệnh đẻ kịp thời có biện pháp 
phong trừ nhằm hạn chế sự gây hại của chúng. 
4. Nông dân trở thành chuyên gia : Bồi dưỡng kiến thức bảo vệ thực vật 
cho người nông dân để họ không những nắm được kiến thức, vận dụng 
vào thực tiền sản xuất mà còn có khả năng phố biến cho người khác cùng 
áp dụng. 

II - BIỆN PHÁP CHỦ YẾU CỦA PHÒNG TRÙ TỔNG HỢP DỊCH HẠI 

CÂY TRỒNG 

1. Biện pháp lú thuật là một trong những biện pháp phòng trừ chủ yếu nhất. Những. 
biện pháp kĩ thuật cụ thể là : cày bừa, tiêu huỷ tàn dư cây trồng, tưới tiêu, bón 
phân hợp lí, luân canh cây trồng, gieo trồng đúng thời vụ... Đó là những biện 
pháp đơn giản, dẻ thực hiện. 
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Em hãy cho biết tác dụng của các biện pháp trên là gì ? 


2. Biện pháp sinh học là biện pháp sử dụng sinh vật hoặc sản phẩm của chúng để 
ngăn chặn, làm giảm thiệt hại do sâu, bệnh gây ra. 
Biện pháp sinh học là một trong những biện pháp tiên tiến nhất để phòng trừ 
dịch hai cây trồng. 


Hình 17. Một số loại thiên địch 
4) Chuồn chuôn kim đang tiêu diệt bướm hại ; b) Bọ ba khoang đang tiêu diệt sâu hại 


3. Sử dụng giống cây trồng chống chịu sâu, bệnh là biện pháp sử dụng giống cây 
trồng mang gen chống chịu hoặc hạn chế, ngăn ngừa sự phát triển của 
dịch hại. 

4. Biện pháp hoá học là biện pháp sử dụng thuốc hoá học đề trừ dịch hại cây trồng. 
Trong phòng trừ tổng hợp dịch hai cây trồng, thuốc hoá học chỉ được sử dụng 
khi dịch hại tới ngưỡng gây hại, mà các biện pháp phòng trừ khác tỏ ra không 
có hiệu quả và chỉ sử dụng các loại thuốc cớ tính chọn lọc cao được Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thón cho phép sử dụng. 

5. Biện pháp cơ giới, vật lÍ là biện pháp quan trọng của phòng trừ dịch hại cây trồng. 
Những biện pháp cụ thẻ là : bảy ánh sáng, mùi vị... ; bắt bằng vợt, bằng tay... 


6. Biện pháp điều hoà là biện pháp giữ cho dịch hại chỉ phát triển ở mức độ nhất định 
nhằm giữ cân bằng sinh thái. 
Các biện pháp trên được sử dụng phối hợp trong phòng trừ dịch hại 
cây trồng. 
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CÂU HỎI 


1. Thế nào là phòng trù tổng hợp dịch hại cây trồng ? 

2. Nêu nguyên lí cơ bản của phòng trù tổng hợp dịch hại cây trồng. 

3. Nêu những biện pháp chủ yếu trong phòng trù tổng hợp dịch hại cây trồng. 
4. Phòng trù tổng hợp dịch hại cây trồng có nhũng uu điểm gì ? 

5. Em hãy kể tên một số thiên địch ở địa phương mà em biết. 


Bài 


Thục hành : 
Pha chế dung dịch Boóc đô 
phòng, trừ nẫm hại 


I~CHUẨN BỊ 
— Đồng sunphát CuSO¿. SH2O. 
— Vôi tôi. 
—=Qe tre hoặc que gỏ để khuấy dung dịch. 
— Cốc chia độ hoặc ống hình trụ dung tích 1000ml. 
— Châu men hoäc châu nhựa. 
— Cân kĩ thuật. 
— Nước sạch. 
~ Giấy quỳ, thanh sắt (chiếc định) được mài sạch. 


II- QUY TRÌNH THỤC HÀNH 
Bước ƒ, Cân 10g đồng sunphát (a), 15g vôi tôi (b). 
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4Ð #«‹ 


>- 
.- Le 
b .—= 
4) b) 

Bước l1 
Bước 2. Hoà T5g vôi tôi với 200ml nước, chất bỏ sạn, sau đó đồ vào chậu. 
Bước -Ÿ, Hoà tan 10g đồng sunphát trong 800ml nước. 
ước 4. Đồ từ từ dụng dịch đồng sunphat vao dụng dịch vôi (bất buộc phải 
theo trình tự này), vữa đổ vừa khuấy đều. 


sấ ( 


s. ` X 
b. _ í & 
Bước 2 Bước 3 Bước 4t 
Bước 3. Kiểm tra chất lượng 
sản phẩm 
Dùng giấy quỳ đề thử pH (a) và 
dùng thanh sắt để kiểm tra 


lượng đồng (b). quan sát màu 
sắc dung dịch. Sản phẩm thu 
được phải có màu xanh nước 


biển và có phản ứng (pH) kiêm. 

Dung dịch thu được là dung 1 
dịch Boóc đô 1% dùng để 

phòng, trừ nấm. 


ˆ. 
«Ẳ. 


Bước 5 


II - ĐÁNH GIÁ KẾT QUÁ 
— Dựa vào tiêu chuẩn sản phẩm cần đạt, học sinh tự đánh giá kết quả theo 
mẫu bảng sau : 


Kết quả đánh giá 
Chỉ tiêu đánh giá Người đánh giá 
Tốt Đạt Không đạt 
Thực hiện quy trình 
Kết quã thực hành 


— Giáo viên đánh giá kết quả thực hành của học sinh về mặt thực hiện quy 
trình và sản phẩm thu được. 


Bài 


Ảnh hưởng của thuốc hoá học 
bảo vệ thực vật đến quân thể 
sinh vật và môi trường 
Biết đuọc ónh hưởng xốu của thuốc hoó học bảo vệ thực vột đến 
quồn thể sinh vật và môi trường. 


Thuốc hoá học bảo vệ thực vật có mặt tích cực là tiêu diệt được sâu, bệnh, làm 
giảm thiệt hai do chúng gây ra. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc hoá học bảo vệ 
thực vật cũng có những hạn chế nhất định. 


I= ẢNH HƯỚNG XẤU CỦA THUỐC HOÁ HỌC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN 
QUẦN THỂ SINH VẬT 
— Thuốc hoá học bảo vệ thực vật thường có phổ độc rất rộng với nhiều loại 
sâu, bệnh. VI vậy chúng được sử dụng rất linh động (một loại thuốc cö thể 
dùng cho nhiều loại cây trồng, nhiều loại sâu, bệnh hại...). Mặt khác, để tăng 
hiệu quả diệt trừ sâu, bệnh hại, thuốc hoá học bảo vệ thực vật thường được 
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sử dụng với nồng độ hoäc liều lượng cao. Cách sử dụng như vậy nhiều khi làm 
cho thuốc bảo vệ thực vật tác động đến mó, tế bào của cây trồng gây ra hiệu 
ứng cháy, táp lá, thân, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây dân 
đến giảm năng suất và chất lượng nông sản. 

— Khi sử dụng không hợp lí, thuốc hoá học bảo vệ thực vật có tác động xấu 
đến quần thể sinh vật có ích trên đồng ruộng. trong đất, trong nước ; làm phá 
vỡ thế cân bằng đã ồn định của quán thê sinh vật. 

— Làm xuất hiện các quần thể dịch hại kháng thuốc. Việc sử dụng một số loại 
thuốc liên tục hoặc nhiều loại thuốc có tính năng gắn giống nhau la điều kiện 
hình thành các dạng dịch hại đột biến có khả năng chịu đựng cao với thuốc hoá 
học bảo vệ thực vật. 


II—- ẢNH HƯỞNG XẤU CỦA THUỐC HOÁ HỌC BẢO VỆ THỤC VẬT ĐẾN 
MÔI TRƯỜNG 
Do sử dụng không hợp lí : nồng độ, liều lượng quá cao, thời gian cách li ngắn 
(thời gian từ lần phun thuốc cuối cùng đến khi thu hoạch sản phẩm), thuốc 
hoá học bảo vệ thực vật đã gây ra ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí 
và nông sản. 
— Một lượng lớn thuốc hoá học bảo vệ thực vật được tích luỷ trong lương thực, 
thực phẩm. Điều này gây tác động xấu đến sức khoẻ của con người và nhiều 
loài vật nuôi. 
— Từ trong nước, trong đất, thuốc hoá học bảo vệ thực vật đi vào cơ thể động 
vật thuỷ sinh (tôm, cua, cá...), vào nông sản, thực phẩm (thóc gạo, ngô 
khoai, rau, quả...), cuối cùng vào cơ thẻ con người và gây ra một số bệnh 
hiểm nghèo. 
Đã có nhiều trường hợp bị ngộ độc do ăn phải thực phẩm có dư lượng thuốc 
hoá học bảo vệ thực vật. 


II - BIỆN PHÁP HẠN CHẾ NHŨNG ẢNH HƯỚNG XẤU CỦA THUỐC 
HOÁ HỌC BẢO VỆ THỰC VẬT 
Để hạn chế ảnh hưởng xấu của thuốc hoá học bảo vệ thực vật đến quản thể sinh 
Vật và môi trrờng xung quanh, khi sử dụng cần tuân thủ các nguyên tắc sau đây : 
— Chỉ dùng thuốc hoá học bảo vệ thực vật khi dịch hại tới ngưỡng gây hại. 
— Sử dụng các loại thuốc có tính chọn lọc cao ; phân huỷ nhanh trong 
môi trường. 
— Sử dụng đúng thuốc, đúng thời gian, đúng nồng độ và liều lượng. 
— Trong quá trình bảo quản, sử dụng thuốc hoá học bảo vệ thực vật cần tuân 
thủ quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 
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CÂU HỎI 


1. Nêu ảnh hưởng xấu của thuốc hoá học bảo vệ thục vật đến quần thể 
sinh vật. 

2. Nêu ảnh hưởng xấu của thuốc hoá học bảo vệ thục vật đến môi trường 
xung quanh. 

3. Trình bày nhũng biện pháp hạn chế ảnh hưởng xấu của thuốc hoá học bảo. 
vệ thục vật đến quần thể sinh vật và môi trường xung quanh. 


Bài 


Ứng dụng công nghệ vi sinh 
sản xuất chế phẩm bảo vệ 
thực vật 


Một trong những ứng dụng của công nghệ vi sinh là khai thác, sử dụng các vi 
sinh vật gây bệnh cho sâu, bênh hai cây trồng đề sản xuất ra các chế phẩm 
sinh học bảo vệ cây trồng. Các chế phẩm này ngày càng được ưa chuộng vì 
chúng không gây độc cho con người và môi trường. 


I CHẾ PHẨM VI KHUẨN TRÙ SÂU 
Vi khuẩn được sử dụng đề sản xuất chế phẩm trừ sâu là những vi khuẩn có 
tinh thể protein độc ở giai đoạn bào tử. Những tỉnh thể này rất độc đối với 
một số loài sâu bọ nhưng lại không độc với nhiều loài khác. 
Tỉnh thể protein độc có hình quả trám hoặc hình lập phương. Sau khi nuốt 
phải bào tử có tỉnh thể protein độc, cơ thể sâu bọ bị tê liệt và bị chết sau 
2 đến 4 ngày. 
Loài vi khuẩn được quan tâm nghiên cứu nhất là Baccillus thuringiensis. TỪ 
loài vi khuẩn này người ta đã sản xuất ra thuốc trừ sâu Bt. Quy trình sản xuất 
chế phẩm Bt được trình bày ở hình 20.1. 


I=@ 


Chế phẩm Bt được sử dụng ở nước ta để trừ sâu róm thông, sâu tơ, sâu 


khoang hại rau cải, súp lơ... 


SẢN XUẤT GIỐNG 
CẤP I 


Chuẩn bị môi trường 


Khử 


——====cc=c- 
=...a.56ốẼ. 65:1 


trùng môi trường 


Cấy giống sản xuất 


Ủ và theo 


——————Ì 
————[——— 


đối quá trình lên men 


Thu hoạch 


- Sấy khô 
= Đóng gói 


~ Nghiền, lọc, bổ sung phụ gia 


và tạo đạng chế phẩm 


bảo quản 


Hình 20.1. Quy trình sản xuât chế phẩm BỊ theo công nghệ lên men hiểu khí 


Hiện nay, người ta đã phát hiện 
hơn 250 bệnh vi rút ở 200 loài 
sâu bọ, Ở giai đoạn sâu non, 
sâu bọ đê bị nhiềm vi rút nhất. 
Khi mắc bệnh vi rút, cơ thể 
sâu bọ mềm nhũn do các mô 
bị tan rà. Màu sắc và độ căng 
của cơ thể biến đồi. 


Đề sản xuất ra chế phẩm vi 
TÚI trừ sâu, người ta gây 
nhiễm vi rút nhân đa diện 
(NÑPV) trên sâu non (vật chủ). 
Nghiễn nát sâu non đã bị 
nhiễm vi rút và pha với nước 
theo tỉ lệ nhất định, lọc lấy 
nước dịch ta thu được dịch vi 
rút đâm đác. Từ dịch này sản 
xuất ra chế phâm thuốc trừ 
sâu N.P.V (h.20.2). 


HẾ PHẨM VI RÚT TRÙ SÂU 


NUÔI SÂU GIỐNG [” —”| _ˆ Nuôi sâu hàng loạt 
(vật chủ) Km ==. 
Nhiễm bệnh vỉ rút cho sâu 
CHẾ BIẾN | 
'THỨC ĂN NHÂN TẠO 
Pha chế chế phẩm 
+ Thu thập sâu, bệnh 
+ Nghiền, lọc. 
+Li tâm 
+ Thêm chất phụ gia 
Sấy khô 
ĐÓNG GÓI |——_ Kiểnra chất lượng 


Hình 20.2. Quy trình 


công nghệ sản xuất chế phẩm vi 
nút trừ sâu 
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Chế phẩm N.P.V được sử dụng ở nước ta đề trừ sâu róm thông, sâu đo, sâu 
xanh hại bông, đay, thuốc lá... 


II - CHẾ PHẨM NẤM TRÙ SÂU 


Có rất nhiều nhóm nấm gây bệnh cho sâu bọ. Trong số này có hai nhóm : nấm 
túi và nấm phấn trảng được ứng dụng rộng rải trong phòng trừ dịch hại 
cây trồng. 
Năm túi kí 


sinh trên nhiều loài sâu bọ và rệp khác nhau. Sau khi bị nhiễm 
nấm, cơ thể sâu bị trương lên. Nấm càng phát triển thì các hệ cơ quan của sâu 
bọ càng bị ép vào thành cơ thể. Sâu bọ yếu dán rồi chết. 


Rải mỏng để 
Giống thuần Mỗi trường hình thành Thu sinh - Êấy, đồng gôi 
(Beaweria | —*| nhân sinh khối ƑƑ—*Ï - bàotửtrong khinăm | *| - Bảo quản 
baeslana) (Cảm, ngô, duàng)| diều kiện ~ 8ử dụng 
thoảng khi 


Hình 20.3. Quy trình sản xuât chế phẩn nấm trừ sâu 


Nấm phấn trăng có khả năng gây bệnh cho khoảng 200 loài sâu bọ. Khi bị 
nhiễm bệnh, cơ thể sâu bị cứng lại và trắng như rắc bột. Sâu bọ bị chết sau vài 
ngày nhiễm bệnh. 

Từ nấm phấn trắng ( Beauveria bassiana) người ta sản xuất ra chế phẩm nấm 
Đeauveria bassiana trừ sâu hại cây trồng. Quy trình công nghệ sản xuất nấm 
trừ sâu được trình bày ở hình 20.3. Chế phẩm Beauveria bassiana có thể trừ 


được sâu róm thông, sâu đục thân ngô, rấy nâu hại lúa, bọ cánh cứng hại 
khoai tây... 
CÂU HỎI 


1. Thế nào là chế phẩm vi khuẩn trù sâu ? Nêu quy trình công nghệ sản xuất 
chế phẩm vị khuẩn trù sâu. 

2. Thế nào là chế phẩm vi rút trù sâu ? Nêu quy trình công nghệ sản xuất 
chế phẩm vi rút trù sâu. 

3. Thế nào là chế phẩm nấm trù sâu ? Nêu quy trình công nghệ sản xuất chế 
phẩm nấm trù sâu. 


Bài 


Ôn tập chương 1 


Hệ thống và khắc sôu một số kiến thúc phổ thông, cơ bẻn nhốt 
vẽ giống cây trồng, đốt, phên bón và bảo vệ cây lrồng nông, 


lôm nghiệp. 


I— HỆ THỐNG HOÁ KIÊN THÚC CHƯƠNG 1 - PHẦN I1 


GIỐNG GÂY TRỒNG 
TRONG SÂN XUẤT 
NỘNG, LÂM NGHIỆP. 


Khảo nghiệm giống cây trắng 


Sản xuất giống cây trồng nông, lâm nghiệp 


SỬ DỤNG VÀ 
BẢO VỆ ĐẤT NỒNG, 
LÂM NGHIỆP 


Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào. 
trong nhân giống oây trồng nông, 
lâm nghiệp. 


Một số tính chất cơ bản của đất trồng 


Biện pháp cải tạo và sử dụng một số. 
loại đất trồng chủ yếu 


Đặc điểm, tính chất kĩ thuật sử dụng một số loại 
phân bốn thường dùng 


Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sẵn xuất 
phân bón 


Điều kiện phát alnh, phát triển của sâu, bệnh 
hại cây trồng 


BẢO VỆ CÂY TRỒNG. 


Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trắng 


Ảnh hưởng xấu của thuốc hoá học bảo vệ 
cây trồng đến quần thể sinh vật và môi trường 


Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất 
chế phẩm bảo vệ cây trồng 


II - CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG I 
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1. Vì sao phải ki 
sản xuất ? 


áo nghiệm giống cây trồng trước khi đưa giống mới vào 


2. Vẻ và giải thích sơ đồ hệ thống sản xuất giống cây trồng nông nghiệp. 
3. Nêu những ứng dụng của công nghệ sinh học trong sản xuất giống cây trồng. 


nông, lâm nghiệp. 


4. Nêu định nghĩa và cấu tạo của keo đất. 
5. Thế nào là phản ứng của dung dịch đất ? Đất có những loại độ chua nào ? 
6. Thế nào là độ phì nhiêu của đất ? Đề làm tăng độ phì nhiêu của đất người 


†a thường sử dụng các biện pháp nào 2 


7. Trình bày sự 


đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá, đất mặn. đất phèn. 


ình thành, tính chất và biện pháp cải tạo đất xám bạc màu, 


8. Nêu đặc điểm và ki thuật sử dụng phân hoá học, phân hữu cơ và phân vi 


sinh vật. 


9. Nêu những trng dụng của công nghệ sinh học trong sản xuất phân bón. 
10. Trình bày điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng nóng, 


lâm nghiệp. 


11. Thế nào là phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng ? Nêu những biện pháp 


chủ yếu trong phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng. 


12. Nêu ảnh hưởng xấu của thuốc hoá học bảo vệ thực vật đến môi trường 


xung quanh và biện pháp hạn chế. 
13. Nêu cơ sở khoa học và quy trình công nghệ sản xuất các chế phẩm vi 
khuẩn, vi rút, nấm trừ sâu bảo vệ cây trồng. 


Chương 2 
CHĂN NUÔI, THUỶ S§SẢN 
ĐẠI CƯƠNG 


Bài 


Quy luật sinh trưởng, phát dục 
của vật nuôi 

— Hiều được khói niệm vò vdi lrò củo sự sinh lrưởng vò phát dục. 

— Hiểu được nội dưng co bản và ứag dụng của cóc cuy luột sinh trưởng, 


vờ phót dục. 
— Hêếu đưọc cóc yếu tố ỏnh hưởng đền quó trình sinh trường vò phát dục. 


I— KHÁI NIỆM VỀ SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC 

Trong chăn nuôi, khái niệm sinh trưởng và phát dục được sử dụng đề chỉ hai 
mặt của quá trình phát triển ở vật nuôi. Đó là quá trình biến đổi liên tục cả về 
chất và lượng từ khi trứng được thụ tinh tao thành hợp tử, thành phôi thai, 
được sinh ra, lớn lên, trưởng thành rồi già côi. Sinh trưởng và phát dục là hai 
quá trình khác nhau nhưng thống nhất với nhau, bổ sung và hồ trợ nhau làm 
cho cơ thề phát triền ngày một hoàn chỉnh. Vai trò của sinh trưởng, phát dục 
trong quá trình phát triền được minh hoạ ở sơ đồ sau (h.22. l) : 


Sinh trưởng: 
Tăng khối lượng, kíoh thước : 
sản có thể cơ ch nuôi: 
SỰ PHÁT TRIỂN SP 0y tfng 
GA Phát dục: + Về cấu lạo 
CƠ THỂ VẬT NUÔI - Phân hoá để tạo ra các. + Về chức năng 
cơ quan, bộ phận cơ thể sinh lí 
- Hoàn thiện, thự hiện 
các chức năng sinh lí 


Hình 22.1. Sơ đồ về vai trò của sinh trưởng, phát đục ở vật nuôi 


Dựa vào sơ đô, em hãy cho biết vai trò của sự sinh trưởng, sự phát dục trong 
quá trình phát triển của vật nuôi có gì khác nhau ? 


II= QUY LUẬT SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC 
Quá trình sinh trưởng, phát dục tuân theo một số quy luật cơ bản sau : 

1. Quy luật sinh trưởng, phát dục theo giai đoạn 
Trong quá trình phát triền, mỗi cá thê đều phải trải qua những giai đoạn nhất 
định. Ở mỏi giai đoạn cân phải có chế độ dinh dưỡng và chăm sóc thích hợp 
thi vật nuôi mới cö thể sinh trưởng, phát dục tốt, cho nhiều sản phẩm. Các 
giai đoạn phát triển của một số vật nuôi được tóm tắt trong sơ đồ sau : 


GIAI ĐOẠN PHÔI THAI : GIAI ĐOẠN SAU PHÔI THAI: 
~ Thời kì tiền phôi (hợp tử) ~ Thời kì bú sữa 

- Thời lỉ phối - Thời kì sau bú sữa 

- Thời kì thai 


a) Tớm tắt các giai đoạn phát triển của gia súc 


Thời kì phôi Ỉ Cá bột ' Cá hương *Ì| Cágjống H Cá trưởng thành 


b) Tơm tắt các giai đoạn phát triển của cá 
Hình 22.2. Sơ đồ tóm tắt các giai đoạn phát triển của gia súc và cá 


2. Quy luật sinh trưởng, phát dục không đồng đều 
Trong quá trình phát triển của vật nuôi, sự sinh trưởng và phát dục diễn ra 
đồng thời nhưng không đồng đều. Tuỳ từng thời kì, có lúc sinh trưởng nhanh, 
phát dục châm và ngược lại. 
Ví dụ : 
— Giai đoạn đầu của thời kì phôi thai, quá trình phát dục manh, nhưng cuối 
giai đoạn phôi thai thì quá trình phát đục chậm và sinh trưởng nhanh hơn. 


~ Thời ki thành thục, khối lượng của vật nuôi tăng nhanh do cơ và xương phát 
triển mạnh, nhưng từ thời kì trưởng thành trở đi thì chủ yếu chỉ tích luỹ mỡ. 
Em hảy cho biết vì sao cân nắm được quy luật sinh trưởng, phát dục không 
đông dêu ? 

3. Quy luật sinh trưởng, phát dục theo chu kì 


Trong quá trình phát triển của vật nuôi, các hoạt động sinh lí, các quá trình 
trao đồi chất của cơ thể diễn ra lúc tăng, lúc giảm có tính chu kì. \⁄// z/¿ : ngày 
hoạt động nhiều, trao đồi chất tảng, đêm ít vận động, trao đồi chất giảm. 
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Tính chu kì thể hiện rõ nhất ở hoạt động sinh dục của vật nuôi cái : trứng 
chín và rụng cùng với hiện tượng động dục diễn ra theo chu kì nhất định về 
thời gian. 

Trong chăn nuôi, nếu hiểu biết rõ quy luật này, người chăn nuôi có thể điều 
khiển quá trình sinh sản của vật nuôi để thu được nhiều lợi ích kinh tế. 


II - CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT DỤC 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát dục của vật nuôi và cá được 
tóm tắt trong hai sơ đồ ở các hình 22.3 a, b. 


⁄| Thứcăn 
Đặc tính di truyền cũa giống 
Tính biệt, tuổi L. Sự sinh trưởng, Ghăm sóc 
Đặc điểm của cá thể phát dục của vật nuôi Quản lí 
Trạng thái sức khoẻ. 
hư Môi trường sống 
của vật nuôi 
4) 
Thức ăn nhân tạo 
"Thức ăn tự nhiên 
Đặc tính di truyền của giống ———— ‡ 
Tính biệt, tuổi Sự sinh trường, Chăm sóc 
Đặc điểm của cá thể 1 phát dục của cá Quản lí 
Trạng thái sức khoẻ. 
SU Môi trường 
b) nuôi cá 


Hình 22.3. Sơ đô các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát dục của vật nuôi (4) và cá (b) 
Em hãy quan sát các sơ đồ (h.22.3 a, b) và cho biết : Để vật nuôi và cá sinh 
trưởng, phát dục tốt cần tác động vào những yếu tố nào ? 

CÂU HỎI 


1. Thế nào là sự sinh trưởng, sụ phát dục của vật nuôi ? Cho ví dụ. 

2. Sự sinh trưởng, phát dục của vật nuôi tuân theo những quy luật nào ? 

3. Vì sao cần phải biết các quy luật sinh trưởng, phát dục của vật nuôi ? 

4. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát dục của vật nuôi ? 


THÔNG TIN BỔ SUNG 
Đổi với người, để phân biệt giới nam và giới nữ người ta dùng từ giới tính, 
còn đối với vật nuôi dùng từ tính biệt. 
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Bài 


Chọn lọc giống vật nuôi 


I— CÁC CHỈ TIỂU CƠ BẢN ĐỀ ĐÁNH GIÁ CHỌN LỌC VẬT NUÔI 
Khi tiến hành công tác giống, người ta căn cứ vào các chỉ tiêu : ngoại hình, 
thể chất, sinh trưởng, phát dục và sức sản xuất để đánh giá chọn lọc vật nuôi. 

1. Ngoại hình, thể chất 

a) Ngoại hình la hinh đáng bên ngoài của con vật, mang đặc điểm đặc trưng của 
giống. Thông qua ngoại hình, có thể phân biệt được giống này với giống khác, 
nhân đinh được tình trang sức khoẻ, cấu trúc, hoat động của các bộ phân bên 
trong cơ thê và dự đoán được khả năng sản xuất của vật nuôi. 
Em hãy quan sát hình 23 và cho biết ngoại hình của bò hướng thịt và hướng 
sửa có những đặc điểm gì liên quan đến hướng sản xuất của chúng ? 


b) 


Hình 23. Ngoại hình của bò hướng sửa và bò hướng +hịt 
a) Ngoại hình của bỏ lướng sửa ;b) Ngoại hình của bò hướng thịt 
b) Thể chất là chất lượng bên trong cơ thể của vật nuôi. Thể chất được hình thành 
bởi tính di truyền và điều kiên phát triển cá thể của vật nuôi. Thẻ chất có liên 
quan đến sức sản xuất và khả năng thích nghi với điều kiện môi trường sống 
của con vật. 
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2. Khả năng sinh trưởng, phát dục 
Khả năng sinh trưởng của vật nuôi thường được đánh giá bằng tốc độ tăng 
khối lượng cơ thể (tính bằng g/ngày hay kg/tháng) và mức tiêu tốn thức ăn 
(số kg thức ăn đề tăng 1kg khối lượng cơ thể). 
Khả năng sinh trưởng, phát dục là căn cứ quan trọng đề đánh giá chọn lọc. 
Con vật được chọn làm giống phải có khả năng sinh trưởng, phát dục tốt, 
nghĩa là phải lớn nhanh, mức tiêu tốn thức ăn thấp, cơ thề phát triển hoàn 
thiên, sự thành thục tính dục biểu hiện rõ, phù hợp với độ tuổi của từng giống. 
3. Súc sản xuất 
Sức sản xuất của vật nuôi là mức độ sản xuất ra sản phẩm của chúng như : 
khả năng làm việc, khả năng sinh sản, cho thịt, cho trứng, sữa... Giống vật 
nuôi khác nhau có sức sản xuất khác nhau, tuy nhiên cũng còn phụ thuộc vào 
chế độ chảm sóc, nuôi dưỡng và đặc điềm cá thể. 


II= MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC GIỐNG VẬT NUÔI 


1. Chọn lọc hàng loạt là phương pháp được áp dụng khi cần chọn lọc một số lượng, 
nhiều vật nuôi một lúc hay trong một thời gian ngắn. Phương pháp này thường 
sử dụng để chọn giống tiểu gia súc và gia cầm cái sinh sản. 

Trước khi chọn lọc, người ta đặt ra những tiêu chuẩn cụ thề về các chỉ tiêu chọn 
lọc đối với con vật giống. Sau đó dựa vào các số liệu theo dõi được trên đàn 
vật nuôi đề lựa chọn. Những cá thê đạt tiêu chuẩn sẽ được giữ lại làm giống. 
Phương pháp này có ưu điểm là nhanh, đơn giản, không tốn kém và dẻ thực 
hiện nhưng hiệu quả chọn lọc không cao. 

2. Chọn lọc cá thể được tiến hành tại các trung tâm giống đề chọn lọc vật nuôi cần 
đạt yêu cầu cao về chất lượng giống (thường là đực giống). Quá trình chọn lọc 
gồm 3 bước : 

a) Chọn lọc tổ tiên là dựa vào phá hệ (lí lịch) để xem xét các đời tổ tiên của con vật 
tốt hay xấu và dự đoán các phẩm chất sẻ có được ở đời con. Cá thể nào có tổ 
tiên tốt về nhiều mặt là cá thể có triển vọng tốt. 

b) Chọn lọc bản thân. Các con vật tham gia chọn lọc được nuôi trong điều kiện 
tiêu chuẩn vẻ chuồng trai, chảm sóc nuôi dưỡng trong một khoảng thời gian 
nhất định tuỳ loài và được theo đöi chặt chẽ về các chỉ tiêu chọn lọc (giai đoạn 
này gọi là kiểm tra năng suất cá thể). Những cá thể có kết quả kiểm tra tốt 
nhất sẽ được chọn làm giống. 
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€) Kiểm tra đời sau nhằm xác định khả năng di truyền các tính trang tốt của bản 
thân con vật cho đời sau. Khi đánh giá, người ta căn cứ vào phẩm chất của đời 
con để quyết định có tiếp tục sử dụng bố hoặc mẹ chúng làm giống hay không. 
Phương pháp này đạt được hiệu quả chọn lọc cao nhưng cần nhiều thời gian, 
điều kiện cơ sở vật chất tốt và phải có trình độ khoa học — kĩ thuật cao. 


CÂU HỎI 
1. Trình bày những chỉ tiêu cơ bản để đánh giá chọn lọc vật nuôi làm giống. 
2. Trình bày phương pháp chọn lọc hàng loạt. Ứng dụng và ưu, nhược điểm 
của phương pháp này. 
3. Trình bày phương pháp chọn lọc cá thể và nêu uu, nhược điểm của 
phương pháp này. 


Bài 
Thực hành : 
Quan sát, nhận dạng ngoại 
hình giống vật nuôi 

I- CHUẨN BỊ 


1. Chuân bị ít nhất hai giống vật nuôi khác nhau của cùng một loài trong số 
các vật nuôi phồ biến trong nước hay các giống sản có ở địa phương. l// đ : 
lợn Móng Cái và Yoóc sai, bò Vàng và bò Lai Sin... Nếu không có vật nuôi 
thật, có thể sử dụng tranh, ảnh hoặc bảng hình. 
2. Tư liệu vẻ khả năng sản xuất, hình thức nuôi dưỡng của các giống. 

II- QUY TRÌNH THỤC HÀNH 

1. Quan sát trên con vật thật hoặc hình ảnh một số giống vật nuôi về các chỉ tiêu sau : 


— Các đặc điểm ngoại hình đặc trưng dẻ nhận biết nhất của giống (để phân 
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biệt được với giống khác) : màu sắc lông, da của giống, đầu, cổ, sừng, yếm... 
(đối với trâu, bò), tai, mỏm... (đối với lợn (heo)), mỏ, mào, chân... (đối với 
gà, vịt, ngan (vịt Xiêm), ngông). 

— Hình dáng tổng thể và chỉ tiết các bộ phận có liên quan đến sức sản xuất 
của con vật (tám vóc, thể hình, cơ bắp, bầu vú...) để dự đoán hướng sản xuất 
của nó. 

Dưới đây giới thiệu một số giống vật nuôi điền hình ở nước ta (h.24). 


Giống nội : Bò Vàng Việt Nam 


—ờ—_— 


Giống nhập nội : Bò Hà Lan (Holstein Bò lai : (bò đực Hà Lan X bò cái Lai Sin) 
Eriesian) 


E2 


Giống nội : Lợn Móng Cái Giống nội : Lợn Ba Xuyên 


TI 


Giống nhập nội : Lợn Yode sai (Yorkshire) Giống nhập nội : Lợn Lan đơ rat (Landrace) 


Giống nội : Gà Tàu vàng 


Giống nhập nội : Gà Tam hoàng Giống nhập nội : Gà Lương phương 


Giống nhập nội : Gà Hai lai (Iyliae) Giống nhập nội : Gà Hụ bat (Hubbard) 


= 1—- 


Giống nội : Vị cỏ 


Giống nội : Vịt bâu 


- 


Giống nhập nội : Vịt Ka kỉ Giống nhập nội : Vịt Siêu thịt 
(Khaki Camipbell) (CV Super M) 


Hình 24. Mội số giống vật nuôi điển hình ở nước ta 


2. Nhận xét và trình bày kết quả 
Sau khi quan sát, hãy ghi kết quả nhận xét về đặc điềm ngoại hình và dự đoán 
hướng sản xuất của một số giống vật nuôi theo mẫu bảng 24 : 


Ế Bảng 24. NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH CÁC GIỐNG VẬT NUÔI 


Giống vật nuôi Nguồn gốc Thu tế” Hướng sản xuất 
Vidu: Giống nhập nội Mau lông da dạng, pha | Nuôi để lấy thịt vã 
Gà Lương phượng... tạp, cỏ dốm đen, nâu hay | trúng. 


màu cà cuống trên nền 
Vàng, mào cờ, màu đỏ. 
Thể hình hướng kiêm 
dụng thịt trứng.. 


II - ĐÁNH GIÁ KẾT QUÁ 
— Học sinh điển vào bảng và tự đánh giá kết quả thực hành. 
— Giáo viên đánh giá kết quả thực hành của học sinh thể hiện qua các bảng. 
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Các phương pháp nhân giồng 
vật nuôi và thuỷ sản 


Trong chăn nhôi và thuỷ sản, tiỳ mục đích nhân giống mà người ta sử đụng. 
phương pháp nhân giống thuần chủng hay lai giống. 

I~ NHÂN GIỐNG THUẦN CHỦNG 

1. Khái niệm 
Nhân giống thuần chủng là phương pháp cho ghép đôi giao phối giữa 2 cá thể 
đực và cái cùng giống để có được đời con mang hoàn toàn các đặc tính di 
truyền của giống đó. 
V¿ du : lợn (heo) đực Móng Cái x lợn nái Móng Cái [|hế hệ con đều là lợn 


Móng Cái. 
2. Mục đích 
Phát triển về số lượng 
NHÂN GIỐNG 
THUẦN CHỦNG 
Duy trì, củng cố, nâng cao 
chất lượng th giống 
Hành 25.1. Sơ đồ mục đích của nhân giống thuận chủng 
II= LAI GIỐNG 
1. Khái niệm 


Lai giống là phương pháp cho ghép đôi giao phối giữa các cá thể khác giống 
nhằm tạo ra con lai mang những tính trạng di truyền mới, tốt hơn bố mẹ. 
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2. Mục đích 


— Lâm thay đồi đặc tính di truyền của giống đã có hoặc tạo ra giống mới. 
— Sử dụng ưu thế lai, làm tăng sức sống và khả năng sản xuất ở đời con, nhằm 
thu được hiệu quả cao trong chăn nuôi và thuỷ sản. 

3. Một số phương pháp lai 
Tuỳ mục đích, thường sử dụng một số phương pháp lai sau : 

a) Lai kinh tế là phương pháp cho lai giữa các cá thể khác giống để tạo ra con lai 
có sức sản xuất cao hơn. Tất cả con lai đều sử dụng để nuôi lấy sản phẩm, 
không dùng đề làm giống. Lai kinh tế đơn giản là lai giữa hai giống (h. 25.2), 

lai kinh tế phức tạp là lai từ ba giống trở lên (h. 25.3, 25.4). 


TH ẹC) x ơ 


'Giống địa phương Giống ngoại Giống A | Giống B 


3 œ LL] | Giống G 


Hình 25.2. Sơ đồ lai kinh tế đơn giản 
(hai giống) 


Hình 25.3. Sơ đô lai kinh tế phức tạp 
(ba giống) 


Ham sai (Hampahire) - Ðu rốe (Duroe) W5 sai “s đơ rat 


tiên C chớ 
% NSÀ- “4SIụ ÏN. # 


#z€WNàù €Ầà | ta ca 


Hình 25.4. Một công thức lai kinh tế phức tạp (bốn giống lợn ngoai) 


Em hãy cho ví dụ về những công thúc lai kinh tế mà em biết trong sản xuất ở 
địa phương. 


b) Lai gây thành (lai tổ hợp) là phương pháp lai hai hay nhiều giống, sau đó chọn 
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lọc các đời lai tốt đề nhân lên tạo thành giống mới. Phương pháp lai gây thành 
được sử dụng nhiều trong chăn nuôi và thuỷ sản. Hầu hết các giống vật nuôi 
và thuỷ sản năng suất cao đều được tạo ra bằng lai gây thành. 


Cá đực: x Gá oái: 


Chép trắng Việt Nam Chép Hung-ga+i 


ị 


Cá chép lai F, Cá cái: 
cv, TH 3 | chép vàng In-đồ nôxra 
20002 


á chốp lai 3 giếng Chọn lọc hi mg 
CÍV, -TH, -Ê 0) Ínhân gồng thuần chủng | Khả năng kháng bệnh tốt, 
4 4 giống thuần chủng, 
nhiều thể hộ số thể đẻ nhân tạo) 


Hình 25.5. Công thức lai tạo giống cả chép VÌ ở nước ta 


Đặc điểm của các giống cá trong công thức lai : 


Cá chép Việt Nam : thịt ngon, chịu được môi trường không thuận lợi. 


Cá chép Hung-ga-ri : to khoẻ, nhiều thịt, lớn nhanh nhưng không thích ngỉ 
với điều kiên nắng, nóng, bản. 


Cá chép lai Fq : có ưu điểm của cả cá bố và mẹ. Cá F¡ không sinh sản nhân 
tạo được nên sản xuất giống khó khăn. 

Cá chép vàng In-đô-nẻ-xi-a lớn nhanh, to, ngoại hình đẹp. 

Cá chép VI là giống mới được tạo ra, có ưu điểm của cả cá bố và mẹ, có thẻ 
cho đẻ và thụ tỉnh nhân tạo nên sản xuất cá giống dẻ dàng. 


Qua ví dụ trên, em hãy cho biết phương pháp lai gây thành có ưu điểm gì ? 


CÂU HỎI 


1. Trình bày khái niệm và mục đích của việc nhân giống thuần chủng. 

2. Trình bày khái niệm và mục dích của việc lai giống. 

3. Thế nào là lai kinh tế, vẽ sơ đồ lai kinh tế hai giống và lai kinh tế ba giống ? 
Cho ví dụ. 

4. Thế nào là lai gây thành ? Mục đích của lai gây thành có gì giống và khác 
lai kinh tế ? 


Bài 


Sản xuất giống trong 
chăn nuôi và thuỷ sản 


— Hiểu được cách tổ chức và đặc điểm củo hệ thống nhôn giống vộ† nuôi. 
— Hiẩu được quy trình sỏn xuốt con giống trong chăn nuôi vờ thuỷ sỏn. 


I~ HỆ THỐNG NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI 

1. Tổ chức các đàn giống trong hệ thống nhân giống 

Đề tiến hành công tác giống một cách hiệu quả nhất, người ta chia vật nuôi 
giống thành các đàn khác nhau theo giá trị của nó như sau : 

a) Đàn hạt nhân là đàn giống có phẩm chất cao nhất, được nuôi dưỡng trong điều 
lên tốt nhất, chọn lọc khát khe nhất và có tiên bộ di truyền lớn nhất. Số lượng 
vật nuôi trong đàn hạt nhân không nhiều. 

b) Đàn nhân giống do đàn hạt nhân sinh ra đề nhân nhanh đàn giống tốt. Đàn nhân 
giống có năng suất, mức độ nuôi dưỡng, chọn lọc và có tiến bộ di truyền thấp 
ơn đàn hạt nhân nhưng có số lượng vật nuôi nhiều hơn. 

e) Dàn thương phẩm do đàn nhân giống sinh ra để sản xuất ra các con vật thương 
hầm như : lợn đề nuôi thịt, bò để nuôi thịt hoặc sản xuất sữa, gà đề nuôi thịt 
hoặc sản xuất trứng... Đàn thương phẩm có năng suất, mức độ nuôi dưỡng và 
chọn lọc thấp nhất nhưng có số lượng vật nuôi nhiều nhất. 


Cách tổ chức hệ thống 
nhản giống như trên 
được mô tả bằng một 
mô hình hình tháp - gọi 
là hệ thống nhân giống 
hình tháp (hình 26.1). 


Đàn hạt nhận 


Đàn nhân giống 


Đàn thương phẩm 


Hình 26.1. Mô lành hệ thống nhân giống hình tháp 
T7 


2. Đặc điểm của hệ thống nhân giống hình tháp 
— Chỉ trong trường hợp cả ba đàn giống đều là thuần chủng thì năng suất của 
chúng mới xếp theo thứ tự trên. Nếu các đàn nhân giống và thương phẩm là 
con lai thì năng suất của đàn nhân giống cao hơn đàn hạt nhân và đàn thương 
phầm cao hơn đàn nhân giống do có ưu thế lai. 

— Trong hệ thông nhân giống hình tháp, chí được phép đưa con giông từ đàn 
hạt nhân xuống đàn nhân giống và từ đàn nhân giống xuống đàn thương 
phẩm, không được làm ngược lại. 

II= QUY TRÌNH SẢN XUẤT CON GIỐNG 

1. Quy trình sản xuất gia súc giống 
Quy trình sản xuất gia súc giống được tóm tắt trong sơ đồ sau (h.26.2) : 

BƯỚC 1 BƯỚC 2 BƯỚC 3 BƯỚC 4 


Chọn lọc và Phối giống và Nuôi dưỡng gia Gai sữa và chọn lọc để 
nuôi dưỡng gia | nuôi dưỡng gia —®| súc đỏ, nuôi con 2| đuyển sang nuôi giai 
súc bổ mạ. súc mang thai. 'vàgla súe non. đoạn sau, tuỳ mục cích. 


Hình 26.2. Sơ đỗ tóm tắt quy trình sản xuất gia súc giống 


2. Quy trình sản xuất cá giống 


BƯỚC 1 BƯỚC 2 BƯỚC 3 BƯỚC 4 
Chọn lọc và Cho cá đẻ Ấp trứng và Chơn lọc và chuyển 
nưôi dưỡng cá |—*>l (tự nhiên hoặc ƑƑ*† ương nuôi cá [—*-| sang nuôi gai đạn 

bố mẹ. nhân tạo) bột, cá tệ? sau, tuy mục đích 

gá giống 


Hình 26.3. Sơ đồ tám tắt quy trình sản xuất cá giống 

Em hãy nghiên cứu hai sơ đồ (h.26 2, 26.3) và cho biết các công đoqn trong quy 
trình sản xuất cá giông và gia súc giống có điểm gì giông và khác nhau ? 
CÂU HỎI 

1. Em hãy trình bày cách tổ chúc hệ thống nhân giống vật nuôi. 

2. Trình bày các công đoạn của quy trình sản xuất gia súc giống. 

3. Trình bày các công đoạn của quy trình sản xuất cá giống. 

THÔNG TIN BỔ SUNG 

Tiến bộ di truyền là sự tăng giá trị của các đặc tính tốt ở thế hệ con so với 

thế hệ bố mẹ chúng. 
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Bài 


Ứng dụng công nghệ tế bào 
trong công tác giông 


Biết đuọc khói niệm, cơ sở khoa học vò các bước cơ bởn trong 
công nghệ cốy truyền phôi bò. 


Công nghệ tế bào được ứng dụng nhiều trong chăn nuôi như : thụ tỉnh trong 
ống nghiệm, cắt phôi, nhân phôi từ tế bào đơn... thâm chí người ta còn có thể 
tạo ra một cơ thê sống mới từ một tế bào sinh dưỡng của cơ thê như trường 
hợp tạo ra con cừu Dolly. 
Một trong những ứng dụng công nghệ tế bào góp phần phát triển nhanh về số 
lượng và chất lượng bò giống cho ngành chăn nuôi - đó là công nghệ cấy 
truyền phôi bò. 
I— KHÁI NIỆM 
Công nghệ cấy truyền phôi bò là một quá trình đưa phôi được tạo ra từ cơ thể 
bò mẹ này (bò cho phôi) vào cơ thể bò mẹ khác (bò nhận phôi), phôi vẫn sống 
và phát triển tốt, tạo thành cá thể mới và được sinh ra bình thường. 


II— CƠ SỞ KHOA HỌC 
— Phôi có thể coi là một cơ thể độc lập ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển. 
Nếu được chuyền vào cơ thể khác có trạng thái sinh lí sinh dục phù hợp với 
trạng thái của cá thể cho phôi (hoặc phù hợp với tuổi phôi) thì nó vẫn sống và 
phát triên bình thường. Sự phù hợp này gọi là sự đồng pha. 


— Hoạt đông sinh dục của vât nuôi do các hoóc môn sinh dục điều tiết. Bằng 
các chế phẩm sinh học chứa hoóc môn hay hoóc môn nhân tạo, con người có 
thể điều khiển sinh sản của vật nuôi theo ý muốn (1 ¿¿ : Gây động dục đồng 
pha hay gây rụng trứng hàng loạt). 


II - QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CẤY TRUYỂN PHÔI BÒ 
Các bước cơ bản trong công nghệ cấy truyền phôi bò được mô tả khái quát 
trong hình sau (h.27.1) : 
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1. Chọn bò cho phôi 2. Chọn bò nhận phôi 


r 


-.. 8, Gây động dục đồng loạt .. 


4. SN rụng trứng nhiều 
|) cho phôi 


', 8P. J Phối giống bò cho s. cài x De SuA bu 


bê ng v⁄⁄2 
thề, : “- 
ê 8. ¬ 
-Z 


"xế 


10. Bò gi phôi có chữa. 


C? chợt 
trực 


8. Bò cho phôi trở lại bình thường 
chờ chư kì sinh sẵn tiếp theo. 


11, Đàn con mang tiểm năng dỉ truyền tốt 
của bồ cho phôi 


Hình 27.1. Các bước cơ bản trong công nghệ cây truyễn phôi bò 
Em hãy quan sát hình 27.1 và cho biết : 
— Để thực hiện cấy tuyên phôi, cân phải có những điêu kiện gì ? 
—Cấy truyền phôi có những lợi ích gì ? 


b) 


Hình 27.2. 
4) Phôi ở giai đoạn 8 tế bào ; b) Những con bê được sinh ra từ công nghệ cấy truyễn phôi 


CÂU HỎI 
1. Công nghệ cấy truyền phôi là gì ? Trình bày cơ sở khoa học của việc cấy 
truyền phôi. 
2. Hãy nêu trình tụ các công đoạn của công nghệ cấy truyền phôi bò. 


Bài 


Nhu câu dinh dưỡng của 
Vật nuôi 


— Biết được nhu cổu dlnh dưỡng của vột nuôi. 
— Biết được thế nào lò liêu chuẩn, khẩu phổn ăn của vột nuôi. 
— Biết duoc nguyên tốc phối họp khẩu phón. 


1= NHƯ CẦU DINH DƯỠNG CỦA VẬT NUÔI 
Vật nuôi muốn tồn tại, lớn lên, làm việc và tạo ra các loại sản phẩm thì cần 
được cung cấp chất dinh dường. Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi khác nhau 
tuỳ thuộc vào loài, giống, lứa tuổi, tính biệt, đặc điểm sinh lí, giai đoạn phát 
triển cơ thề và đặc điểm sản xuất của con vật. Nhu cáu dinh dưỡng của vật 
nuôi được khái quát trong hình 28.1 : 


Nhu cầu duy trì: lư‡ng chất dinh dưỡng tối thiếu để. 
vật nuôi tổn tại, duy trì thân nhiệt và các hoạt động. 
sinh lí trong trạng thái không tăng hoặc giảm khối 
lượng, không cho sản phẩm 


Nhu cầu 
dinh dưỡng của 
vật nuôi 


Nhụ gầu sắn xuất : lượng chất dinh dưỡng để tạng 
khối lượng cơ thể và tạo ra sẵn phẩm như: sản xuất 
tỉnh dịch, nuôi thai, sắn xuất trứng, tạo sữa, sức 


Hình 28.1. Sơ đồ về nhu câu định dưỡng của vật nuôi 


Eìm hãy dựa vào sơ đồ trên để xác định nhu câu dinh dương cho những vật 
nuôi sau : nuôi lấy thịt, sức kéo, mang thai, đẻ trứng và đực giống. 
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II - TIÊU CHUẨN ĂN CỦA VẬT NUÔI 
1. Khái niệm 
Tiêu chuẩn ăn của vật nuôi là những quy định về mức ăn cản cung cấp cho 
một vật nuôi trong một ngày đêm đẻ đáp ứng nhu cầu đinh dưỡng của nó. 
Tiêu chuẩn ăn được biểu thị bằng các chỉ số dinh dưỡng. Muốn xây dựng tiêu 
chuẩn ăn cho vật nuôi, người ta phải làm thí nghiệm với từng loài, từng độ tuổi, 
khối lượng cơ thể, trạng thái sinh lí và khả năng sản xuất của chúng. 
2. Các chỉ số dinh dưỡng biểu thị tiêu chuẩn ăn 
a) Năng lượng. Trong các chất gluxit, lipit và protein thì lipit là chất dinh dưỡng 
giàu năng lượng nhất. Tuy nhiên tinh bột lại là nguồn cung cấp năng lượng 
chủ yếu cho vật nuôi. Năng lượng trong thức ăn được tính bằng calo hoặc jun. 
b) Protein. Protein trong thức ăn được vật nuôi ăn vào, một phần bị thải ra theo 
phân và nước tiểu. Phán còn lại được cơ thể sử đụng đề tổng hợp các hoạt 
chất sinh học, các mô và tạo sản phẩm. 
Nhu cầu protein được tính theo tí lệ % protein thô trong vật chất khô của khẩu 
phần hay số gam protein tiêu hoá /1 kg thức ăn. 


Theo em, vật nuôi sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu khẩu phần ăn thiếu 
protein ? 


€) Khoáng. Nhu cầu về khoáng của vật nuôi gồm : 


Khoáng đa lượng 
(Ga, P, Mg, Na, CI... tính bằng 'g/ con/ ngày) 


Nhu cầu khoáng 


Khoáng vi lượng 
(Fe, Cu, Co, Mn, Zn... tĩnh bằng mg/ cor/ ngày) 


Hình 28.2. Sơ đồ về như câu chất khoáng của vật nuôi 


đ®) Vitamin có tác dụng điều hoà các quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Nhu cầu 
vitamin có thể tính bằng UI (đơn vị quốc tế), mg hoặc <g/kg thức ăn, tuỳ theo 
loại vitamin sử dụng. 
Ngoài các chỉ số cơ bản trên, khi xây dựng tiêu chuẩn ăn cho vật nuôi còn 
phải quan tâm đến hàm lượng chất xơ và hàm lượng các axít amin thiết yếu 
trong khẩu phần än cho từng loại vật nuôi, đặc biệt là gà và lợn (heo). 


III - KHẨU PHẦN ĂN CỦA VẬT NUÔI 

1. Khái niệm 
Khẩu phần ăn của vât nuôi là tiêu chuẩn ăn đã được cụ thể hoá bằng các loại 
thức ăn xác định với khối lượng (hoặc tỉ lệ) nhất định. 


Ví dụ về tiêu chuẩn và khẩu phần ăn của vật nuôi : 


Đổi tượng vật nuôi Tiêu chuẩn ăn Khẩu phần ăn 
Lợn thịt, giai đoạn nuôi : Năng lượng : 7000keal, Gạo : 1,7kg; khô lạc : 0,3kg; 
Từ 60 đến 90kg. protein : 224g; rau xanh : 2,8kg; bột Vỏ sò : 54g 
Tăng trọng 600g/ngày Ca : 16g, P : 13g, và NaO| :40g 
NaCl : 40g 


Theo em, để đảm bảo cung cấp đủ tiêu chuẩn ăn cho vật nuôi trên, có nhất 
thiết phải sử dụng các loại thúc ăn trong khẩu phần đã nêu hay không ? 


2. Nguyên tắc phổi hợp khẩu phần 


Đăm bảo đủ tiêu chuẩn 
TÍNH KHOA HỌC|——>|_ Phù hợp khẩu vị, vật nuôi thích ăn 
* Phù hợp đặc điểm sinh lí tiệu hoá 


Nguyện tắc phối hợp 
D6500 900 Tận dụng nguồn thức ăn sấn có 
TÍNH KINHTẾ | —>| ở địa phương đổ giảm chỉ phí, hạ 
giá thành 


Hình 28.3. Sơ đồ về nguyên tắc phối hợp khẩu phần 


CÂU HỎI 


1. Muốn vật nuôi tạo ra được nhiều sản phẩm cản đáp úng những nhu cầu 
gì về dinh dưỡng cho chúng ? Cho ví dụ cụ thể. 

2. Tiêu chuẩn ăn của vật nuôi là gì ? Tiêu chuẩn ăn thường duợc xác định 
bằng các chỉ số nào ? 

3. Khẩu phần ăn của vật nuôi là gì ? Khi phối hợp khẩu phần cần đảm bảo 
những nguyên tắc nào ? 
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Bài 


Sản xuất thúc ăn cho vật nuôi 


— Hiểu được đặc điểm của một số loại thúc n thường dùng trong 
chến nuôi. 

— Biết được quy trình sởn xuốt thức ðn hỗn họp cho vột nuôi và hiểu 
được vơi trò của thức ỡn hỗn hợp trong việc phát triển chỡn nuôi. 


1— MỘT SỐ LOẠI THÚC ĂN CHĂN NUÔI 
1. Một số loại thúc ăn thường dùng trong chăn nuôi 


Muốn sử dụng thức ăn một cách hợp lí và khoa học, cần phải biết thức ăn phù 
hợp với loại vật nuôi nào, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng gì cho vật nuôi. Đề 
thuận tiện cho việc sử dụng, người ta phân thức ăn thành từng nhóm (h.29. [). 
In) ăn Hm MU bi) 
. ít ngũ cốc giầu tin 
THỨC ĂN TINH K Đa ch s s) 
Thức ăn giàu proteln 
(hạt đậu, đỗ, khô dầu, bột cá...) 
Các loại rau xanh, cổ tươi 
THỨC ĂN XANH 
Thức ăn của Thức ăn ủ xanh 
vật nuôi 
THỨC ĂN THÔ K lo. ==....Ỏ 
Rơm rạ, bã mía. 
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh 
THỨC ĂN HỖN HỢP Sẽ 
Thức ăn hỗn hợp đậm đặc. 


hình 29.1. Sơ đồ các loại thức àn chủ yếu của vật nuôi 


Em hãy quan sát sơ đô trên và cho ví dụ vê môi loại thức ăn thường được sử 
dụng ở địa phương em. Loại thức ăn đó dùng cho vật nuôi nào ? 


2. Đặc điểm một số loại thức ăn của vật nuôi 


a) Thức ăn tính có ham lượng các chất dinh dưỡng cao, được sử dụng nhiều trong 
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khẩu phần ăn của lợn và gia cảm. Đề sử dụng thức än tỉnh có hiệu quả, cần 
phối hợp và chế biến phù hợp với từng đối tượng vật nuôi. Thức ăn tinh dẻ bị 
ẩm, mốc, sâu mọt và chuột phá hoại nên cần bảo quản cần thận. 

b) Thức ăn xanh. Chất lượng của thức ăn xanh phụ thuộc vào giống cây, điều kiện 
đất đai, khí hâu, chế độ chăm sóc và thời kì thu cắt. 
— Cỏ tươi. Cỏ tươi có chứa hầu hết các 
chất dinh dưỡng cần thiết cho động vật ăn 
có. Trong vật chât khô của cỏ tươi chứa 
nhiều vitamin E, caroten (tiền vitamin À) 
và các chất khoảng. 
— Rau bèo chứa các chất dinh đường dễ 
tiêu hoá, giàu khoáng và vitamin C. 
— Thức ăn ủ xanh là thức ăn xanh được ủ 
yếm khí đề dự trữ cho trâu, bò ăn trong 
mùa đông. Cỏ ủ tốt không bị mất chất 
dinh dưỡng, mùi vị thơm ngon, vật nuôi 
rất thích ăn. 

c) Thức ăn thô 
— Cỏ khô là thức ăn dự trữ rất tốt cho trâu, bò về mùa đông. Lợn và gia cầm 
cũng có thể cho ăn cỏ khô dưới dạng bột cỏ. 
— Rơm, rạ có tỉ lệ xơ cao, nghèo chất dinh dưỡng. Đề nâng cao tỉ lệ tiêu hoá, 
rơm, rạ cản được chẻ biển bằng phương pháp kiểm hoá hoặc ủ với u rê. 


Hình 29.2. Thu hoạch cỏ trông làm 
thức ăn cho vật nuôi 


Về mùa đông, mùa khô, thức ăn xanh cho trâu, bò thường rất thiếu, vậy phải 
làm thế nào để có nhiều thức ăn cho trân, bò vào những mùa này ? 

đ) Thức ăn hôn hợp là thức ăn được chế biến, phối hợp từ nhiều loại nguyên liệu 
theo những công thức đã được tính toán, nhằm đáp ứng nhu cầu của vật nuôi 
theo từng giai đoan phát triển và mục đích sản xuất. 

II = SẢN XUẤT THÚC ÄN HỒN HỢP CHO 

VẬT NUÔI 

1. Vai trò của thức ăn hỗn hợp 
— Thức ăn hỏn hợp có đây đủ và cân đối 
các thành phản dinh dưỡng, nhờ vậy làm 
tăng hiệu quả sử dụng, giảm chỉ phí thức 
ăn, đem lại hiệu quả kinh tế cao trong 


Hình 29.3. Sản xuất thức ăn hôn hợp 
chăn nuôi. cho vật nuôi 
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— Sử dung thức ăn hỏn hợp tiết kiêm được nhân công, chỉ phí chế biến, bảo 
quản... và hạn chế được dịch bệnh cho vật nuôi, đáp ứng yêu cầu chăn nuôi 
lấy sản phẩm đề xuất khẩu. 


2. Các loại thúc ăn hỗn hợp 


~ Thức ăn hồn hợp đậm đặc là hỏn hợp thức ăn có tỉ lệ protein, khoáng, vitamin 
cao (ở mức độ đậm đặc). Khi sử dụng, phải bổ sung thêm các loại thức ăn khác 
cho phù hợp (thường là các thức ăn giàu năng lượng như ngô, cám gạo...) 


— Thức ăn hỏn hợp hoàn chính là thức ăn hỗn hợp đã đảm bảo đáp ứng đầy 
đủ và hợp lí nhu cầu dinh dưỡng của từng loại vật nuôi. Khi dùng, thường 
không phải bồ sung các thức ăn khác. 


3. Quy trình công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp 
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BƯỚC 1 BƯỚC 2 
Lựa chọn nguyên Làm sạch, sấy khô, Đóng bao, gắn 
liệu chất lượng tốt. nghiỀn nhỏ riêng. theo ỉ lệ nhãn hiệu, bảo quản 
từng loại nguyên liệu đã tính toán sẩn 


Hình 294. Quy trình công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp cho vật nuôi 
— Thức ăn hỗn hợp có thể sản xuât thành dạng bột hoặc dạng viên. 
— Thức ăn hỏn hợp sản xuất tại các nhà máy quy mô lớn, quy trình công nghệ 
hiện đại, hợp vệ sinh, còn gọi là thức ăn công nghiệp. 


CÂU HỎI 


1. Hãy kể tên và nêu nhũng đặc điểm chính của một số loại thúc ăn thường 
dùng trong chăn nuôi. Lam thế nào để có nhiều thức ăn tinh, thúc ăn xanh, 
thức ăn thô cho vật nuôi ? 

2. Thế nào là thúc ăn hỗn hợp ? Thức ăn hỗn hợp có vai trò gì trong việc phát 
triển chăn nuôi ? 

3. Trình bày quy trình công nghệ sản xuất thúc ăn hỗn hợp cho vật nuôi. 


Bài 


Thực hành : Phối hợp khẩu 
phân ăn cho vật nuôi 


Phối hợp được khổu phên ơn do vật nuôi. 


I~ CHUẨN BỊ 
1. Tài liệu 


— Bảng tiêu chuẩn ăn (nhu cảu định dưỡng) của các loại vật nuôi. 
— Bảng thành phân và giá trị dinh dưỡng của các loại thức ăn. 
— Giá của từng loại thức ăn. 
2. Dụng cụ 
May tính cả nhân, giấy, bút. 


II NỘI DUNG THỤC HÀNH 


1. Bài tập. 
Phối hợp hôn hợp thức ăn có 17% protein cho lợn ngoại nuôi thịt, giai đoạn 
lợn choai (khối lượng từ 20 đến 5Úkg) từ các loại nguyên liệu : thức ăn hỏn 
hợp (TAHH) đậm đặc ; ngô và cám gạo loại I (tỉ lệ ngô/cám là 1/3). Tính giá 
thanh của Ikg hôn hợp từ các dư liệu cho trong bảng sau : 


STT Thức ăn Protein (%) Giá (đkg) 
1 Ngô 9,0 2500 
ä Cảm gạo loại | 13,0 2100 
3 Hỗn hợp dậm dặc 420 6700 
2. Bài giải 


Bài toán trên có thể giải theo hai phương pháp sau : 

a) Phương pháp đại số 
= Đề lập được phương trình, trước hết phải tính hàm lượng protein của hỏn 
hợp ngô với cám gao. 
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Theo các dữ liêu đã cho, tỉ lê này được tính như sau : 
Tỉ lệ protein của hôn hợp ngô và cám gạo = ——=_ = 12% 
~ Gii tỉ lệ thức án hỗn hợp đậm đặc là x và tỉ lệ hỗn hợp ngô và cám gạo là y. 
Đề phối trộn 100(kg) thức ăn hỏn hợp, cần phải có x(kg) hôn hợp đậm đặc và 
y(kg) hỏn hợp ngô với cám gạo. Ta có : x + y = 100(kg) () 
— Thức än hôn hợp cần phối trộn có 17% protein tức là cứ 100(kg) hỏn hợp 
có chứa 17(kg) protein. Trong đó lượng protein từ thức ăn đậm đặc là 
0,42x(kg) và từ hỏn hợp ngô với cám gạo là 0,12y(kg). 
Ta có phương trình : 0,42x + 0,12y = 17(kg). @4) 
— Kết hợp (1) và (2) ta có hệ phương trình : 
x+y= 100kg) 
0,42x +0,12y = 17(kg) 
Giải hệ phương trình, ta được kết quả : x= 16,67(kg), y =83,33(kg). 
— VÌ tỉ lệ ngô và cám gao là 1/3 nên : 
Khối lượng ngô có trong hỏn hợp là : 83,33 : 4 =20,83(kg). 
Khối lượng cám gạo có trong hón hợp là : 83,33 — 20,83 = 62,50(kg). 


b) Phương pháp hình vuông Pearson 


b) 


— Vẽ một hình vuông, kẻ 2 đường chéo và ghi các số liệu đã biết theo các vị 
trí như sau : 

+ Góc trái phía trên ghi tỉ lệ % protein của hỏn hợp đâm đäc (gọi là HHI). 

+ Góc trái phía dưới ghi tí lệ % protein của hôn hợp ngô/cám gạo, tí lệ 1/3 (gọi 
là HH2). 

+ Điểm giao nhau của hai đương chéo ghi t¡ lệ () protein của TAHH cần 
phối trộn (tỉ lệ này là 17%). 

— Tìm hiệu sô giữa tỉ lệ protein : 

+ Của HHI với thức ăn hỏn hợp 
cân phối trộn. Kết quả ghi vào góc 
phải phía dưới, đối điện qua đường 
chéo (42% — 17% = 25%). 

+ Của thức ăn hôn hợp cân phối 
trộn với HH2. Kết quả ghi vào góc 
phải phía trên, đối diện qua đường 
chéo (17% — 12% = 5%). 

— Cộng kết quả của hai hiệu trên  HH2:12 
(5% + 25% = 30%), ghi vào phía 


HH1: 42 


dưới bên phải của hình vuông. 
— Tính lượng thức ăn HHI : 


Trong 30(kg) TAHH có 5(kg) HH1. 
Vậy trong 100(kg) TAHH có x(kg) HHI. 


x= 100 x 5 : 30 = 16,67(kg) HH1. 
~ Lượng thức ăn HH2 sẽ là : 
y= 100 — 16,67 = 83,33(kg) 
= Khối lượng của ngô và cám gạo trong thức ăn hỏn hợp được tính tương tự 
như ở phương pháp đại số. 


e) Kiểm tra giá trị dinh dưỡng và tính giá thành của hỗn hợp 


Tính giá trị dinh dưỡng của 100(kg) TAHH, ghi kết quả vào bảng sau : 


Tên thức ăn Khối lượng (kg) Protein (%) Thành tiền (đ) 
Ngô 20,83 1/87 52075 
Cảm gạo loại | 62/50 818 131250 
Hỗn hợp đậm dặc 16,67 7,00 111689 
Tổng cộng 100,00 17,00 295014 
đ) Kết luận 


Muốn có 100(kg) thức ăn hỏn hợp cho lợn ngoại, giai đoạn lợn choai (khối 
lượng từ 20 đến 50(kg) cân có 16,67(kg) thức ăn hỏn hợp đậm đặc, 20,83(kg) 
ngô và 62,5(kg) cám gạo. 


Trộn đều các loại nguyên liệu trên với nhau là có thể sử dụng cho lợn ăn. 
Giá của Ikg thức ăn hỏn hợp này : 295 014đ/100(kg) là 2 950,14d. 


II - ĐÁNH GIÁ 


Giáo viên ra các bài tập tương tự cho học sinh luyện tập. Kết quả được đánh 


giá qua quá trình thực hành và kết quả làm các bài tập. 


s9 


Bài 


Sản xuất thức ăn nuôi thuỷ sản 


Thức ăn của thuỷ sản gồm thức än tự nhiên và thức ăn nhân tạo. Đề có nhiều 
thức ăn cho thuỷ sản cần làm tăng cả hai nguồn thức ăn này. 


I— BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUÔN THÚC ĂN TỰ NHIÊN 
1. Cơ sở phát triển và bảo vệ nguồn thức ăn tự nhiên 


Các loại thức ăn tự nhiên của cá có mối liên quan mật thiết với nhau, tác động 
đến sự tồn tại và phát triển của nhau (h.31.1). 


_= mm 


Hình 31.1. Sơ đỗ về mối quan hệ giữa các loại thức ăn tự nhiên của cá 
Em hãy quan sát sơ đồ trên và : 
— Kể tên các loại thức ăn tự nhiên của cá. 
— Nêu những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến các nguôn thức ăn 
tự nhiên. 


2. Những biện pháp phát triển và bảo vệ nguồn thức ăn tự nhiên cho cá 


Các biện pháp phát triển và bảo vệ nguồn thức ăn tự nhiên cho cá được tóm 
tắt ở sơ đồ sau : 


Phân hữu cơ: 
Phân bắc, phân chuồng (đã ủ K?), 
Bến phân do phân xanh. 
VỰC nước 
⁄===.-=..- Phân vô cơ: 
Bảo vệ và Phân đạm và phân lân 
tăng nguồn 
thức ăn 
tự nhiên Quần lí: mực nước, tốc độ dòng chảy 
T1 và chủ động thay nước khi cần thiết 
Quản lí và bảo vộ 
nguồn nước. TRREEEEEEEEE---EE-E-ERRE 
Bảo vệ nguốn nước: làm tăng nguồn 
dinh dưỡng trong nước nhưng không. 
để bị ô nhiễm 


Hình 31.2. Sơ đồ vê biện pháp phát triển và bảo vệ nguồn thức ân tự nhiên cho cá 

Theo em, cá có ăn được phân đạm, phân lân không ? Vì sao để tăng cường 
nguồn thức ăn cho cá lại bón các loại phân này ? Bón phân hữu cơ cho vực 
nóc nuÔi cá có tác dụng gì ? 

II= SẢN XUẤT THÚC ĂN NHÂN TẠO NUÔI THUỶ SẢN 

1. Vai trò của thúc ăn nhân tạo 
Thúc ăn nhân tạo cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cá, bố sung và cùng 
với thức ăn tự nhiên làm cho khá năng đồng hoá thức ăn của cá tốt hơn, 
cá mau lớn, nhanh béo, làm tăng năng suất, sản lượng cá và rút ngắn thời 
g1an nuôi. 
Khi nuôi thuỷ sản thâm canh năng suất cao, thức ăn nhân tạo, đặc biệt là thức 
ăn hỏn hợp là yếu tố rất quan trong để đạt được hiệu quả kinh tế cao. 
Hay kể tên các loại thức ăn nhân tao thường được sử dụng nuôi cá ở địa 
phương em. 

2. Các loại thúc ăn nhân tạo 
Thức ăn nhân tạo của cá là các loại thức ăn do con người cung cấp, gồm 
ba nhóm : 


9Ị 


3. Sản xuất thúc ăn hỗn hợp nuôi thuỷ sản 
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Thức ăn tinh là loại thức ăn giàu đạm, tInh bốt như 
cám, bã đậu, đỗ tương, phụ phẩm lò mổ 


CỦA CÁ 


THỨC ĂN NHÂN TẠO. 


Thức ăn thê: các loại phân bón được cá ăn trực tiếp, 
không qua phân giải 


Thức ăn hỗn hợp phối hợp đẩy đũ và cân đối các 
chất dinh dưỡng. Thức ăn hỗn hợp cho cá, tôm có 
thêm chất phụ gia nhằm giữ cho lâu tan trong nước. 


hình 31.3. Sơ đô các loại thức ăn nhân tạo của cá 


Thức ăn nuôi thuỷ sản sử dụng trong môi trường nước nên phải có thêm chất 
kết dính và ép thành dạng viên (viên nổi hoặc viên chìm) theo quy trình sau : 


Bước 1 Bước ' Bước 3 Bước 4 Bước 5 
Làm sạch và Trộn theo f lệ, Hồ hoá và Ép viên và Đồng gồi, 
nghiền nhỏ. bổ nung lmẩm [| sấy khô bảo quản 
nguyên liệu chất kết dính 
Hình 31.4. Quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi thuỷ sản 
CÂU HÔI 


1. Trình bày cơ sở và các biện pháp bảo vệ và phát triển nguồn thúc ăn tự 
nhiên của cá. 
2. Kể tên và nêu các biện pháp tăng cường nguồn thức ăn nhân tạo cho cá. 
3. Trình bày quy trình sản xuất thúc ăn hỗn hợp nuôi thuỷ sản. 


Thực hành : Sản xuất thúc ăn 
hỗn hợp nuôi cá 


I~ CHUẨN BỊ 
1. Tài liệu 
—= Môi số công thức thức ăn được khuyến cáo sử dụng nuôi cá. 


~ Có thể sử dụng công thức thức ăn hỏn hợp nuôi tăng sản cá rô phi của Viện 
Nghiên cứu và Nuôi trồng thuy sản I như sau : 


Loại thúc ăn Tỉ lệ (%) 
Bột ngô 17 
Cảm gạo 40 
Bột đỏ tương 12 
Bột cá 10 
Khô dầu lạc HE) 
Bột sắn Sỹ 
Premix vitamin ] 


2. Nguyên liệu 
— Các loại thức ăn nguyên liệu sử dụng đề phối trộn hỗn hợp. 
(Các loại nguyên liệu đều đã được sấy hoặc phơi khô và nghiền thành bột). 
— Nước sạch. 
3. Dụng cụ 
— Cân đĩa hoặc cân đồng hồ. 
—=Nöi, bếp để nấu hồ bột sắn. 
— Máy xay thịt loại quay tay hoäc chay điện, có các mắt sàng kích cỡ khác 
nhau để ép viên thức ăn. 
— Chậu, xô, dụng cụ để chứa và trộn thức ăn. 
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II— QUY TRÌNH THỤC HÀNH 


94 


Bước 1. Lựa chọn công thức thức ăn hôn hợp 

— Xác định mục đích : Phối trộn thức ăn cho loài cá nào, giống gì ? Giai đoạn 
sinh trưởng nào ?... 

— Từ những thông tin này, lựa chọn các công thức thức ăn có thành phần thích 
hợp đề phối trộn và tạo viên thức ăn có kích thước phù hợp với kích cỡ miệng cá. 
Bước 2. Chuẩn bị và kiểm tra nguyên liệu 

a) Chuẩn bị đủ các loại nguyên liệu có trong công thức đã chọn. 

b) Kiểm tra phẩm chất các loại nguyên liệu theo tiêu chuẩn trong bảng sau : 


iêu chuẩn chất lượng 


Mâu sảng đặc trung của loại nguyên liệu 
Mùi thơm đặc trung của loại nguyên liệu 
Không được phép có. 
Không được phép có 


Chỉ tiêu 


Màu sắc 

Mùi 

Tạp chất, sạn kim loại... 

Các biểu hiện nấm mốc độc hại 


Các chỉ tiêu trên đánh giá định tính bằng cảm quan. Kết quả kiềm tra ghí theo 
mẫu bảng sau : 


STT Loại thức ăn Màu sắc Mùi Tạp chất Nấm mốc 


Đước 3. Cân nguyên liệu 

a) Xác định khối lượng thức ăn hồn hợp định phối trộn. 

b) Căn cứ vào tỉ lệ các loại nguyên liệu trong công thức thức ăn để tính ra 
khối lượng của từng nguyên liệu trong lượng thức ăn sẽ trộn. 

€) Cân riêng từng loại nguyên liệu theo khối lượng vừa tính. 

Lượng thức ăn cần phối trộn và kết quả tính khối lượng của từng nguyên liệu 
ghi theo mẫu bảng : 


Loại thức ăn Khối lượng (kg hay g) 


Thức ăn hỗn hợp cần trộn 2kg 


Trong đó gồm các nguyên liệu : 
1ế 
= 
3. 


Bước 4. Trộn thức ăn 
~ Trộn đều các loại nguyên liệu, riêng bột sắn bớt lại để tạo chất kết dính. 
Yêu cẩu : Trộn đều, không rơi vải, không làm bụi vào không khí. 

— Phương pháp trộn : 

+ Trộn các loại thức ăn có khối lượng ít trước. Muốn trộn đều phải lấy một 
phần thức ăn chính (thức ăn có số lượng nhiều trong hỗn hợp) đề trộn nhân 
đắn ra cho đều. 

+ Trộn số thức ăn này vào các thành phần thức ăn khác. 

Buước 5. Tạo chất kết dính và làm ẩm 

— Hoà loãng bột sắn và nấu chín thành dạng hồ loảng. 

— Đề cho nguội bớt rồi trộn vào hỏn hợp thức ăn vừa phối trộn. 

— Thêm nước cho vừa đủ ầm đề có thể nắm lại được. 

(Nếu không có máy ép viên, có thể nắm thức än thành từng nắm nhỏ, đem cho 
cá ăn ngay). 

Bước 6. Ép viên 

Cho thức ăn vào máy ép viên. 

Chú ý chọn cở mắt sàng cho phù hợp với kích cỡ miệng cá. 

Bước 7. Làm khô 

Rải thức ăn viên ra nong, nia. Phơi nắng hay phơi trong bóng râm nơi có nhiều 
gió. Cũng có thẻ sấy khỏ ở nhiệt độ dưới 60°C từ 6 đến 8 giờ. 

Bước 3. Đóng gói, bảo quản 

Thức ăn đã khô đem đóng vào các 
bao, túi không thấm nước hoặc túi 
nilôóng để bảo quản. Trên gói sản 


Thức ăn hỗn hợp 
Dùng cho : (ghi đối tượng nuôi) 
Khối luợng : 


phẩm có ghi các thông tin theo mâu Thành phần : 
(hình bên). (ghi thành phần và tỉ lệ từng nguyên liệu đã trộn) 
Bảo quản thức ăn nơi khô ráo, thoáng, Ngày sản xuất : (ghi ngày thục hành) 


mát, kê cao cách mặt đất 30cm đề. | - Nguờ sn xuất : (ghi tên nhóm thực hành) 
Hạn sử dụng : 


hạn chế hút ầm. 
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II - ĐÁNH GIÁ 


= Học sinh ghi các bước đã thực hiện trong quy trình và ghi kết quả theo mâu 
bảng sau : 


Học sinh đánh giá 


Bước tiến hành Nội dung công việc 
| ° Tại ạt — | Khôngdạt 


Bước † 
Bước 2 
Bước 3 


— Giáo viên đánh giá kết quả thực hành của học sinh thể hiện qua nội dung 
điền ở các bảng và sản phẩm thực hành của nhóm. 


Bài 


Ứng dụng công nghệ vi sinh 
để sản xuất thúc ăn chăn nuôi 


I—CƠ SỞ KHOA HỌC 
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Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi là lợi dụng hoạt 
động sống của các vi sinh vật để chế biến, làm giàu thêm chất dinh dưỡng 
trong các loại thức ăn đã có, hoặc sản xuất ra các loại thức ăn mới cho vật 
nuôi. Cụ thể như : 

~ Dùng các chủng nãm men hay vi khuẩn có ích đề ủ lên men thức ăn, có tác 
dụng bảo quản rất tốt, vì sự phát triển mạnh của những vi sinh vật này sẽ ngăn 
chăn sự phát triển của các vi sinh vât có hai làm hỏng thức ăn. 


— Thành phân cấu tạo chủ yếu của cơ thể vi sinh vật là protein. Lượng protein 
này sẽ bồ sung vào thức ăn làm tăng hàm lượng protein trong thức ăn. Ngoài 
ra trong quá trình hoạt động, vi sinh vật còn sản sinh ra các axít amin, vitamin 
và các hoạt chất sinh học làm tăng giá trị dinh dưỡng của thức ăn. 
— Vi sinh vật khi được nuôi cấy trong môi trường thuận lợi sẽ phát triền mạnh, 
sinh khối nhân lên rất nhanh. Thời gian nhân đôi tế bào của một số sinh vật 


như sau : 
Năm men : từ 0,3 đến 2 giờ Cây có : từ 6 đến 12 ngày 
Tảo, nấm mốc : từ 2 đến 6 giờ Lợn, gà : từ 24 đến 36 ngày 


II~ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VI SINH ĐỀ CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI 
Aguyên lï : Cấy các chủng nấm men hay vi khuẩn có ích vào thức ăn và tạo 
điển kiện thuận lợi để chúng phát triển, sản phẩm thu được sẽ là the ăn có 
giá trị dinh dưỡng cao hơn. 

Em cho biết vì sao sau khi lên men, thức ăn lại có giá trị dinh dưỡng 
cao hơn ? 
V¿ dụ : Chế biến bột sắn nghèo protein trở thành bột sắn giàu protein theo quy 
trình sau : 


Bột sắn Nấm phát triển | Bột sắn giàu protein 
{1/7% proteln) trên hồ bột sẵn (proteln từ 27% đến 35%) 


Hình 33.1. Quy trình chế biến bột sắn giàu protela 


Sau khi chế biến, hàm lượng protein trong bột sắn sẻ được nâng từ 1,7% lên 
35%. Trộn hôn hợp bột sắn đã lên men với bột sắn thường đề thành hôn hợp 
thức ăn có 16% protein cho lơn än rất tốt. 

Em hãy cho biết, chế biến thức ăn bàng phương pháp lên men vì sinh vật có 
tác dụng gì ? Cho ví dụ vê những phương pháp chế biến thức ăn bằng lên 
men vì sinh vật mà em biết. 
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II - ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VI SINH ĐỀ SẢN XUẤT THÚC ĂN 
CHĂN NUÔI 
Người ta có thể sản xuất các loại thức ăn giàu protein và vitamin cho vật 
nuôi bằng cách nuôi cấy vi sinh vật (như vi khuẩn, nấm men...) để tạo ra 
sinh khối với số lượng lớn từ những nguyên liệu rẻ tiền, đẻ tìm kiếm, thâm 
chí từ phế liệu. 


CẤY CHỦNG 
VI SINH VẬT ĐẶC THÙ 


l 


Điểu Hiện | vgnnvạt Tách lọc, 
h phát triển Sản phẩm 
NgyônHu [U NH | lạonônsnhkhốlớn | Tụnnahế | (hứoăn) 


Hình 33.2. Quy trình sản xuất thúc ăn từ vì sinh vật 


Nguyên liệu để sản xuất thức ăn từ vi sinh vật có thể là các loại cacbon hydrat 
như đầu mỏ, parafin, khí metan, phế liêu của các nhà máy giấy, nhà máy 
đường. Đề sản xuất được thức ăn từ vi sinh vật, cần phải có các chúng vi sinh 
vật đặc thù đối với từng loại nguyên liệu. 


CÂU HỎI 


1. Em hãy cho biết cơ sở khoa học của việc ứng dụng công nghệ vi sinh trong 
chế biến và sản xuất thúc ăn chăn nuôi. 

2. Nêu nguyên lí của việc chế biến thức ăn bằng công nghệ vi sinh và trình 
bày quy trình công nghệ chế biến bột sản nghèo protein thành bột sắn giàu 
protein. 

3. Mô tả quy trình sản xuất thúc ăn giàu protein và vitamin từ vị sinh vật. Có 
thể sủ dụng nhũng nguyên liệu gì để sản xuất loại thúc ăn này ? 


THÔNG TIN BỔ SUNG 


Sinh khối là khối vật chất hữu cơ do một cơ thể hay một quần thể sinh vật 
sản sinh ra. 
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Bài 


Tạo môi trường sống cho 
vật nuôi và thuỷ sản 


— Hiểu được một số yêu cu kĩ thuột củo chuồng trợi chến nuôi. 
— Hiểu đuọc lồm quen trọng, lọi eh và biết đưọc phương phép xử lí 


đhết thái chến nuôi để bảo vê môi trường sống. 


— Hầu được tiêu chuổn của œo nuôi có và quy trình chuổn bị øo nuôi có, 


1~ XÂY DỤNG CHUÔNG TRẠI CHĂN NUÔI 


1. Một số yêu cầu kí thuật của chuồng trại chăn nuôi 


Địa điểm 
xây dựng 


Yên fnh, hạn chế etrase cho vật nuôi 


Không gây ð nhiễm khu dân cư 


"Thuận tiện chuyên chở thức ăn 
và xuất bán sản phẩm 


Mùa đông ấm áp, mùa hè thoáng mát 


Hướng chưổng 
YÊU CẦU KT THUẬT Đủ ánh sáng nhưng tránh nắng quá gắt. 
CỦA GHUÔNG TRẠI 
ch) C6 độ dốc vừa phải, không đọng nước 
Nền chuởng 
Bển chắc, không trơn, khô ráo và ấm áp. 
Thuận tiện chăm sóc, quản lí 
Phù hợp với đặc điểm sinh lí để vật nuôi 
HH ờng Sinh trưởng, phớt dục tốt 
'©ó hệ thống xử lí chất thải hợp vệ sinh 
Hình 34.1. Sơ đồ về các yêu câu ki thuật của chuồng trại chăn nuôi 
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Hình 34.2. Một số kiểu chuông nuôi bò 


b) Một kiểu chuông lợn nái nuôi con 


a) Ô chuông lợn (heo) nái chữa 


Hình 34.3. Kiểu chuông lợn nái chửa và lợn nái nuôi con 
theo phương thức công nghiệp 
Em hãy quan sát hình 34.2, 34.3 và cho biết : Các yêu câu kĩ thuật nào của 
chuồng trại chăn nuôi đa được thể hiện trong hình và những yêu cầu nào 
chưa được thể hiện ? 


2. Xủ lí chất thải, chống ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi 


a) Tâm quan trọng của việc xử lí chất thải : Các khu vực chăn nuôi thường bị các 


b) Phương pháp xử lí chất thải : Phương pháp 


100 


chất thải như phân, nước tiểu làm ô nhiễm môi trường, nguồn nước, không 
khí, có hai cho sức khoẻ con người và tạo điều kiện để bệnh lây lan thành dịch, 
ảnh hướng đến sản xuất. Hiện nay, vấn 
đề gìn giữ và bảo vệ môi trường đang là Ì 
mối quan tâm lớn của toàn xả hôi và 
cũng là một yêu cầu không thể thiếu khi 
xây dựng chuồng trại chăn nuôi. 


xử lí chất thải chăn nuôi tốt nhất hiện 

nay là dùng bể lên men vi sinh vật yếm 

khí sinh ga (hay công nghệ biôga). Khí 

ga sinh ra khi xử lí chất thải có thể sử 

dụng làm nhiên liệu (h.34.4). Hình 34.4. Sơ đô hệ thống biôga xử lí 
chât thải trong chăn nuôi 


Ciu¡ ý : Cần thiết kế theo đúng chỉ dẫn đề tránh ảnh hưởng xấu của hệ thống. 


©) Lợi ích cửa việc xử lí chất thải bằng công nghệ biôga 


= Giảm ö nhiềm môi trường. 


— Tạo nguồn nhiên liệu cho nhu cầu sinh hoạt. 
— Tăng hiệu quả nguồn phân bón cho trồng trọt. 


II- CHUẨN BỊ AO NUÔI CÁ 


1. Tiêu chuẩn ao nuôi cá 


Tiêu chuẩn 


ao nuôi cả 


[—*| Từ 0,6 đến 1ha. Ao càng rộng cá oàng chóng lớn 


KÌ Tốt nhất là từ 1,8 đến 2m nước 


Đây ao bằng phẳng, có lớp bùn dày từ 20 đốn 30om 


2. Quy trình chuẩn bị ao nuôi 


Nguồn nước và K Có thể chũ động bổ sung, tháo nước khi cần 


Nước không nhiễm bẩn, không có độc tố, pH và 
lượng oxi hoà tan thích hợp 


Hình 34.5. Tiêu chuẩn ao nuôi cá 


Tu bổ ao 


ị 


'Tháo cạn nước, tu sửa hộ thống cấp và thoát nước. 
Tu sửa bờ ao, lấp hang hốc quanh bờ ao, chống rò rỉ 


Diệt tạp, 


khử chua 


‡ 


Cải tạo đáy ao: vét bớt bùn, rắc vôi bột, phơi đáy ao, 
làm cho bùn đáy xốp, thoáng khí, diệt vi khuẩn, kí sinh 
trùng gây bệnh, 1lêu diệt địch hại, cá tạp 


Bồn phân 
'tầy màu nước 


† 


Lấy nước vào ao 
(nước phải được 
lọc qua đăng, 
lưới để loại cá tạp) 


Bón phân chuồng (rải đều khắp ao} 
Bồn phân xanh (bó thành từng bó đặt rải rắc trong ao) 


Lần 1 : mực nước từ 30 đến 40em, ngâm từ 8 đến 7 ngày 
(đổ phân chuồng, phân xanh phân huỷ nhanh) 
Lần 2 : mực nước từ 1,5 đến 2m 


hi 


Kiểm tra nước 
và thả cá 


Kiểm tra nước, nếu có màu xanh nõn chuối thì thã cá vào ao. 
Nếu chưa có màu xanh nõn chuối thì bón thêm phân vô cơ 
rồi mới thả cá 


Hình 346. Sơ đồ quy trình chuẩn bị ao nuôi cá 
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CÂU HỎI 


1. Chuồng trại của vật nuôi cần đảm bảo các yêu cầu kĩ thuật gì ? 
2. Vì sao phải xủ lí chất thải chăn nuôi ? Xử li chất thải bằng công nghệ biôga 


có lợi ích gì ? 


3. Nêu các tiêu chuẩn của ao nuôi cá. Quy trình chuẩn bị ao nuôi cá. 


Bài 


Điều kiện phát sinh, phát triển 
bệnh ở vật nuôi 


Biết đuọc cóc ciều kiện phỏt sinh, phát triển bệnh ở vột nuôi. 


1~ ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỀN BỆNH 
Bệnh của vật nuôi phát sinh và phát triển do các yếu tố chủ yếu sau đây : 
1. Các loại mầm bệnh 
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Trong môi trường luôn tồn tại nhiều loại mắm bệnh, nếu gặp điều kiện thuận 
lợi chúng sẻ xâm nhập vào cơ thể, phát triển và gây thành bệnh. Các loại mám 
bệnh chủ yếu được tóm tắt trong sơ đồ sau (h.35.1) : 


Các loại mâm bệnh 
muốn gây được bệnh 
phải có đủ sức gây bệnh 
(độc lực), số lượng đủ 
lơn va đương xam nhạp 
thích hợp. 

Các bệnh truyền nhiễm 
nếu không được ngăn 
chặn kịp thời có thể lây 
lan thành dịch lớn, gây 
tồn thất vẻ kinh tế cho 
ngành chăn nuôi, ảnh 
hưởng đến sức khoẻ con 
người và tồn thất vẻ 


VI khuẩn 
(ví dụ: vi khuẩn lợn đồng 
dấu, tụ huyết trùng...) 


VI rút 
(ví dụ: vì rút dịnh tã, 
lỡ mồm lang mồng...) 


CÁC LOẠI MẦM BỆNH Nấm: 
một số nấm gây bộnh 


(Mi dụ: nấm phổi) 


Kí sinh trùng: 
~ Nội kí sinh trùng 
(các loại giun, sán) 
- Ngoại kí sinh trùng 
(ve, ghễ, mạt.... các 
sinh vật kí sinh trên 
da vật nuôi) 


Hình 35.1. Sơ đồ về các loại mâm bệnh gây bệnh cho vật nuôi 


nhiều mặt cho toàn xã hôi. 
Bệnh kí sinh trùng củng có thể lây từ con vật mang bệnh sang con vật khoẻ 
qua các động vật môi giới trung gian truyền bẻnh. 

2. Yếu tố môi trường và điều kiện sống 
Môi trường và điều kiện sống không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ của vật nuôi 
mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của các loại mầm bệnh. 


Không thích hợp 
với vật nuôi 
Nhiệt độ, độ Ẩm, =“= 
ánh eắng "Thuận lợi cho sự 
phát triển của 
Yếu tố BE 025.) 
tự nhiên 
"Thiếu oxi hoặo có nhiễu kim loại nặng, 
các khí độc, chất độc có trong môi trường 
Môi trường và 
: st#h Thiếu dinh dưỡng, thành phần không cân đối 
GHI. 52) "Thức ăn có chất độc hoặc đã bị hồng 
Quần II, K† BỊ các con vật có nọc độc cần 
chăm sóc BỊ chấn thương do ngã, cắn, húc nhau, 
bị đánh 


Hình 35.2. Các yếu tố môi trường và điêu kiện sống ảnh hưởng 
đến sự phát sinh, phát triển bộnh 


Em hãy quan sát sơ đồ và cho biết, cân phải tác động vào những yếu tố môi 
trường và điêu kiện sống của vật nuôi như thế nào để hạn chế bệnh phát sinh, 
phát triển và lây lan ? 

3. Bản thân con vật 
Bêénh có phát sinh, phát triển được trên cơ thẻ một con vất hay khong còn phụ 
thuộc vào chính bản thân nó. 
Tất cả vật nuôi sinh ra đều có khả năng đề kháng tự nhiên (khả năng miễn 
dịch tự nhiên), khả năng này phụ thuộc vào tình trạng sức khoẻ của con vật. 
Sức kháng tự nhiên không mạnh và không có tính đặc hiệu, tức là không 
chống lại một loại bệnh nhất định nào. 
Đề chống lại một bệnh truyền nhiẻm cụ thể, vật nuôi phải tạo được miễn dịch 
đặc hiệu với loại bệnh đó (gọi là miền dịch tiếp thu). Miễn dịch tiếp thu được 
hình thành sau khi cơ thể đã có sự tiếp xúc với mắm bệnh. 
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V¿á„ : Vật nuôi mắc bênh nhẹ rồi khỏi hoặc sau khi tiêm vac xin từ 1 - 3 tuần 
(tuỳ loại vac xin). 


Vậy theo em, cân phải làm gì để nâng cao khả năng kháng bệnh cho vật nuôi 2 


II— SỰ LIÊN QUAN GIỮA CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN BỆNH 
Mang trùng 
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Bảnh phát sinh và 
dỗ phát triển thành dịch 


Hình 35.3. Mới liên quan giữa các điêu kiện phát sinh, phái triển bệnh ở vật nuôi 


Bênh ở vật nuôi sẽ phát sinh và phát triển thành dịch lớn nếu có đủ cả 3 điều 
kiện : có các mắm bệnh, môi trường thuận lợi cho sự phát triền của mầm bệnh 
và vật nuôi không được chăm sóc, nuôi dưỡng đầy đủ, không được tiêm phòng. 
dịch, khả năng miền dịch yếu. 

Đề hạn chế tồn thất do địch bệnh gây ra, cản chủ động phòng bệnh hơn chữa 
bệnh, đặc biệt là đối với thuy sản. 


CÂU HỎI 


1. Kể các loại mầm bệnh thường gây bệnh cho vật nuôi. Cho ví dụ. 

2. Môi trường có ảnh hưởng nhu thế nào đến sụ phát sinh, phát triển bệnh ? 
3. Làm thế nào để nâng cao khả năng kháng bệnh cho vật nuôi ? 

4. Trường hợp nào bệnh có thể phát triển thành dịch lớn ? Làm thế nào 
phòng ngùa và ngăn chặn dịch bệnh cho vật nuôi ? 


THÔNG TIN BỔ SUNG 

1. Nguyên nhân bệnh cúm gia cầm 

Bệnh cúm gia cầm là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, nguy hiểm do vị rút 
cúm typ A gây ra. Bệnh lây lan rất nhanh, làm chết hàng loạt nhiều loài gia 
cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, gà tây, chim cút, đà diểu, các loài chim...), bệnh 
có thể lây sang người, gây thiệt hại nghiêm trọng đổi với kinh tế và xã hội. 


2. Triệu chúng, bệnh tích 

~ Gia cầm sốt cao, chảy nước mắt, nước dãi, ủ rũ, đứng tụm vào một chỗ, 
lông xù, phù đầu và mặt, da tím tái, chân xuất huyết. 

— Mào và tích sung to, phù quanh mí mắt. Ở vịt có hiện tượng mắt bị "kéo 
màng", có triệu chúng thần kinh như quay vòng, ngoẹo đầu. 

— Xuất huyết ở hầu hết nội tạng, đặc biệt thấy rõ ở manh tràng, dạ dày 
tuyển, đường hô hấp, phần da không có lông và chân ; xoang bụng tích 
nước hoặc viêm dính. 

~ Gia cầm có thể chết nhanh trong vòng 24 giờ. 

3. Biện pháp chống dịch 

— Phát hiện sớm, bảo cáo kịp thời cho cán bộ thú y và chính quyền. 

— Không đua gia cẩm và sản phẩm gia cầm ra, vào vùng có dịch. 

— Tiêu huý gia câm chết, mắc bệnh và tât cá gia cm còn khoẻ trong 
phạm vi thôn, ấp, bản có dịch. 

— Vệ sinh, khủ trùng tiêu độc chuồng trại. 

— Tiêm phòng bao vây xung quanh vùng có ổ dịch trong phạm vi 5km. 
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Bài 


Thực hành : Quan sát triệu chứng, 
bệnh tích của gà bị mắc bệnh 
Niu cát xơn (Newcastle) và cá 
trắm cỏ bị bệnh xuất huyết 
đo vi rút 

— Guen sót mô lỏ được những triệu chứng, bệnh tích điển hình củo gò 


bị mắc bệnh Nlu cớt xen vò có trm cỏ bị bệnh xuốt huyết do vi rút. 
— Thực hện đứng quy trình bảo đảm en loờn lao động vò vệ snh môi lrường. 


1—CHUẨN BỊ 


Tranh ảnh về các triệu chứng, bệnh tích (dấu tích của bệnh để lại trên cơ thể) 
của gà bị mắc bệnh Niu cát xơn và cá trắm cỏ bị bệnh xuất huyết do vi rút. 


II— QUY TRÌNH THỤC HÀNH 
1. Quan sát triệu chứng, bệnh tích của gà bị mắc bệnh Niu cát xơn 


Bước Ï. Đọc và ghi nhớ những triệu chứng, bệnh tích của gà bệnh thẻ hiện 
trong bảng sau : 
Bảng 36.1. TRIỆU CHỨNG, BỆNH TÍCH BIỂN HÌNH CỦA GÀ BỊ MÁC BỆNH NIU CÁT XƠN 


Đối tượng quan sát Triệu chúng, bệnh tích 
Tụ thế trạng thái tu Hước k ©ó con biểu hiện triệu chứng thần kinh nhu liệt chân, 
Mào Màu mào tím tái 
Miệng Nhớt dãi chảy nhiều thành sợi 
Khí quản Phù nề, sung huyết 
Ruột non Xuất huyết và loét niêm mạc ruột non 
Lách Lách sung to. Có những chấm trắng do thoái hoá hay hoại tử 
Buồng trứng Có xuất huyết, tụ huyết trong buồng trúng 
Dạ dày Xuất huyết dạ dày tuyển vùng gần tiếp giáp với thục quản 
Thực quản Xuất huyết 
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Bước 2. Quan sát các hình ảnh từ 1 đến 9, so sánh với các đặc điểm mô tả 


bì 


trong bảng 36.1 đề nhận biết các triệu chứng, bệnh tích của gà. 


Ảnh số 5 Ảnh số6 


Ảnh số7 Ảnh số8 
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Ảnh số 9 Ảnh số I0 


Ảnh số l1 


Ảnh số 12 


2. Quan sát triệu chứng, bệnh tích của cá trắm cỏ bị bệnh xuất huyết do vi rút 
Buroc Í. Đọc và ghi nhớ các triệu chứng, bệnh tích của cá trắm cỏ bị bệnh xuất 
huyết do vi rút trong bảng 36.2 : 


108 


ũ Bảng 36.2. TRIÊU CHỨNG, BỆNH TÍCH ĐIỂN HÌNH CỦA CÁ TRẮM CỎ BỊ BỆNH XUẤT HUYẾT DO VI RÚT 


Đặc đểm quan sát Triệu chứng, bệnh tích 
Da, vầy Đổi màu xám, khô ráp 
Gốc Vậy, ấp mang, xoang mang, |... huyết 
xoang miệng 
Mắt Lồi, xuất huyết 
Cơ dưới da Xuất huyết cục bộ hoặc xuất huyết toàn phần 


Cơ quan nội tạng 


Xuất huyết, ruột xuất huyết nhung không hoại tử 


huyết do vi rút. 


II - ĐÁNH GIÁ KẾT QUÁ 


Bước 2. Quan sát ảnh 10, 11, 12 và so sánh với cá 
báng 36.2 để nhận biêt các triệu chứng, bệnh tích của cá trắm có bị bệnh xuât 


c đắc điểm mô tả trong 


— Học sinh ghi kết quả quan sát bằng cách ghi chú thích cho các hình theo 


mẫu bảng và tự đánh giá. 


BÁO CÁO KẾT QUẢ NHẬN BIẾT TRIỆU CHÚNG, BỆNH TÍCH CỦA GÀ BỊ BỆNH 
NIU CÁT XƠN VÀ CÁ TRẮM CỎ BỊ BỆNH XUẤT HUYẾT DO VỊ RÚT 


Hình ảnh Mô tả triệu chứng, bệnh tích Học sinh tự đánh giá 


— Giáo viên đánh giá kết quả thực hành của học sinh qua nội dung điền 


trong bảng. 
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Một số loại vac xin và thuốc 
thường dùng để phòng và chữa 
bệnh cho vật nuôi 


I- VAC XIN 
1. Khái niệm 


Vac xin là những chế phẩm sinh học được chế tạo từ các vi sinh vật gây bệnh 
(vi khuẩn hoặc vi rút) để đưa vào cơ thể vật nuôi nhằm kích thích cơ thể tạo 
ra khả năng chống lại chính loại mâm bệnh đó. Khả năng này gọi là khả năng 
miền dịch. 

Dũng vac xin là để phòng bệnh bằng cách tạo cho cơ thể khả nắng chú động 
chống lại tác nhân gây bệnh trước khi bị chúng xâm nhập. 

Em hãy cho biết có được sử dụng vạc xin cho vật nuôi đa bị nhiễm 
bệnh không ? 


2. Đặc điểm của các loại vac xin thường dùng 
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Vac xin có thể được sản xuất bằng phương pháp truyền thống hay bằng công 
nghệ gen. Hiện nay, trong chăn nuôi ở nước ta vân thường dùng các loại vac xin 
sản xuất theo phương pháp truyền thống. Tuỳ theo công nghệ sản xuất, vae xin 
truyền thống được phân thành hai loại là vac xin vô hoạt và vac xin nhược độc 
với những đặc điểm khác nhau như sau : 


sảng sơ. tột SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA VAC XIN VÕ HOẠT VÀ VAO XIN NHƯỢC ĐỘC 


Đặc điểm 


'Vac xin vô hoạt (vac xin chết) 


'Vac xin nhược độc (vac xin sống) 


Cách xủ lí mám bệnh 


Giết chết mám bệnh bằng các tác 
nhân li, hoá học 


Làm giảm độc lục, mảm bệnh vẫn 
sống nhưng không còn khả năng 
gây bệnh 


Tạo miễn dịch 


Chàm (@ miễn dịch sau 15 đến 20 ngày) 


Nhanh (œ miễn dịch sau 5 đến 7 ngày) 


Không an toàn vì mầm bệnh tuy đã 
bị làm giảm độc lục nhung khi ra 


quá nghiêm ngặt 


Tính an toàn An toàn (vì mầm bệnh đã bị giết chết) ngoài tự nhiền, có thể thay đổi độc 
lục và gây bệnh được 
Điều kiện bảo quản Dễ bảo quản. Không cần diều kiện |_ Nhất thiết phải bảo quản trong tủ lạnh 


(tốt nhất là nhiệt độ từ 29C đến 89C) 


Múc dộ và thời gian 
miễn dịch 


Tạo miễn dịch yếu, thời gian miễn dịch 
ngắn (thường phải thêm chất bổ trợ) 


Tạo miễn dịch mạnh. Thời gian 
miễn dịch dài (từ 1 đến 2 năm) 


Em hãy so sánh đặc điểm của hai loại vac xin và cho biết cần chú ý đến những 
điển gì khi bảo quản và sử dụng vac xin ? 


II - THUỐC KHÁNG SINH 


1. Khái niệm 


Kháng sinh là những loại thuốc dùng đề đưa vào cơ thẻ nhằm tiêu diệt vi 
khuẩn, nguyên sinh động vật và nấm độc gây bệnh cho cơ thể. 


Em hãy cho biết, bệnh do vì rút gây na có dùng kháng sinh để điều trị được 


không ? 


2. Một số đặc điểm và nguyên tắc sử dụng thuốc kháng sinh 


a) Một số đặc điểm của thuốc kháng sinh 
—=Mỏi loại kháng sinh có tác dụng với một số loại mầm bệnh nhất định nên 
chỉ có tác dụng khi điều trị đúng bệnh. 
— Kháng sinh tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh nhưng đồng thời cũng phá hoại 
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sự cân bằng sinh học của tâp đoàn vi sinh vật trong đường tiêu hoá, tạo điều 
kiện phát sinh các bệnh khác. 

— Sử dụng kháng sinh không đủ liều lượng trong thời gian dài dẻ làm cho vi 
khuẩn biến đồi, trở nên kháng thuốc, rất khó điều trị khỏi bệnh. 

Khi dùng kháng sinh dài ngày, thuốc sẻ tồn lưu trong sản phẩm (thịt, trứng, 
sửa...). Người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm này sẽ bị ảnh hưởng đến sức 
khoẻ. Do vậy phải ngừng sử dụng thuốc kháng sinh trước khi mồ thịt vật nuôi 
từ 7 đến 10 ngày. 


b) Nguyên tắc sử dụng thuốc kháng sinh 


Đề sử dụng thuốc kháng sinh có hiệu quả, hạn chế hiện tượng kháng thuốc và 
các tác hại khác, cần thực hiện đúng quy định sau: Dùng kháng sinh đúng chỉ 
dẫn (đúng thuốc, đủ liều, phối hợp với các loại thuốc khác...). 

Có người nói "Cá thể sử dụng kháng sinh với liêu lượng thấp để phòng bệnh 
cho vật nuôi". Theo em, điêu đó đúng hay sai ? Vì sao ? 


3. Một số thuốc kháng sinh thường dùng trong chăn nuôi và thuỷ sản 
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— Penixilin : Có tác dụng điệt các vi khuẩn gây bệnh nhiệt thán, lợn đóng dấu, 
uốn ván, viêm phổi... và các vết thương có mủ, mụn nhọt. 

—Streptomyxin : Thường dùng đề điều trị các bệnh viêm phổi, viêm phế quản, 
lao, các bệnh viêm nhiềm trùng đường ruột. Thuốc ít bị phá huỷ trong đường 
tiêu hoá nên có thể cho uống đề điều trị nhiễm khuẩn đường ruột. 

— Kháng sinh từ thảo mộc như : phytoncid từ hành ; alicin từ tỏi ; tomatin từ 
cà chua ; berberin từ cây hoàng đằng... Một số cây khác như gỏ vang (tô mộc), 
sài đất, bỏ công anh cũng có tính kháng sinh cao. 


CÂU HỎI 


1. Em hãy phân biệt sự khác nhau về vai trò của vac xin và thuốc kháng sinh 
trong việc phòng và diều trị bệnh cho vật nuôi. 

2. Kháng sinh được sử dụng trong trường hợp nào ? Khi sử dụng kháng sinh 
cần chú ý những đặc điểm gì ? 

3. Hãy kể tên một số thuốc kháng sinh thường sủ dụng trong chăn nuôi. 


THÔNG TIN BỔ SUNG 


Một số vac xin thường dùng trong chăn nuôi : 

Hiện nay đã điều chế dược vac xin để phòng hầu hết các bệnh truyền 
nhiễm thường gặp ở vật nuôi. Vac xin thường được sủ dụng trong chắn 
nuôi ở nước ta gồm có các loại sau : 


ẤẾấuor SỐ VAC XIN THƯỜNG SỬ DỤNG TRONG CHĂN NUÔI 


Vac xn Phòng bệnh Đổi tượng 
Tụ huyết trùng Tụ huyết trùng Trâu, bò, lợn, gia cảm 
Phó thương hàn Phó thuơng hàn Lợn con 
Tụ dấu Tụ huyết trùng và lợn đóng dấu | Lợn 
Nhiệt thán Nhiệt thán Trâu, bò (bệnh có thể lây sang người) 
Dịch tả Dịch tả Trâu, bò, lợn, vịt 
Laxôta, Niu cát xơn | Niu cát xơn (bệnh gà rù) Gà 
Gumbôrô Gumbôrô Gà 


Chú ý : Dù để phòng cùng một bệnh nhưng khi sử dụng cho loài vật nuôi 
nào cũng chỉ đuợc dùng đúng loại vac xin sản xuất cho loài đó. Ví dụ : 
Để phòng bệnh Tụ huyết trùng cho lợn phải dùng vac xin Tụ huyết trùng 
lợn, không được dùng vac xin Tụ huyết trùng trâu, bò để tiêm cho lợn. 
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Bài 


Ứng dụng công nghệ sinh học 
trong sản xuất vac xin và 
thuốc kháng sinh 


Biết đuọc cơ sở khoa học và ứng dụng của công nghệ gen trong sỏn 
xuất voc xin vờ thuốc kháng sinh. 


I~ CƠ SỞ KHOA HỌC 


Trong công nghệ gen, người ta có thể cắt một đoạn gen cản thiết từ phân tử 
ADN này và nối ghép nó vào một phân tử ADN khác có vai trò là thể truyền. 
Phân tử ADN mới này gọi là ADN tái tổ hợp. ADN tái tổ hợp được đưa vào 
tế bào vi khuẩn có đặc tính phát triển nhanh (tế bào vi khuẩn này được gọi là 
tế bào chủ). Nhờ sự nhân lên của tế bào chủ, các phân tử ADN tái tổ hợp cũng 
được nhân lên rất nhanh chóng và như vậy đoạn gen cần thiết cũng được nhân 
lên cùng với nó. Bằng các kĩ thuật chiết tách, tinh chế, người ta thu lấy những 
phân tử ADN mang đoạn gen cần thiết này đề sử dụng vào những mục đích 
đã định như sản xuất vac xin, thuốc kháng sinh... 


II— ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GEN TRONG SẢN XUẤT VAC XIN 
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Hiện nay, đã có một số vac xin được sản xuất bằng công nghệ tái tổ hợp gen. 
Những vac xin đó được gọi là vac xin thế hệ mới hay vac xin tái tổ hợp gen. 
V2 du : Vac xin lở mồm long móng thế hệ mới. 

Để sản xuất vae xin lở mồm long móng theo công nghệ tái tổ hợp gen, người 
ta phải tìm được đoạn gen có tính kháng nguyên cao trong tế bào vi rút gây 
bệnh lở mồm long móng. Dùng enzim sinh học cắt lấy đoạn gen này và nhân 
nó lên bằng công nghệ tái tổ hợp gen. Sau đó chiết, tách và sử dụng chúng để 
chế tạo vac xin. 

Ý nghĩa : Việc sản xuất vac xin bằng công nghệ tái tổ hợp gen không những 
nâng cao năng suất sản xuất vac xin mà còn tạo được sản phẩm vac xin có 
những ưu điềm sai 


— Vac xin tái tổ hợp gen rất an toàn vì trong vac xin không có sự tồn tại của 
mầm bệnh. 

— Không cần bảo quản lạnh nên giảm được chỉ phí và phù hợp với điều kiện 
sử dụng ở những nước đang phát triển. 


III= ỨNG DỰNG CÔNG NGHỆ GEN TRONG SẢN XUẤT THUỐC KHÁNG SINH 
Hiện nay, trên thế giới có khoảng hơn 2 500 loại kháng sinh khác nhau. 
Kháng sinh được sản xuất bằng cách nuôi cấy vi sinh vật (chủ yếu là nấm), 
chiết xuất lấy các dịch tiết của chúng trong môi trường nuôi cấy và tỉnh chế 
để tạo ra kháng sinh. 

Đề tăng năng suất tạo kháng sinh, trước kia người ta dùng hai biện pháp : 
1, Gây tạo đột biến ngâu nhiên và chọn lấy những dòng vi sinh vật cho năng 
suất cao nhất. 

2. Thử nghiệm các loại môi trường nuôi cây để chọn môi trường thích 
hợp nhất. 

Cả hai phương pháp này đều cho kết quả nhưng cần nhiều thời gian và công sức. 
Ngày nay, ứng dụng công nghệ gen để sản xuất thuốc kháng sinh không chỉ 
giúp tăng năng suất tổng hợp kháng sinh mà còn có khả năng tạo ra được các 
loại kháng sinh mới. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi tình trạng 
kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh ngày càng tăng. 


CÂU HỎI 


1. Em hãy trình bày cơ sở khoa học của việc úng dụng công nghệ sinh học 
để sản xuất vae xin và thuốc kháng sinh. 

2. Vac xin được sản xuất bằng công nghệ gen có những đặc điểm gì khác so 
với vac xin được sản xuất bằng phương pháp truyền thống ? 

s- Ứng dụng công nghệ gen trong sản xuất thuốc kháng sinh có những ích 
lợi gì ? 


THÔNG TIN BỔ SUNG 


Kháng nguyên là các chất "lạ" đổi với cơ thể, khi đưa vào cơ thể, nó có 
tác dụng kích thích cơ thể sinh ra kháng thể (để chống lại chính kháng 
nguyên đó). Kháng nguyên kích thích cơ thể sinh kháng thể càng mạnh 
túc là tỉnh kháng nguyên của nó càng cao. 
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Bài 


Ôn tập chương 2 


Hiểu được một số kiến thúc đại cương nhốt về giống, thức ăn, môi 
trường sống và phòng chống bệnh cho vột nuôi và huỷ són. 


I- HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC 


Quy luật sinh trưởng, 


phát dục của vật nuôi 
Chọn lọc 
GIỐNG 
'VẬT NUÔI “| Nhân giống 
Sản xuất giống 
Ứng dụng công nghệ tế bào trong 
công tác giống 
Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi 
THỨC ĂN 
VÀ DINH Sẵn xuất thức ăn cho vật nuôi và thuỷ sản 
DƯỠNG 
Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất 
thức ăn chăn nuôi 
MÔI Chuống trại chăn nuôi 
TRƯỜNG 
SỐNG CÚA 
'VẬT NUÔI Ao nuôi cá 
Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh 
PHÒNG 
CHỐNG Thuốc phòng và chữa bệnh cho vật nuôi 
BỆNHGHO =—=————— 
VẬT NUÔI Ứng dụng công nghệ sinh học trong 
sẵn xuất vac xin và thuốc kháng sinh 
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II~ CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2 
1. Thế nào là sự sinh trưởng, phát dục của vật nuôi ? Những yếu tố nào ảnh 
hưởng đến sinh trưởng, phát dục ? Ý nghĩa của việc nghiên cứu các quy luật 
sinh trưởng, phát dục của vật nuôi. 
2. Người ta căn cứ vào những chỉ tiêu nào để chọn giống vật nuôi ? Trình bày 
các phương pháp chọn giống. 
3. Phân biệt hai phương pháp nhân giống thuân chủng và lai giống. Nêu sự 
khác nhau cơ bản giữa lai kinh tế và lai gây thành. 
4. Trinh bày cách tổ chức và đặc điểm của hệ thống nhân giống vật nuôi. 
5, Nêu mục đích, cơ sở khoa học và trình bày các bước cơ bản của quy trình 
công nghệ cấy truyền phôi bò. 
6. Muốn vật nuôi sinh trưởng tốt và tạo ra được nhiều sản phẩm, cần đáp ứng 
những nhu cầu gì vẻ dinh đưỡng ? Em hiểu thể nào về mối liên quan giữa nhu 
cầu đinh dưỡng — tiêu chuẩn và khẩu phần ăn của vật nuôi ? 
7. Kể tên các loại thức ăn thường dùng trong chăn nuôi. Để phát triển chăn nuôi, 
cần phải áp dụng các biện pháp gì trong khâu sản xuất thức ăn cho vật nuôi ? 
8. Kể tên các loại thức ăn của cá. Lâm thế nào đề tăng nguồn thức ăn cho cá ? 
9, Cơ sở khoa học của việc ứng dụng công nghệ sinh học đẻ chế biến và sản 
xuất thức ăn chăn nuôi. Cho ví đụ cụ thể về những ứng dụng nay. 
10. Chuồng trại của vật nuôi cần đảm bảo những yêu cầu kĩ thuật gì ? Hãy 
nêu tắm quan trọng và lợi ích của việc xử lí chất thải chăn nuôi. 
11. Hãy nêu những yêu cầu kĩ thuật của ao nuôi cá. Mục đích của các công. 
việc trong quy trinh chuẩn bị ao nuôi cá. 
12. Trình bày các điều kiện phát sinh và phát triển bệnh ở vật nuôi. 
13. Phân biệt vai trò của vac xin và thuốc kháng sinh trong việc phòng, chống 
bệnh. Khi sử dụng thuốc kháng sinh cần chú ý những điều gì ? 
14. Trình bày mục đích và cơ sở khoa học của việc ứng dụng công nghệ sinh 
học trong sản xuất vac xin và thuốc kháng sinh. 
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Chương 3 
BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN 
NÔNG, LÂM, THUỶ SẢN 


Bài 


Mục đích, ý nghĩa của công tác 
bảo quản, chế biến nông, lâm, 
thuỷ sản 


1 MỤC ĐÍCH. Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN 
NÔNG, LÂM, THUỶ SÂN 
1. Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản nông, lâm, thuỷ sản 
Bảo quản nông, lâm, thuỷ sản nhằm duy trì những đặc tính ban đầu của nông, 
lâm, thuy sản ; hạn chế tồn thất về sô lượng và chất lượng của chúng. 
Nông, lâm, thuỷ sản thường được bảo quản với nhiều hình thức khác nhau, 
wd„ : chúng được bảo quản trong kho silô, kho thông thường (h.40. 1), 
kho lạnh,... 
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Hình 40.1. Bảo quản nông sản trong kho 
a) Kho silô ; b) Kho thông thường 


2. Mục đích, ý nghĩa của công tác chế biến nông, lâm, thuỷ sản 


Chế biến nông, lâm, thuỷ sản nhằm 
duy tri, nâng cao chất lượng, tạo 
điều kiện thuận lợi cho công tác bảo 
quản và đồng thời tạo ra nhiều sản 
phẩm có giá trị cao, nhằm đáp ứng 
nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng 
của người tiêu dùng. 


Hình 40.2. Chế biễn rau, quả 


II= ĐẶC ĐIỀM CỦA NÔNG, LÂM, THUỶ SẢN 
Nông, lâm, thuy sản có một số đặc điềm sau đây : 
1. Nông sản, thuy sản là lương thực, thực phẩm chứa các chất dinh dưỡng cần 
thiết như chất đạm, chất bột, chất béo, chất xơ, các loại đường, các loại vitamin 
và khoáng chất,... (thịt, cá, đâu, lạc cung cấp nhiều chất đam, chất béo ; gạo, 
ngô, khoai, sắn cung cấp nhiều đường, bột ; rau quả cung cấp nhiều loại vitamin, 
chất khoáng và chất xơ...). 
2. Đa số nông, thuỷ sản chứa nhiều nước. Trong rau, quả tươi (bắp cải, su 
hào, bảu bí, su su...) nước chiếm từ 70 đến 95% : thịt, cá từ 50 đến 80%; 
khoai, sắn từ 60 đến 70% ; thóc, ngô, đậu, lạc từ 20 đến 30%. 
3. Dễ bị vi sinh vật xâm nhiễm gây thôi hỏng. 
4.Lâm sản (gỏ, mây, tre...) chữa chủ yếu la chất xơ, là nguồn nguyên liệu cho 
một số ngành công nghiệp : giấy, đồ gỏ gia dụng, mĩ nghệ. 
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Hình 40.3. Một số nông, tâm, thuỷ sản 


II — ẢNH HƯỚNG CA ĐIÊU KIỆN MỐI TRƯỜNG ĐẾN NÔNG, LÂM, 

THUY SAN TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUAN 
Điều kiện môi trường (độ ẩm, nhiệt độ không khí, sinh vật hại) tác động mạnh 
đến chất lượng nông, lâm, thuỷ sản trong quá trình bảo quản, chế biến. 
— Độ ẩm không khí là yếu tố gây ảnh hưởng mạnh đến chất lượng của nông, 
lâm, thuy sản trong bảo quản. Độ ầm cao của không khí làm cho nông, lâm, 
thuỷ sản khô bị ẩm trở lại, đôi khi quá giới hạn cho phép, là điều kiện thuận lợi 
cho vi sinh vât, côn trùng phát triển, phá hai (đô ảm không khí thích hợp cho 
bảo quản thóc, gạo là từ 70% đến 80%, cho rau, quả tươi là từ 85% đến 90%). 
— Nhiệt độ môi trường cũng ảnh hướng mạnh đến chất lượng nông, lâm, thuy 
sản trong quá trình bảo quản. Khi nhiệt độ tăng lên thì hoạt động của vi sinh 
vât tăng, các phản ứng sinh hoá cũng tăng lên làm cho nông, làm, thuỷ sản 
bảo quản nóng lên, dẫn đến chất lượng của chúng bị giảm mạnh. Ở nhiệt độ 
từ 20°C đến 40°C đa số vi sinh vật phát triển tốt, phá hại mạnh nông, lâm, 
thuỷ sản bảo quản. Nhiệt độ môi trương bảo quản tăng thêm 10ĐC thì các 
phản ứng sinh hoá trong rau, quả tươi tăng 2 đến 3 lắn. 
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4) b) 


Hình 40.4. Côn trùng, chuột hại nông sản 
@) Mọt gạo ;Bb) Chuột hại nông sản 


— Trong môi trường thường xuyên có các loại sinh vật gây hai cho nông, lâm, 
thuỷ sản như : vi sinh vật, các loại động vật gây hại (côn trùng, sâu bọ, các 
loài găm nhấm, chim...). Khi gặp điều kiện thích hợp, những loài này dẻ dàng 
xâm nhiềm vào nông, lâm, thuy sản để phá hại. 


CÂU HỎI 


1. Hãy nêu rõ mục đích, ý nghĩa của quá trình bảo quản nông, lâm, thuỷ sản. 
2. Trong bảo quản cần chú ý những đặc điểm nào của nông, lâm, thuỷ sản ? 
3. Những yếu tố nào của môi trường ảnh hưởng tới chất lượng nông, lâm, 
thuỷ sản trong quá trình bảo quản ? Theo em, muốn bảo quản tốt nông, lâm, 
thuỷ sản cần phải làm gì ? 


THÔNG TIN BỔ SUNG 


Hàng năm nước ta sản xuất hơn 30 triệu tấn thóc, 2 triệu tẩn ngó, 4 triệu 
tấn khoai, sản ; khoảng 10 triệu tấn rau, quả ; 2 triệu mét khối gô ; 2 triệu 
tấn cá nước ngọt và cá biển. 

Thóc dụ trữ của Nhà nước dược bảo quản trong các kho tàng với khối 
lượng lớn, cỏ công nghệ và phuơng tiện bảo quản thich ứng, chất lượng 
được bảo đảm, tổn thất trong bảo quản thấp (khoảng 1% năm). 

Thóc, ngô được nông dân bảo quản trong các phương tiện như bồ cót, 
bao tải, túi nilông, thùng gỗ, thùng sắt với công nghệ thô sơ, tổn thất trong 
bảo quản cao (khoảng 3% đến 6%/năm). 

Gác loại củ dễ bị vi sinh vật xâm nhiễm, nhanh bị thối hỏng. Bảo quản 
khoai, sắn tươi rất khó nên người ta thuởng sơ chế thành dạng lát thái, 
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phơi khô hoặc chế biển thành tỉnh bột, sau đó bảo quản, sử dụng dần. 
Rau, quả thường được sử dụng ở dạng tươi. Khi cần bảo quản dài ngây, 
rau, quả thường được giữ trong buồng lạnh có nhiệt độ không khi từ 
59G đến 109C, độ ẩm không khí tù 85% đến 90%, hay được bảo quản 
bằng bao gói trong môi trường khi trơ. 

Cá, tôm là loại thục phẩm có giá trị dinh duỡng cao đuợc bảo quản ngay 
sau khi đánh bắt bằng cách uớp dá, sau đó dược chế biến thành các sản 
phẩm khác nhau : cá hộp ; cá, tôm sấy khô ; cá, tôm đông lạnh. Cá, tỏm 
đông lạnh bảo quản được lâu, giũ được độ tuơi cũng như hương vị, được 
thị trường ua chuộng. 


Bài 


Bảo quản hạt, củ làm giống 


I~ BẢO QUẢN HẠT GIÔNG 
Bảo quản hạt giống nhằm giữ được độ nảy mắm của hạt, hạn chế tồn thất về 
số lượng, chất lượng hạt giống đề tái sản xuất và góp phần duy trì tính đa 
đạng sinh học. 
Tuỳ theo mục đích mà hạt giống có thể được bảo quản ngắn hạn (dưới l 
năm), trung hạn (dưới 20 năm) và đài hạn (trên 20 năm). 

1. Tiêu chuẩn hạt giống 
— Có chất lượng cao. 
~ Thuản chúng. 
— Không bị sâu, bệnh. 

2. Các phương pháp bảo quản hạt giống 
Phụ thuộc vào yêu cầu sản xuất, đặc điểm của giống, điều kiện kĩ thuật... các 
phương pháp sau đây được ứng dụng đề bảo quản hạt giống : 
~ Hạt giống được cất giữ trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm bình thường. Hạt 
giống dùng cho vụ sau hay trong thời hạn dưới một năm thường được bảo 
quản theo phương pháp này. 
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= Báo quản hạt giống trong điều kiện lạnh, nhiệt độ thích hợp là 09C, độ ầm 
không khí từ 35% đến 40%, được sử dụng để bảo quản trung hạn. 

—= Muốn bảo quản dài hạn, hạt giống được bảo quản ở điều kiện lạnh đông, 
nhiệt độ là — 109C, độ ấm không khí từ 35% đến 40%. 


Hình 41.1. Một số loại hạt giông được đóng gói để bảo quản 


3. Quy trình bảo quản hạt giống 
“Thu hoạch —> Tách hạt —> Phân loại và làm sạch —> Lâm khô —> Xử lí bảo quản 
—> Đóng gói —> Bảo quản —> Sử dụng. 
Hạt giống cần được thu hoạch đúng thời điểm, được để nơi riêng, sạch sẻ, 
cách biệt với các loại hat khác và tiến hành tách, tuốt hoác tẻ cản than, 
kịp thời. 
Sau đó hat được phân loại, đồng thời loại bỏ các tạp chất như rơm ra, lõi, rẻ, 
lá..., hạt bị sâu phá hại, hạt bị vỡ và làm sạch cát, sạn... 
Hat giống cần được làm khô ngay (phơi hoäc sấy). Đối với thóc, nếu cần sấy 
thì sấy ở nhiệt độ từ 409C đến 459C đến khi độ ẩm của hạt đạt 13%. Đối với 
một số loại hạt có đầu như đậu tương (đậu nành) và lạc (đậu phông) cần sấy 
ở nhiệt độ thấp từ 30°C đến 400C, thời gian sấy kéo dài, đến khi độ ẩm của 
hạt đạt từ 8 đến 9%. 
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b) 


Hình 41.2. Sấy và bảo quản ngô (bắp) 
y và siiô bảo quản ngô ; b) Bảo quản ngô giống theo phương pháp truyền thống 


a) Máy 


Nông dân thường bảo quản hạt giống theo phương pháp truyền thống trong 
chum,. vai, hoặc đóng trong bao, hoặc treo ở chỏ khô ráo. Trong chum, vai 
đậy bịt kín, hạt giông đả khô kĩ có thể giữ được từ 1 đến 2 năm, chất lượng 
vân đảm bảo. 

Chủi ý : 

— Trước khi cho hạt vào bảo quản, các phương tiện bảo quản phải được 
làm sạch. 

— Một số hạt giống cây ăn quả, cây lâm nghiệp được bảo quản trong cát ẩm 
(trong thời gian ngăn ở điều kiện thoáng và ẩm) đề duy trì sức nảy mám của hạt. 


b) 


Hình 41.3. 
4) Quạt thóc ; b) Lắp dạt thiết bị trong kho lạnh bảo quản hạt, củ giống 
Các công tỉ sản xuất hạt giống thường bảo quản hạt giống trong các kho mát, 
kho lạnh, có độ ẩm và nhiệt độ thích hợp được kiểm soát chặt chẻ bằng các 
thiết bị tự động. 
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II— BẢO QUẢN CỦ GIỐNG 
Củ giống thường được bảo quản ngắn ngày, trong điều kiện bình thường 
hay trong kho lạnh có nhiệt độ không khí từ 09C đến 59C, độ ẩm không khí 
từ 85% đến 90%. 

1. Tiêu chuẩn của củ giống 
— Có chất lượng cao. 

— Đồng đều, không già quá, không non quá. 
— Không bị sâu, bệnh. 

— Không bị lân với các giống khác. 

— Còn nguyên vẹn. 

— Khả năng nảy mảm cao. 

2. Quy trình bảo quản củ giống 
Thu hoạch —> Làm sạch, phân loại —> Xử li phong chống vi sinh vật hại 
—> Xử lí ức chế nảy mầm —> Bảo quản —> Sử dụng. 

Củ thu hoạch vẻ được làm sạch, loại bỏ những củ bị sứt, vỡ, bị sâu hại. Để phòng 
chống vi sinh vật gây hai củ giống, người ta thường sử dụng chất bảo quản với 
liều lượng cho phép đề xử lí bằng cách phun lên cú hoặc trộn với cát đề ủ. 

Sau thời kì ngủ nghỉ, củ bắt đầu nảy mám. Muốn kéo dài thời hạn bảo quản, 
người ta phải bảo quản chúng trong điều kiên lạnh, hoặc sử dụng chất ức chế 
quá trình nảy mắm phun lên củ. 

Nếu thực hiện đúng quy trình trên, sau 4 đến 8 tháng bảo quản, tồn thất sẽ 
không vượt quá 10% và khi trồng củ nảy mầm tốt, mầm khoẻ. 

Các hộ nông dân thường bảo quản củ giống theo phương pháp cổ truyền trên 
giá, nơi thoáng và ánh sáng 
tán xa (củ không bị chiếu 
sáng trực tiếp). Bảo quản 
theo phương pháp này tồn 
thất về số lượng thường lớn, 
có khi đến 30%. 

Ở các nước phát triền thường 
dùng phương pháp lạnh, 
hoặc sử dụng phương pháp 
nuôi cấy mô tế bào đề lưu 
giông một số loại cây, trong 


đó cả cây có củ. Hình 41.4. Bảo quản khoai tây giống quy mô hộ 
gia đình 
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CÂU HỎI 


1. Nêu mục đích của công tác bảo quản các loại hạt, củ giống trong sản xuất. 
2. Hãy cho biết một số phương pháp bảo quản các loại hạt giống. 

3. Hãy cho biết những chỉ tiêu nào cần phải luu ý trong quá trình bảo quản 
hạt, củ giống. 


Báo quản lương thực, 
thực phâm 


1~ BẢO QUẢN LƯƠNG THỤC 

1. Bảo quản thóc, ngô 

a) Các dạng kho bảo quản 
— Nhà kho bảo quản thóc., ngô có nhiều gian, được xây dựng bằng gach, ngói 
thành từng dãy (h.42.1a). Đây là loại kho phố biến ở nước ta. Nhà kho có 
đặc điểm : 
+ Dưới sàn kho có gầm thông gió. 
+ Tường kho xây bằng gạch. 
+ Mái che có thể là vòm cuốn bằng gạch, ngói, tôn hay fibrô ximảng, nhưng 
nhất thiết phải có trần đề cách nhiệt. 
+ Kho phải thuận tiện cho việc cơ giới hoá nhập, xuất hang hoá và hoạt động 
của các thiết bị phục vụ cho bảo quản. 
— Kho silô (h.42.1b) là dạng kho có thể là hình trụ, hình vuông hay hình sáu 
cạnh, được xây bằng gạch, bê tông cốt thép hay bằng thép. Kho silô quy mô 
lớn được trang bị đồng bộ từ khâu nhập, xuất, làm sạch, sấy và thường được 
cơ giới hoá và tự động hoá. 
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Hình 42.1. Một số loại kho bảo quản lương thực 
g) Nhà kho ; b) Kho silô 
b) Một số phương pháp bảo quản 
— Phương pháp bảo quản đồ rời, thông gió tự nhiên hay thông gió tích cực có 
cào đảo trong nhà kho và kho silô. 
— Phương pháp bảo quản đóng bao trong nhà kho (h.42.2b). 


4) 
Hình 42.2. Sây và bảo quản theo phương pháp đóng bao 
a) Máy sấy dạng tĩnh vỉ ngang ;b) Bảo quản đóng bao 


Hai phương pháp trên thường dùng đề bảo quản thóc, ngô. Ở nước ta, hàng 
triệu tấn thóc, ngô được bảo quản theo hai phương pháp này. 

— Lương thực ở hộ nông dân thường được bảo quản theo phương pháp truyền 
thống trong các phương tiện đơn giản như chum vại, thùng phuy, thùng sắt, 
bao tải, bỏ cót, silô... (h.42.3 a, b, c). 

—Ở các nước phát triển, lương thực được tập trung bảo quản tại các hệ thống. 
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silô liên hoàn, hiên đại, các thông số kĩ thuật được kiểm tra và điều khiển bằng. 
máy tính. Mỏi silô có sức chứa từ 100 đến 1 000 tấn. 


Hình 42.3. Một số phương tiện gia dụng bảo 
quản thóc, ngô ở nước ta 
a) Chưm ; b) Thừng phuy 
©) Kho silô có sức chứa 1 tấn 
e) Quy trình bảo quản thóc, ngô 
Thu hoạch —> Tuốt, tẻ hạt —> Làm sạch và phân loại => Làm khô —> Làm 
nguội —> Phân loai theo chất lượng —> Báo quản —> Sử dụng. 
2. Bảo quản khoai lang, sắn (củ mì) 
a) Quy trình bảo quản sắn lát khô 
Thu hoạch (dỡ) —›> Chặt cuống, gọt vỏ —> Làm sạch —> Thái lát —> Làm khỏ 
—› Đóng gói => Bảo quản kín, nơi khô ráo —> Sử dụng. 
Lcc : \ h 


Hình 42.4. 
a) Bảo quản khoai lang ;b) Bảo quản sản 
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Sản lát đạt độ khô cao (độ ẩm dưới 13%) có thể giữ được 6 đến 12 tháng, tồn 
thất ít, dưới 1% /năm. 
Cñ‹¿ ý : Có nơi nông dân thường phơi, sấy nguyên cả củ sắn đã bóc vỏ, sau đó 
bảo quản nơi khô ráo. 

b) Quy trình bảo quản khoai lang tươi 


“Thu hoạch và lựa chọn khoai —> Hong khô —> Xử lí chất chống nãm —> Hong 
khô —› Xử lí chất chống nảy mám —> Phủ cát khô —> Bảo quản —> Sử dụng. 


Hình 42.5. Bọ hà hại khoai lang 


II = BẢO QUẢN RAU, HOA, QUÁ TƯƠI 
Nhiều loại rau, quả tươi sau khi thu hoạch vằn còn những hoạt động sống như : 
hô hấp, ngủ nghỉ, chín, nảy mâm... Rau, quả tươi chứa nhiều chất đinh dưỡng, 
nhiều nước nên dẻ bị vi sinh vật xâm nhiểm và phá hại. Phương pháp bảo quản 
tốt là giữ cho rau, quả luôn ở trang thái ngủ nghĩ, tránh được sự xâm nhiễm 
của vi sinh vật, giữ được chất lượng ban đầu của rau, quả. 

1. Một số phương pháp bảo quản rau, hoa, quả tươi 
— Phương pháp bảo quản ở điều kiện 
bình thường. 

— Phương pháp bảo quản lạnh. 

Phương pháp bảo quản trong môi 

trường khí biến đồi. 

~ Phương pháp bảo quản bằng hoá chất 
(chỉ sử dụng những loại hoá chất có 
trong danh mục do Bộ Nông nghiệp & 
PTNT. Bô Y tế Việt Nam cho phép). 

— Phương pháp bảo quản bằng chiếu xạ. 
Trong các phương pháp trên, phương 


pháp bảo quản lạnh được áp dụng phô 
biến hơn cả. Hình 426. Rau, quả tươi được bảo quản 
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2. Quy trình bảo quản rau, hoa, quả tươi bằng phương pháp lạnh 
Trong điều kiện lạnh, hoạt động sống của rau, quả cũng như các sinh vật hại 
bị châm lại làm cho rau, quả được bảo quản tốt hơn. 
Quy trình bảo quản rau, hoa, quả tươi bằng phương pháp lạnh như sau : 
Thu hái —> Chọn lựa => Lam sạch —> Làm ráo nước => Bao gói => Bảo quản 
lanh —> Sử dụng. 


Kho lạnh (hay kho mát) có dung lượng từ vài chục tấn đến vài trăm tấn. Nhiệt 
độ trong kho được điều chỉnh từ —59C đến 159C, có hệ thông kiềm soát độ 
ầm không khí. 

Chú ý : Đối với mỗi loại rau, hoa, quả có nhiệt độ và độ ẩm không khí bảo 
quản thích hợp riêng. 


CÃU HÔI 


1. Trình bày một số phương pháp và quy trình bảo quản thóc, ngô mà em biết. 
2. Trình bày quy trình bảo quản khoai lang, sắn. 

3. Người ta thường dùng phương pháp nào để bảo quản rau, hoa, quả tươi ? 
Trình bày quy trình bảo quản quả tươi mà em biết. 


THÔNG TIN BỔ SUNG 


Bảo quản rau, quả trong môi trường không khí biến đổi : 

Trong môi trường không khí có hàm lượng oxi thấp (tù 5% đến 10%) và 
khí CO cao (tù 2% đến 4%) các hoạt động sống của rau, quả cũng nhu 
vi sinh vật trở nên chậm hơn, rau, quả, được bảo quản tốt hơn. 
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Bài 


Bảo quản thịt, trúng, sữa và cá 
Biết đuọc một số phuong phóp bảo quỏn thịt, trứng, sữa vò có. 


I~ BẢO QUẢN THỊT 
1. Một số phương pháp bảo quản thịt 
— Đảo quản thịt bằng phương pháp làm lạnh và lạnh đông. 
— Bảo qmản thịt hàng phương pháp hun khói 
— Bảo quản thịt bằng phương pháp đóng hộp. 
— Bảo quản thịt theo phương pháp cổ truyền (ướp muối. ú chua. sấy khô...). 
2. Phương pháp bảo quản lạnh 
Bảo quản lạnh là phương pháp bảo quản tốt nhất, duy trì được nhiều tính chất 
ban đầu của thịt. Kho lạnh để bảo quản thịt theo phương pháp công nghiệp 
thường có dung tích từ vài mét khối đến hàng trăm mét khối, nhiệt độ bảo 
quản thường từ 09C đến 49C, 
Quy trình bảo quản lạnh : 
Buróc ƒ, Thịt gia súc. gia cầm sau khi giết mồ, làm sạch được đưa vào phòng 
lạnh. Tuy theo kích thước con vật mà được xẻ nhỏ hay đề nguyên cả con. Gia 
cám đề cả con và bao gói trước khi được đưa vào bảo quản lạnh. 
Bước 2. Các súc thịt được treo trên các móc sắt hay được đóng hòm và xếp 
thành khối. Khoảng cách giữa các súc thịt từ 3 đến 5cm, cách tường kho 
10em. Nếu sản phẩm được đóng hòm, dãy hòm này cách dãy hòm kia 10cm. 
Nhiệt độ buồng lạnh trước lúc xếp hàng khoảng 29C đến 39C, nhiệt độ sau khi 
xếp hàng cần được duy trì từ —I19C đến — 29C, độ ẩm 90% đến 92%. 
Bước 3Ý. Lam lạnh sản phẩm : Thời gian làm lạnh phụ thuộc vào khôi lượng 
và tính chất của thịt. Đối với thịt lợn, thịt bò súc cần khoảng 24 giờ. 
Bước 4. Sau khi làm lạnh, sản phâm được đưa sang phòng bảo quản. Nhiệt 
độ trong phòng bảo quản từ 09C đến 29C, độ ầm thấp hơn 85%. 
Phương pháp làm lạnh có thể bảo quản thịt lợn được 17 ngày, thịt bò 28 ngày, 
thịt bê 14 ngày và thịt gà 15 ngày. 
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3. Phương pháp ướp muối 
Ướp muối thịt để bảo quản là phương pháp cổ truyền được sử dụng rộng rải 
trong nhân dân. 

Quy trình ướp muối gồm các 
bước $aM : 

Bược ï. Chuẩn bị nguyên liệu 
ướp : Hỏn hợp gồm 94% muối 
ăn (NaCl), 5% đường và một số 
chất phụ gia thực phâm được 
phép sử dụng. 


Hình 43.1. Sản phẩm chăn nuôi được chế biến và 
bảo quản lạnh 


Buróc 2. Chuẩn bi thịt. Thịt được loại bỏ xương và cắt thành miếng từ 1 đến 2kg. 
Bước 3. Xát hôn hợp ướp lên bẻ mặt miếng thịt. Để cho thịt ngẩm nhanh và 
đều nên tiêm dung dịch hôn hợp trên vào một số điểm của miếng thịt. 
Bước 4, Xếp thịt đã ướp vào thùng gỗ, cứ mỗi lớp thịt rắc một lớp hỏn hợp 
ướp theo tỉ lệ : từ 30 đến 50g hỏn hợp cho 1kg thịt. 
Bước 3. Giữ thịt trong hỏn hợp ướp khoảng từ 7 đến 10 ngày. Trước khi dùng, 
lấy thịt ra để trên giá cho ráo nước. 
Muối (NaCl) có tác dụng sát khuẩn, tạo áp suất thẩm thấu cao, từ đó giảm 
độ ẩm của sản phẩm, ức chế hoạt đông của enzim và vi sinh vật phân huỷ chất 
đạm (protein). Đường có tác dụng làm dịu vị mặn của muối ăn có trong 
nguyên liệu ướp. Đường còn tạo điều kiện cho vi khuẩn lactic hoạt động, kìm 
hãm sự phát triển của các vi khuẩn gây thôi thịt. 
Kĩ thuật này có ưu điểm là đẻ thực hiện, hao hụt đinh dưỡng ít (mô cơ mất 
3,5%, mô mỡ hầu như không hao hụt), nhưng hạn chế của kĩ thuật này là thịt 
mặn, kém mềm mại, hương vị kém tươi. 

II = MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN TRÚNG 
Có thể bảo quản trứng bằng các phương pháp sau : 
— Báo quản lạnh (có thể bảo quản được từ 180 đến 220 ngày). 
— Bảo quản bằng nước vôi (từ 20 đến 30 ngày). 
— Tạo màng mỏng (màng silicat, màng parafin) trên mặt trứng đề bảo quản. 
— Dùng khí COa, Nạ hoặc hỏn hợp của hai loại khí này để bảo quản. 
— Dùng muối đề bảo quản (muối khô, muối ướt,...). 
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Hình 43.2. Trứng và khay đựng trứng để bảo quản 


II - BẢO QUẢN SƠ BỘ SA TƯƠI 
Trong điều kiện bình thường, sửa mới vắt ra, vi sinh vật không thề phát triển 
được vì trong sửa có kháng thể. Ở nhiệt đô từ 30%C đến 379C, tác dụng diệt 
khuẩn của kháng thể trong sữa có thể kéo dài từ 2 đến 3 giờ. Do đó, ngoài 
một số lượng không lớn được sử dụng tại chỏ, phần lớn còn lại được bảo quản 
sơ bộ tại nơi vất (nông trang, cơ sở chăn nuôi, hộ gia đình...). Người ta hạ 
nhiệt độ khối sửa xuống khoảng 109C, ở nhiệt độ này mùi vị và chất lượng 
của sửa tươi được bảo toàn từ 7 đến 10 giờ. 
Quy trình bảo quản sơ bộ sữa tươi gồm các bước cơ bản sau : 
Thu nhận sửa —> Lọc sửa —> Làm lạnh nhanh. 
Quá trình làm lạnh phải tiến hành ngay, có nghĩa là làm lạnh nhanh ngay sau 
khi lọc. 

IV - BẢO QUẢN CÁ 


1. Một số phương pháp bảo quản cá 
— Bảo quản lạnh (bằng nước đá ; bằng khí lạnh ; ướp đông ; tráng băng). 
— Ướp muối. 
= Báo quản băng axít hữu cơ (axít lactic, axít xitric, axít axêti€). 
= Bảo quản bằng chất chống oxi hoá. 
= Hun khói. 
— Đóng hộp... 
2. Bảo quản lạnh 
Bảo quản lạnh là phương pháp đơn giản được áp dụng phổ biến cho nghề 
cá ở nước ta. Bằng phương pháp này, thông thường cá được bảo quản từ 
7 đến 10 ngày. 
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Quy trình kĩ thuật cơ bản như sau : 

Xử lí nguyên liệu —> Ướp đá —> Bảo quản —> Sử dụng. 

Cá đánh bắt được cân phân loại, loại bỏ tạp chất, rửa sạch, cán thiết có thể 
mọi ruột, cắt bỏ vây, đuôi và đầu. Sau đó phải bảo quản ngay, mùa hè sau 
không quá 1 giờ, mùa đông không quá 1,5 giờ. Đáy hảm phải đồ một lớp nước 
đá dày 20em, sau đó là một lớp cá, một lớp nước đá xay, lớp đá phải đày 
hơn lớp cá. Nước đá phải đảm bảo chất lượng vệ sinh và có kích thước 
phù hợp. 


CÂU HỎI 


1. Hãy cho biết một số phuơng pháp bảo quản thịt. 

2. Nêu một số phương pháp bảo quản trúng. 

3. Nêu một số phương pháp bảo quản cá và quy trình tóm tắt bảo quản cá 
bằng phương pháp làm lạnh. 


Chế biến lương thực, 
thực phâm 


I— CHẾ BIẾN GẠO TỪ THÓC 
Quy trình công nghệ chế biến gạo từ thóc : 
Lâm sạch thóc —> Xay —> Tách trấu —> Xát trắng —> Đánh bóng —> Bảo quản 
—> Sử dụng. 
Thóc được làm sạch trước khi đưa vào xay để bóc vỏ, tiếp theo là tách hạt 
gạo khỏi trấu. Gạo thu được còn vỏ cám gọi là gạo lật hay gạo lức. Sau đó gạo 
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lât được xát trắng (tách vỏ cám). Đề bảo quản hay xuất khẩu, gao xát sẽ phải 
qua công đoạn đánh bóng (làm sạch cám đề tránh ánh hưởng đến chất lượng 
gạo do cám dễ bị ôi). Lúc này gạo có thể đóng vào bao, vào thùng... để bảo 
quản và sử dụng. Máy xay xát tốt tỉ lệ gạo lật thu được cao, gạo gây ít. 


4) b) 
Hình 44.1. 
a) Máy xay xát gạo quy mô nhỏ ;b) Gạo đa đóng bao 


Một số vùng nông thôn nước ta, gạo vấn được chế biến theo phương pháp 
truyền thống, nghĩa là dùng cối xay để xay thóc, dùng sàng đề loại trấu, tiếp 
đến gạo lật được giã trong cối, sau đó giản để loại tấm và cám. Có nơi dùng 
cối giã luôn thóc đề được gạo. Hiện nay, nhiều nơi dùng máy xay xát cũ có 
quả lô thép đề chế biến gạo, sử dụng máy này gạo thường bị nát nhiều, tỉ lệ 
gạO gây Cao. 

II- CHẾ BIẾN SẮN (KHOAI MÌ) 

1. Một số phương pháp chế biến sắn 
~ Thái lát, phơi khô. 
— Chẻ, chặt khúc, phơi khô. 
— Phơi cả củ (sắn gac hươu). 
— Nạo thành sợi rồi phơi khô. 
— Chế biến bột sắn. 
~ Clế biến tình bột sắn. 
— Lên men sắn tươi đề sản xuất thức än gia súc. 
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2. Quy trình công nghệ chế biến tỉnh bột sắn 
Sản thu hoạch —> Lam sạch —> Nghiền (Xát) —> Tách ba —š Thu hồi tính bột 
=> Bảo quản ướt —> Làm khó —> Đóng gói —> Sử dụng. 


Hình 44.2. Đóng gói để bảo quản xắn đá sẩy khô 


III = CHẾ BIỂN RAU, QUÁ 
1. Một số phương pháp chế biến rau, quả 
— Đóng hộp. 
~— Sấy khô. 
~ Chế biến các loại nước uống. 
— Mnối chua... 
2. Quy trình công nghệ chế biến rau, quả theo phương pháp đóng hộp 
Nguyên liệu rau, quả —> Phân loại —> Làm sạch —> Xử lí cơ học —> Xử lí nhiệt 
> Vào hộp —> Bài khí —› Ghép mí —> Thanh trùng —> Làm nguội —> Bảo quản 
thanh phẩm —> Sử dụng. 


Nguyên liệu quyết định đến chất lượng sản phẩm. Mỗi loại rau, quả có yêu 
cầu nhất định vẻ độ chín, kích thước, hàm lượng chất khô, mức độ nguyên 
vẹn... Vi vậy, cán phân loại để loại bỏ những nguyên liệu không đảm bảo yêu 
cầu chế biến. 

Làm sạch nguyên liệu là công đoạn không thể bỏ qua của quá trình chế biến. 
Rửa để loại bỏ đất, cát... ; loại vỏ, cuống, hoa, rẻ, cỏ rác... 

Sau khi nguyên liêu đã được làm sạch, có thẻ cắt thành miếng nhỏ hay nghiền, 
xé theo yêu cầu của công nghệ. 

Xử lí nhiệt có tác dụng làm mất hoạt tính các loại enzim, tránh quá trình biến 
đổi chất lượng sản phẩm. 


136 


Hình 44.3. Đồ hộp rau, quả 


Khi quá trình xử lí nhiệt kết thúc, tiến hành cho nguyên liệu vào hộp, sau đó 
bài khí (để không khí không còn trong sản phẩm) bằng cách đun nóng hay hút 
chân không. 

Quá trình ghép mí là công đoan tiếp theo. Khi công đoan này kết thúc, sản 
phẩm được thanh trùng. Sau đó làm nguội. Chú ý là mỏi loại sản phầm rau, 
quả đóng hộp có một công nghệ riêng phù hợp. 


CÂU HỎI 
1. Trình bày quy trình chế biến gạo từ thóc. Hãy kể những vật dụng cần để 
chế biến gạo từ thóc theo phương pháp cổ truyền. 
2. Trình bày một số phương pháp chế biến sắn và quy trình chế biến tinh 
bột sản. 
3. Nêu các phương pháp chế biến rau, quả và quy trình chế biến rau, quả 
đóng hộp. 
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Bài 


Thực hành : 
Chế biến xi rô từ quả 
— lòm được xi rô lù một số loại quỏ. 


— Thực hiện đứa quy trình, bỏo đỏm eœn loòn lao động và vệ sinh 
môi trường. 


I~ CHUẨN BỊ 


~ Quả (mơ, mân, nho, dâu...) đến độ thu hoạch, tươi ngon, không sâu, bệnh : Ikp. 
— Đường trắng : từ 1 đến 1.5kg. 
— Lọ thuy tinh đã rửa sạch, lau khô. 


Để xi rô đạm đà hơn, dùng cho giải khát, có thể cho thêm một chút muối ăn 
tuỳ khẩu vị người sử dụng. 


II- QUY TRÌNH THỤC HÀNH 


Bươc 7. Quả (mơ, mận, nho, đâu...) tươi ngon được chọn lựa cần thận, loại 
bỏ những quả bị giập ; quả bị sâu, bệnh ; rửa sạch ; để ráo nước. 


4) 


Hình 45. Quả nho và xì rô (mật) nho Ninh Thuận 
ước 2. Xếp quả vào lọ thuỷ tinh, cứ một lớp quả một lớp đường, chú ý dành 
môi phân đường đề phủ kín lớp quả trên cùng nhằm han chế sự lây nhiễm của 
vi sinh vật. Sau đó đậy lọ thật kín. 
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Bước 3}. Sau 20 đến 30 ngày, nước quả được chiết ra tạo thành xỉ rô. 
Gạn dịch chiết vào lọ thuỷ tỉnh sạch khác đề tiện sử dụng. 


TH - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 
— Học sinh tự đánh giá kết quả theo mắu bảng : 


— Giáo viên đánh giá kết quả thực hành của học sinh vẻ mát thực hiện 
quy trình. 


Chế biến sản phẩm 
chăn nuôi, thuỷ sản 


1 CHẾ BIẾN THỊT 
1. Một số phương pháp chế biến thịt 
— Theo công nghệ chế biến, có một số phương pháp : đóng hộp ; hun khói ; sấy khô. 
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~— Theo sản phẩm chế biến. có một số phương pháp : chế biến lạp xường ; chế 
biến patê ; chế biến giò, xúc xích, các loại chả, nem... 
— Một số phương pháp chế biến khác : luộc, rán, hầm, quay... 

2. Quy trình công nghệ chế biến thịt hộp 
Chuẩn bị nguyên liệu —> Lựa chọn và phân loại => Rưa —> Chế biến cơ học 
(thái, nghiền...) —> Chế biển nhiệt => Vào hộp —> Bài khí —> Ghép mí —> 


Thanh trùng —> Dán nhân —> Báo quản —> Sử dụng. 


FE 


Hình 46.1. Một số sản phẩm được chế biến từ thịt 
II - CHẾ BIẾN CÁ 
1. Một số phương pháp chế biến cá 
— Theo công nghệ chế biến, có một số 
phương pháp : hun khói ; đóng hộp : sấy 
khô ; chế biến xúc xích ; làm ruốc cá ; 
làm nước mắm ; cá filê đông lạnh... 
-Ở quy mô gia đình thường có các 
phương pháp : luộc, rán, hấp... 
2. Quy trình công nghệ làm ruốc cá (cá chà bông) từ 
cá tươi 
Chuẩn bị nguyên liệu —> Hấp chín, 
tách bỏ xương, làm tơi —> Bồ sung gia 
vị —> Làm khô —> Đề nguội —> Bao gói 
—> Sử dụng. 


Tình 46.2. Chế biến cá 


ước Ï. Chuẩn bị nguyên liệu : Cá dùng để làm ruốc thường là các loại ít 
xương dăm, nhiều thịt, ít chất béo như cá hồng, cá thu, cá nục, cá trắm đen... 
Cá được bỏ đầu, vầy, nội tạng, rửa sạch nhớt bản. 
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Bước 2. Hấp chín, tách bỏ xương, làm tơi : Nhiệt độ hấp 1009C, thời gian hấp 
từ 30 đến 40 phút. Sau khi hấp chín, tách bỏ xương, da, lấy thịt chà xát cho 
tơi nhỏ rồi đem ép sơ bộ đề tách bớt nước. 

Bước 3. Làm khô : Thịt cá rang trong chảo gang, đảo đều, khi thấy không còn 
hơi nước bốc lên thì cho nước mắm, muối rang (tuỳ khẩu vị) vào rang tiếp 
từ 10 đến 20 phút nữa. Sau đó rải mỏng trên khay cho chóng nguội. 


Hình 46 .3. Một số loại thuỷ sản và sản phẩm chế biến 
Bước +. Bao gói : Đóng gói vào bao polyetilen với khối lượng từ 0,20 đến 
0,25kg/gói, dán kín. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Sản phẩm có thể bảo 
quản được 90 ngày. 
III CHẾ BIỂN SỬA 
1. Một số phương pháp chế biến sửa 
— Chế biến sữa tươi. 
— Làm sữa chua. 
— Chế biến sưa bọt. 
— Môi số phương pháp chế biến khác : 
cô đặc sữa, làm bánh sửa... 
2. Quy trình công nghệ chế biến sữa bột 
Sửa tươi đạt chất lượng tốt —> Tách bớt 
một phán bơ trong sửa —> Thanh trùng, 
› Có đặc —> Lam khô —> Làm nguội —> 


Bao gói —> Bảo quản —> Sử dụng. Hình 46.4. Máy li tâm chế biển sửa 
trong phòng thí nghiệm 
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CÂU HỎI 


1. Hãy nêu một số phương pháp chế biến thịt. Gia đình em thường chế biến 
thịt như thế nào 2 

2. Hãy nêu một số phương pháp chế biến cá mà em biết, quy trình chế biến 
ruốc từ cá tươi. 

3. Hãy mô tả quy trình công nghệ sản xuất sữa bột. 


Bài 


Thực hành : Làm sữa chua 
hoặc sữa đậu nành (đậu tương) 
bằng phương pháp đơn giản 


I—LÀM SÙA CHUA 

1. Chuẩn bị 
— Một hộp sửa đặc (sửa hộp ông Thọ, sửa hộp Phương Nam... ). 
—= Một hộp sửa chua có dung tích từ 30 đến 50ml làm men mỗi (men cái). 
— Khoảng 400 đến 500ml (hai lon sữa bò) nước sôi, từ 400 đến 500ml nước 
đun sôi để nguội. 
— Dụng cụ (sạch) : cốc thuỷ tinh hay hộp nhựa để đựng sửa chua ; thìa, đùa, 
châu, xoong, nồi... 


2. Quy trình thực hành 
Bước 1. Mở hộp sữa đặc đồ vào chậu (xoong, nồi ...). 


Bước 2. Hoà thêm vào 3 đến 4 lon nước (1/2 là nước sôi, 1/2 là nước đun sôi 
để nguội, dùng ngay lon đựng sửa vừa dùng đề đong nước), khuấy đều. Dung 
dịch sửa này có nhiệt độ khoảng 409C đến 509C là tốt nhất. 


Bước 3}. Hoà đều hộp sữa chua mồi với dung dịch sửa đã pha nói trên. 
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Bước 4. Rót sữa đã chuẩn bị ở trên vào cốc thuỷ tỉnh hay các dụng cụ chứa 
khác (30 đến 50ml), đậy nắp ki. 


Bước 5. Ủ ấm hoặc phơi nắng. Có thể ủ ấm như sau : Xếp vào xoong lớn đựng 
nước nóng khoảng 509C, đậy nắp lại để giữ nhiệt độ nóng được lâu hơn. 
Sau khoảng 4 đến 5 giờ, sữa đông lại, có vi chua dịu là được và giữ sữa chua 
trong tủ lạnh hay ướp đá để dùng dẫn. 
Sản phẩm thu được là một khối đồng nhất, không chảy nước, vị chua dịu, có 
mùi thơm đặc trưng, ngon và bổ dưỡng. 
Trong trường hợp dùng sửa tươi, cần thêm khoảng 100 đến 200g đường trắng 
cho I lít sửa. Sau đó tiến hành thanh trùng sửa bảng cách đun và duy trì ở 
nhiệt độ 809C đến 859C trong một vài phút. Chú ý không đun sôi để tránh sửa 
bị trào. Sau đó để nguội vé nhiệt độ 40°C đến 509C, cho men mồi vào và 
khuấy đều. Các công đoạn tiếp theo tiến hành như trên. 
II = LÀM SỬA ĐẬU NÀNH (ĐẬU TƯƠNG) 
1. Chuẩn bị 
— Đậu nành (đâu tương) : Ikg. 
— Đường trắng : Ikg. 
= Máy xay sinh tố hay cối xay đá. 
— Vải lọc hay túi lọc. 
— Xoong nấu, chai, nồi, bếp. 


Hình 47.1. 
a) Máy xay sinh tố ;b) Đậu nành và sữa đậu nành 
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2. Quy trình thực hành 


TI— 


Rưa sạch đâu hạt —> Ngâm —> Loại võ —> Xay ướt —> Lọc tách bà, phối chế 
—> Thanh trùng —> Sử dụng. 

Bước ¡. Chọn đậu loại tốt, hạt mây, kích thước tương đối đồng đều, loại bỏ 
tạp chất và hạt bị sâu, bệnh. Vo đậu nhiều lần bảng nước sạch. 

Bước 2. Ngâm đâu với tỉ lệ nước : đậu là 2 : 1. Mùa hè ngâm khoảng 4 đến 
6 giờ, mùa đông khoảng 8 đến 10 giờ. Cần thường xuyên thay nước đề tránh 
đậu bị chua trong quá trình ngâm. 

Bước 3. Loại vỏ : Vớt đậu ra rổ, rá, chà xát mạnh và đãi đề bỏ vỏ. Tỉ lệ vỏ 
còn sót lại trong đậu phải dưới 1% thì mới bảo đảm được chất lượng sửa. 
Đước 4. Xay bằng máy xay sinh tố hoặc bằng cối xay đá với tỉ lệ nước : đâu 
là Ó : 1. Có thể xay lại 2 đến 3 lần. Khi sờ tay, cảm giác dịch sữa mịn là được. 
Bước 3. Xay xong tiến hành lọc bỏ bà hai lần bảng vải mịn. Bá được rửa nhiều 
lần bằng nước sạch sao cho đạt được tỉ lệ đậu : nước là 1 : 8 hoặc 1:9, (bã 
dùng làm thức ăn chăn nuôi). 

Bước 6. Thanh trùng bằng cách đun sỏi 5 đến 10 phút. Trong quá trình đun 
sôi cần chú ý điều chỉnh nhiệt độ đề tránh sửa trào, chống cháy và vón cục, 
lúc này đã được sửa không đường. Đề nguội là có thể sử dụng được (có thẻ bỏ 
sung đường tuỳ khẩu vi). 


ĐÁNH GIÁ KẾT QUÁ 
— Học sinh tự đánh giá kết quả theo mâu bảng : 


Kết quả Người đánh giá 
Chỉ tiêu đánh giá 
Tốt Đạt Không đạt 
Thục hiện quy trình 
Thao tác kĩ thuật 
Kết quả thục hành 
~ Giáo viên đánh giá kết quả thực hành của học sinh về việc thực hiện các 


bước trong quy trình. 
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Bài 


Chế biến sản phẩm 
cây công nghiệp và lâm sản 


1~ CHẾ BIẾN SẢN PHẨM CÂY CÔNG NGHIỆP (CHÈ, CÀ PHÊ...) 
1. Chế biến chè 


a) Một số phương pháp chế biến 


~ Chế biến chè đen. 
= Chế biến chè xanh. 
— Chế biến chè vàng. 
— Chế biến chè đỏ. 


b) Quy trình công nghệ chế biến chè xanh quy mô công nghiệp 
Nguyên liệu (lá chè xanh) —> Làm héo —> Diệt men trong lá chè —> Vò chè —> 
Làm khô —> Phân loài, đóng gói —> Sử dụng. 
2. Chế biến cà phê nhân 
a) Một số phương pháp chế biến cà phê nhân 
— Phương pháp chế biến ướt. 
— Phương pháp chế biến khô. 
b) Quy trình công nghệ chế biến cà phê nhân theo phương pháp ướt 
Thu hái quả cà phê —> Phân loại, làm sạch —> Bóe vỏ quả —> Ngâm ủ (lên men) 


> Rửa nhớt —> Làm khô —> Cà phẻ thóc —> Xát bỏ vỏ trấu —> Cà phê nhân 
—> Đóng gói —> Bảo quản —> Sử dụng. 
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Hình 48.I. 
4) Quả cà phê ;b) Máy xát vỏ cà phê tươi X VCF-T 
Phương pháp chế biến ướt cho cà phê nhân có chất lượng cao hơn phương 
pháp chế biến khó. 
€j¡ ý : Để có cà phê nhân chất lượng cao cần loại bỏ quả cà phê còn xanh, 
rửa sạch nhớt và sấy cà phê thóc đạt độ ầm an toàn là từ 12,5% đến 13%. 
II— MỘT SỐ SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ LÂM SẢN 
Trong lâm nghiệp, chế biến gỗ vân chiếm tỉ trọng lớn trong chế biến lâm sản. 
Sản phẩm chủ yếu là ván gỗ xẻ, gỏ dán phục vụ cho xây dựng, đồ mộc dân 
dụng và trang trí nội thất, ngoài ra còn có bột gô để sản xuất giấy. 


Hình 48.2. Gỗ tròn dùng cho xây dựng 


Sản phẩm chủ yếu phục vụ cho xây dựng là : gỗ tròn ; gỗ thanh ; gô ván ; các 
loại ván ép từ gỗ rừng trồng, tre nứa,... 
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Hình 48.3. Một số sản phẩm được sản xuất từ gỗ 


CÂU HỎI 
1. Cho biết các phương pháp chế biến chè và quy trình chế biến chè xanh 
theo phương pháp công nghiệp. 
2. Trình bày các bước trong công nghệ chế biến cà phê nhân theo phương 
pháp uới. 
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HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THÚC CHƯƠNG 3 - PHẦN 1 


MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA. 
BẢO QUẦN, CHẾ BIẾN 
NÔNG, LÂM, THUỶ SẲN 


Mục đích, ý nghĩa của bảo quản 


Mục đích, ý nghĩa của chế biến 


Đặc điểm của nông, lâm, thuỷ sản 


Ảnh hưởng cũa điều kiện môi trường 
trong bảo quản 


Bảo quản hạt, cũ làm giống 


BẢO QUẦN 
NÔNG, LÂM, THUỶ SẲN 


Bảo quần lượng thực, thực phẩm 


Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá 


Bảo quần rau, hoa, quả tươi 


Chế biến gạo, sắn 


Chế biến rau, quả 


CHẾ BIẾN 


NÔNG, LÂM, THUỲ SẲN 
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Chế biến thịt, cá. 


Chế biến sữa 


Chế biến chờ, cà phê nhân 


Một số sản phẩm chế biến từ lâm sản 


“Táo lạp doanh nghiệp 


Tạo lạo doerh nghiệp là công việc thòrh lập, tổ chứ: điều hành kính 
doœh nhằm phớt triển sến xuối, tặng cường cóc hoạt động thương 
mại, dịch vụ để lìm kiếm lợi nhuộn. 


Phần Tạo lập cöcnh nghiệp trong chương trình Công nghệ ]O đ# cập, 
tới các nội dưng chính sou : 


1 Mọi số khái niệm có liên quen đến kính doonh vò doonh nghệp. 
2 Domh nghiệp và lựa chọn lĩnh vực kinh doanh, 


3. Tố chứ và quán lí doanh nghiệp. 
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Bài 


1= KINH DOANH 


Bài mỏ đầu 


Biết được môi số khói niệm liên quơn đến kinh doonh và doonh nghiệp. 


Kinh doanh là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá 
trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, hoặc cung ứng dịch vụ trên 
thị trường nhằm mục đích sinh lợi. 


Hiểu đơn giản : Kinh doanh là việc thực hiện những công việc mà pháp luật 
cho phép nhằm thu lợi nhuận, chúng bao gồm : sản xuất, dịch vụ, mua - bán 
hàng hoá (thương mại)... (chính là các loại hình hay các linh vực kinh doanh 


tương ứng). 


II— CƠ HỘI KINH DOANH 


Hoạt đi 
DI Kạn benh BE. MỤC ĐÍCH 
Sản xuất N 
tốn Thương mại _—— LdgNHUẬN 
Dịch vụ 


Hình 49. Sơ đô tổng quát hoạt động kinh doanh 


Là những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để nhà kinh doanh (doanh nghiệp) 
thực hiện được mục tiêu kinh doanh (thu lợi nhuận). 


II = THỊ TRƯỜNG 


— Thị trường là nơi điển ra các hoạt động mua, bán hàng hoá hoặc dịch vụ. 
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Thi trường là nơi gắp gỡ giữa những người bán và người mua. Người bán có 
thể là người sản xuất, người cung ứng. Người mua là những người có nhu cầu 
tiêu dùng những hàng hoá hoäc dịch vụ. 

—Mội số loại thị trường : 

+ Thị trường hàng hoá : thị trường hàng điện máy, thị trường hàng nông sản, 
thị trường vật tư nông nghiệp, thị trường vật liệu xây dựng... 

+ Thị trường dịch vụ : du lịch, vận tải, bưu chính viên thông... 

+ Thị trường trong nước : thị trường địa phương, thị trường toàn quốc. 

+ Thị trường nước ngoài : thị trường khu vực, thị trường thế giới. 


IV - DOANH NGHIỆP 
Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế được thành lập nhằm mục đích chủ yếu 
là thực hiện các hoạt đông kinh doanh. 
Doanh nghiệp là một thuật ngữ có nội dung rộng, bao gồm tất cả các đơn vị 
kinh doanh như : 
= Doanh nghiệp tư nhân : chủ doanh nghiệp là một cá nhân. 
— Doanh nghiệp nhà nước : chủ doanh nghiệp là nha nước. 
— Công tỉ là doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu. 


Trên thực tế, doanh nghiệp được gọi bằng nhiều thuật ngữ khác nhau : Cửa 
hàng, nhà hàng, nhà máy, xí nghiệp, công ti, hãng, tập đoàn... 


V -CÔNG TI 
Là loại hình doanh nghiệp có ít nhất từ hai thành viên trở lên, trong đó các 
thành viên cùng chia lợi nhuận, cùng chịu lỗ tương ứng với phần góp vốn và 
chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ti trong phân vốn của mình 
góp Vào công tỉ. 
Theo Luật Doanh nghiệp, có 2 loại công tỉ : Công tí trách nhiệm hừu hạn và 
công tỉ cổ phần. 

1. Công tỉ trách nhiệm hữu hạn 
— Phản vốn góp của các thành viên phải được đóng đủ ngay từ khi thành lập 
công tí. Các phán góp được ghi rỏ trong điều lệ công ti. Công tỉ không được 
phép phát hành bất cứ một loại chứng khoán nào. 
— Việc chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên được thực hiện tự do. 
— Việc chuyền nhượng phần vốn góp cho người khác không phải là thành viên 
phải được sự nhất trí của nhóm thành viên đại diện cho ít nhất 3/4 số vốn điều 
lệ của công tí. 
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2. Công fï cổ phần 
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— Số thanh viên (cổ đông) mà công tỉ phải có trong suốt thời gian hoạt động 
ít nhất là bảy người. 

— Vốn điều lê của công ti được chia thành nhiều phân bằng nhau gọi là cổ 
phán ; giá trị môi cổ phản gọi là mệnh giá cõ phiếu ; môi cô đông có thẻ mua 
một hoặc nhiều cổ phiếu. 

— Cồ phiếu được phát hành có thể ghi tên hoặc không ghi tên ; cổ phiếu của 
sáng lập viên, của thành viên hội đồng quản trị là những cổ phiếu có ghi tên. 


CÂU HỎI 


1. Em hây cho biết kinh doanh là gì ? Có những lĩnh vực kinh doanh nào 2 
2. Thế nào là cơ hội kinh doanh ? 

3. Thị trường là gì và có những loại thị trường nào mà em biết ? 

4. Doanh nghiệp là gì ? Có nhưng loại doanh nghiệp nào ? 

5. Công tỉ là gì 2 Có những loại công tỉ nào ? 


THÔNG TIN BỔ SUNG 


1. Vốn điều lệ là vốn kinh doanh của doanh nghiệp do các thành viên 
đóng góp và được ghỉ vào điều lệ doanh nghiệp. 

2. Vốn pháp định là múc vốn tổi thiểu phải có theo quy định của pháp luật 
để thành lập doanh nghiệp. 

3. Oổ phiếu là chúng chỉ do công ti cổ phần phát hành, xác nhận quyền 
sở hũu một hoặc một số cổ phần của công ti. 

4. Cổ phần : Vốn điều lệ của công ti dược chia thành nhiều phần bằng 
nhau gọi là cổ phần. 

5, Chúng khoán là chứng chỉ (giấy tò) có giá trị và xác nhận quyền sở hũu 
cổ phần của doanh nghiệp. Chứng khoán tồn tại dưới hình thúc cổ phiếu 
hoặc trái phiếu. 

6. Vốn là biểu hiện bằng tiền của những tài sản được đua vào kinh doanh 
để sinh lợi. 


Chương 4 


DOANH NGHIỆP VÀ LỤA CHỌN 
LĨNH VỤC KINH DOANH 


Bài 


Doanh nghiệp và hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp 


1—KINH DOANH HỘ GIA ĐÌNH 

1. Đặc điểm kinh doanh hộ gia đình 
— Kinh doanh hộ gia đình bao gồm : sản xuất, thương mại và tổ chức các hoạt 
động dịch vụ. 
— Kinh doanh hộ gia đình có những đặc điểm cơ bản sau : 
+ Kinh doanh hộ gia đình là một loại hình kinh doanh nhỏ, thuộc sở hữu tư 
nhân. Cá nhân (chủ gia đình) là chủ và tự chịu trách nhiệm vẻ mọi hoạt động, 
kinh doanh. 
+ Quy mô kinh doanh nhỏ. 
+ Công nghệ kinh doanh đơn giản. 
+ Lao động thường là thân nhân trong gia đình. 

2. Tổ chúc hoạt động kinh doanh gia đình 


a) Tổ chức vốn kinh doanh 


= Vốn kinh doanh được chia làm hai loại : vốn cố định và vốn lưu động. 
— Nguồn vốn chủ yếu là của bản thân gia đình. 
— Nguồn vốn khác : Vay ngân hàng, vay khác... 
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b) Tổ chức sử dụng lao động 
— Sử dung lao đông của gia đình. 
— Tổ chức việc sử dụng lao động linh hoạt : một lao động có thể làm nhiều việc 
khác nhau. 

3. Xây dựng kế hoạch kinh doanh hộ gia đình 


a) Kế hoạch bán sản phẩm do gia đình sản xuất ra 


Mức bán sản phẩmra _ Tống sốlượngsản Số sản phẩm gia 
thị trường — phẩm sản xuất ra đình tự tiêu dùng 


Vi du 7 - Gia đình em một năm sản xuất được 2 tấn thóc, số thóc để ăn và để 
giống là 1 tấn, số thóc còn lại để bán. 
Vậy số thóc bán ra thị trường =2 tấn — l tấn = [ tấn. 
Vidu 2 : Chị B chăn nuôi gia cầm và lợn thịt. Mỗi năm chị cho xuất chuồng 
500kg lợn, 100kg gia cảm. Giá bán dao động trong khoảng 20 đến 25 ngàn 
đồng/Ikg lợn và 30 đến 35 ngàn đồng/Ikg gia cầm. 
Ví dụ 3 : Anh T ở vùng trung du Bắc Bộ, anh trồng chè. Mỗi năm thu hoạch 
2000kg chè các loại, anh thường bán 90% ra thị trường, 10% đề lại chế biến 
gia công dùng cho gia đình. 

b) Kế hoạch mua gom sản phẩm để bán 
Mua gom sản phẩm để bán là hoạt động thương mại, lượng sản phẩm mua sẻ 
phụ thuộc vào khả năng và nhu cầu bản ra. 
V2 á - Mặt hàng A mỗi ngày bán được 20 cái, bình quân một tháng bản được 
600 cái. Như vậy, kế hoạch mua gom mặt hàng A phải đủ để mỗi tháng có 
600 cái đề bán ra. 

II~ DOANH NGHIỆP NHỎ (DNN) 


1. Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ 


Doanh nghiệp nhỏ có ba đặc điểm cơ bản sau : 
— Doanh thu không lớn. 

— Số lượng lao động không nhiều. 

— Vốn kinh doanh ít. 
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2. Những thuận lợi và khó khăn của DNN 


a) Thuận lợi 
— Doanh nghiệp nhỏ tổ chức hoạt động kinh doanh linh hoạt, dẻ thay đổi phù 
hợp với nhu cầu thị trường. 
— Doanh nghiệp nhỏ đẻ quản lí chặt chẻ và hiệu quả. 
= Dẻ đàng đổi mới công nghệ. 
b) Khó khăn 
— Võn ít nên khó có thể đầu tư đồng bộ. 
~ Thường thiếu thông tin về thị trường. 
— Trình độ lao động thấp. 
— Trình độ quản lí thiếu chuyên nghiệp. 
3. Các lĩnh vực kinh doanh thích hợp với doanh nghiệp nhỏ 


a) Hoạt động sản xuất hàng hoá 
— Sản xuất các mặt hàng lương thực, thực phẩm : Thóc, ngô, rau, quả, gia 
cầm, gia súc... 
— Sản xuất các mặt hàng công nghiệp tiêu dùng như : Bút bi ; giấy, vở học 
sinh ; đồ sứ gia dụng ; quản ảo ; giay đép ; mây tre đan ; sản phẩm thủ công. 
mĩ nghệ... 


Tình 50.1. Một số sản phẩm sản xuất hàng hoá nông nghiệp 
b) Các hoạt động mua, bán hàng hoá 


— Đại lí bán hàng : Vật tư phục vụ sản xuất, xăng dầu, hàng hoá tiêu 
dùng khác. 
— Bán lẻ hàng hoá tiêu dùng : hoa quả, bánh kẹo, quân áo... 
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€) Các hoạt động dịch vụ 
— Dịch vụ internet phục vụ khai thác thông tin, vui chơi giải trí. 


Hình 50.2. Cửa hàng dịch vụ điện tử, internet 


— Dịch vụ bán, cho thuê sách, truyện... 


4) b) 
Hình 50.3. 


4) Cửa hàng sách ; b) Dịch vụ vật liệu xây dựng 
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— Dịch vụ sửa chữa : xe máy, điện tử... 


Hinh 50.4. Cửa hang sửa chưa Xe ma 


~— Các dịch vụ khác : ăn uống, cắt tóc, giải khát... 


Hãy kể tên những hoạt động kinh doanh mà em biết. 


CÂU HỏI 


1. Kinh doanh hộ gia đình có những đặc điểm gì ? 

2. Nêu những điều cơ bản trong hoạt động kinh doanh hộ gia đình. 

3. Nêu nhũng đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ. 

4. Doanh nghiệp nhỏ có những thuận lợi và khó khăn gì ? 

5. Em hãy kể tên những lĩnh vục kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp nhỏ. 


THÔNG TIN BỔ SUNG 


1. Ngày 23/11/2001, Chỉnh phủ đã ban hành Nghị định NĐ 90/2001/NĐ - CP. 
Trong đó quy định tiêu chí doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam : 

— Vốn đăng ki kinh doanh không quá 10 tỉ đồng. 

— Lao động trung bình hằng năm không quá 300 người. 

2. Hiện nay người ta có thể mua bán hàng hoá trên mạng internet ; Khai 
thác thông tin thị trường trên mạng để phục vụ hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp. 
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Bài 


Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh 


— Biết được cẽn cú xóc đình lỉnh vực kinh doonh. 
— Biết được các bước lụa chọn lĩnh vực kinh doeh. 


1~ XÁC ĐỊNH LĨNH VỤC KINH DOANH 
Doanh nghiệp có ba lĩnh vực kinh doanh : 
Sản xuất công nghiệp 
SÂN XUẤT Sản xuất nông nghiệp 
Sản xuất tiểu thũ công nghiệp 
Mua bắn trực tiếp 
ca n 
Đại lí bán hàng 
Sửa chữa. 
DỊCH VỤ Bưu chính viễn thông 
'Văn hoá, du lịch 
Tình 51. Các lĩnh vực kinh doanh 
1. Căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh 
Việc xác định lĩnh vực kinh doanh của mỗi doanh nghiệp là do chủ doanh 


nghiệp quyết định trên cơ sở các căn cứ cơ bản sau : 

— Thị trường có nhu cầu. 

— Đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp. 

= Huy động có hiệu quả mọi nguồn lực của doanh nghiệp và xã hội. 


— Hạn chế thấp nhất những rủi ro đến với doanh nghiệp. 
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2. Xác định lĩnh vục kinh doanh phù hợp 


Lĩnh vực kinh doanh phù hợp là linh vực kinh doanh cho phép doanh nghiệp 
thực hiện mục đích kinh doanh, phù hợp với luật pháp và không ngừng nâng 
cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 
Ví dụ : 
— Một doanh nghiệp có nguồn nhân lực phù hợp và gần vùng nguyên liệu, 
hoặc nghề truyền thống thị lựa chọn linh vực kinh doanh sản xuất các sản 
phẩm cung ứng cho thị trường như : Các doanh nghiệp kinh doanh ở làng gốm 
Bát Tràng, mộc Đồng Ki... 
— Ở các thành phố, các khu đô thị nên lựa chọn lĩnh vực kinh doanh thương 
mại, dịch vụ. 
-Ở nông thôn : Kinh doanh dịch vụ vật tư nông nghiệp, kĩ thuật chăn nuôi, 
giống cây trồng, vật nuôi..., hoặc các dịch vụ sửa chữa công cụ lao động và 
sinh hoạt, may mặc, dịch vụ y tế, văn hoá. 

II - LỰA CHỌN LĨNH VỤC KINH DOANH 
Lựa chọn linh vực kinh doanh cho doanh nghiệp phải được tiến hành một cách 
thân trọng, đảm bảo tính hiện thực và hiệu quả của các quyết định. Việc lựa 
chọn lĩnh vực kinh doanh được tiến hành theo các bước cơ bản sau : 

1. Phân tích 


— Phân tích môi trường kinh doanh : 

+ Nhu cầu thị trường và mức đô thoả mãn nhu cầu của thị trường. 
+ Các chính sách và luật pháp hiện hành liên quan đến linh vực kinh doanh 
của doanh nghiệp. 

— Phân tích, đánh giá năng lực đội ngủ lao động của doanh nghiệp : 
+ Trình độ chuyên môn. 

+ Năng lực quản lí kinh doanh. 

— Phân tích khả năng đáp ứng như cầu thị trường của doanh nghiệp. 
— Phân tích điều kiện về kĩ thuật công nghệ. 

— Phân tích tài chính : 

+ Vốn đầu tư kinh doanh và khả năng huy đông vốn. 

+ Thời gian hoàn vốn đầu tư. 


+ Lợi nhuận. 
+ Các rủi ro. 
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2. Quyết định lựa chọn 
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Trên cơ sở phân tích, đánh giá, nhà kinh doanh đi đến quyết định lựa chọn 
linh vực kinh đoanh phù hợp. 

V2 áu : Một xí nghiệp cơ khí X, năm đầu thành lập, chỉ sản xuất dụng cụ cơ 
khí cảm tay như : búa, kìm, rìu. kéo... Sang năm thứ hai, do dự đoán được 
nhu cầu thị trường về linh vực khách sạn, nhà hàng sẽ phát triên do đó yêu 
cầu trang trí nội thất sẻ tăng. Giám đốc xí nghiệp quyết định tập trung đáu tư 
sản xuất bàn ghế cao cấp cho văn phòng, khách sạn, nhà hàng, lớp học, hội 
trường... Trong một năm, xí nghiệp đã sản xuất được hơn 30 sản phẩm với 
hàng nghìn chủng loại, đạt doanh thu trên 3 tỉ đồng và lãi thu vẻ trên 200 triệu 
đồng. Từ sô vốn ban đâu là 500 triệu đồng, nay xí nghiệp đả có số vốn trên 
1 tỉ đồng. 

Mịie tiêu của xí nghiệp đạt doanh thu T0 tỉ đồng và sẽ xuất khẩn ra thị trường. 
nước ngoài. 


CÂU HỎI 


1. Trình bày các căn cứ lựa chọn lĩnh vực kinh doanh. Thế nào là lĩnh vực 
kinh doanh phù hợp ? 


2. Hãy phân tích các bước tiến hành lụa chọn lĩnh vực kinh doanh. 


3. Ở địa phương em có những lĩnh vực kinh doanh nào ? Theo em, lĩnh vực 
kinh doanh nào là thuận lợi nhất ? 


Bài 


Thực hành : 
Lựa chọn cơ hội kinh doanh 


I~ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG KINH DOANH 


1. Chị H kinh doanh hoa 

Gia đình chị H ở vùng ven thị xã. Nhà chị có mảnh vườn vài sào Bắc Bộ nhưng 
từ trước tới nay thường chỉ trồng rau, cây khoai đong đề nuôi lợn. 

Chị H đã quyết định cải tạo vườn đề trồng hoa. Chị đi học kĩ thuật trồng hoa 
và mua giống các loai : hoa cúc, hoa huê, hoa đồng tiền và hoa hồng về trồng 
thành những luông hoa đủ màu sắc. Vốn đâu tư chỉ vài triệu đồng. 

Chị đã liên hệ với một số điểm bán hoa ở thị xã, hằng ngày chị H dậy sớm cắt 
hoa đưa đến các cửa hàng. Hoa của chị đẹp, lại tươi nên bán rất đắt khách. 
Đến nay chị H đã không phải tự đưa hoa nữa mà các cửa hàng lấy hoa tại 
vườn. Chị chỉ quản lí khâu chăm sóc, cắt hoa và thu tiền. Mùa hoa, doanh thu 
bình quân mỏi tháng từ 2 đến 3 triệu đồng. Sau khi trừ các loai chỉ phí, chỉ 
cũng thu lãi được từ I đến I,5 triệu đồng một tháng. 


2. Anh T mở của hàng sửa chữa xe máy 

Anh T vốn là người của địa phương, học hết Trung học phổ thông, T không 
thi vào đại học vì T học không khá. T quyết định đi học nghề sửa chữa xe máy 
và vẻ mở cửa hàng địch vụ tại địa phương. Anh vay bạn bè và gia đình được 
ít vốn để mua dụng cụ sửa chữa xe máy. Một thời gian sau, T mua thêm một 
chiếc máy bơm nước đẻ rửa xe máy, ô tô cho khách. 

Sau 2 năm làm dịch vụ sửa chữa, T lại đăng kí nhận làm đại lí bán xăng dầu 
phục vụ nhu cầu của dân cư địa phương. Thu nhập của anh T' hằng tháng từ 
2 đến 3 triệu đồng, ai cũng nói T' có duyên làm kinh doanh. 
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3. Chị D làm kinh tế vườn 


Chị D làm vườn, chị thấy cần phải kết hợp thêm chăn nuôi. Chị suy nghĩ : cân 
nuôi thêm gà, vịt, ngan hay chỉ nuôi lợn ? 

Sau khi tính toán, chị đã quyết định nuôi lợn và ngan thịt. Chị cho rằng thức 
ăn của lợn và ngan có thẻ dùng chung cho nhau. Chị nấu chín thức án (bao 
gồm rau và ngô nghiền) cho lợn và ngan ăn. Đàn ngan của chị lớn nhanh, mỗi 
quý chị xuất chuồng 50 con ngan với khối lượng từ 2,5 đến 3kg/con. 

Thu nhập từ bán ngan thịt và lợn của chị D là 5 triệu đồng một quý (3 tháng). 
Sau khi trừ chi phí giống, thức ăn và dịch vụ, chị thu lãi môi quý 1 triệu 
đồng. Ngoài ra chất thải của ngan và lợn được ủ kĩ và bón cho cây trong 
vườn, nhờ vậy mà thu nhập nghề vườn cũng tăng, đồng thời cũng bảo vệ 
được môi trường. 


4. Bác A cho thuê truyện 


Nghi hưu ở Hà Nội, bác A thấy buồn, bác nghĩ nên làm việc gì cho vui lại có 
thêm thu nhập. Sống ở khu đông dân cư, có các trường học, bác A quyết định 
mở dịch vụ cho thuê truyện và sách. Bác mua truyện, đóng tủ, giá sách, bàn 
ghế và bắt đầu phục vụ tất cả các đối tượng có nhu cầu đọc tại chỏ hoặc mượn 
vé nhà đọc. 


Bác đã có hàng nghìn đâu sách, mỏi tuần bác A lại bổ sung sách mới. đặc biệt 
là những sách truyện mà tuổi trẻ ưa chuộng. Vào những ngày cuối tuần, bác 
A phục vụ không kịp, bác phải thuê thêm người phục vụ. 

Bác A nói ; "Làm việc tuy bận, nhưng vừa vui, vừa có thu nhập, lai có điều 
kiện đọc sách, báo”. 

Hãng tháng, sau khi đã trừ chỉ phí các loại, bác A thu lãi khoảng 500 
nghìn đồng. 


II - GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG 


1. Em hãy nhận xét việc khởi nghiệp kinh doanh của chị H và anh T. 

2. Theo em, chị H và anh T lựa chọn cơ hội kinh doanh có phù hợp với khả 
năng hay không ? 

3. Chị H và anh T đã phát triển kinh đoanh như thế nào ? 

4. Anh T đã tao vốn kinh doanh bằng cách nào ? 

5, Chị H và anh T kinh doanh có hiệu quả không ? 


6. Cơ hội kinh doanh mà chị D và bác A lựa chọn có phù hợp không ? Vì sao 2 
7. Chị D và bác A kinh doanh có hiệu quả không ? 
§. Em hãy nhân xét về mục tiêu của bác A khi quyết định làm dịch vụ cho 
thuê truyện và sách. 
9, Hãy liên hệ ở địa phương em có thẻ sản xuất hay làm dịch vụ gì để tăng 
thu nhập ? 

II - ĐÁNH GIÁ KẾT QUÁ 
Đánh giá kết quả theo các yêu cầu đặt ra trong phần giải quyết tình huống. 
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Bài đọc thêm I 
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Chuyện kinh doanh 
của Lan và Mai 


an và Mai là hai chị em cùng làm nghề giáo 

viên ở một thành phố. Hai chị em mở cửa hàng 

bán sách ở gần một trường đại học lớn. Khi 
thấy gân đây của hàng sách trong khu trường đại học bị đóng của do 
có bất đông với tổ chức tự quản của sinh viên, hai chị em nghĩ rằng 
cửa hàng của họ có thể trở thành một "mỏ vàng" một ngày nào đó. 
Vì suy cho cùng thì ở đây hâu như không có đối thủ cạnh tranh nào. 
Quá tin tưởng, hai chị em — những nhà kinh doanh tập sự lao vào 
một cuộc mua sắm, chỉ phí lu bù trước khi của hàng được khai 
trương. Họ thuê người mở rộng diện tích quầy bán hàng, sắm 
những đồ đắt tiển và mua máy tính cũng như các thiết bị khác vào 
loại tối tân nhất. Dựa trên những dự bảo lạc quan của mình, họ vay 
ngân hàng số tiên trên 1 tỉ đông trong khi chưa nhàn thấy một đồng 
doanh thụ nào. 
Chỉ một tuần sau khi cửa hàng của hai chị em khai trương, những 
người lãnh đạo tổ chức sinh viên cũng quyết định mở một hiệu sách 
tập thể bên trong khuôn viên trường đại học. Thế là xuất hiện một 
đối thủ cạnh tranh lớn. Cái 
còn là thứ kim loại cao hơn đông thau. Vài tháng sau, hai chị em 


mỏ vàng" của hai chị em xem ra chỉ 


buộc nhái đáng cửa vì phần thị trường mà họ cá được không đủ bù 
đắp những chỉ phí to lớn đã bỏ ra để xây dựng một của hàng quá 
lớn và xa xỉ. 


1. Tại sao hai chị em Lan và Mai lại quyết định mở cửa hàng sách và coi đây 
là một "mỏ vàng" ? 


2. Tại sao hai chị em Lan và Mai lại phải đóng của hàng ? 


Bài đọc thêm 2 


Mạo hiểm - không liều mạng 


£ nâng cao chất lượng sản phẩm, công tì X mua 
‹% một dây chuyên hiện đại của Đúc, sản xuất kính 

an toàn, công suất tới 24 000m2/năm. Khôi nói 
kính mới hơn hẳn kính thường : độ bên va đập gấp 4 đến 5 lân, 
chịu chênh lệch nhiệt độ đến 470°C. Đặt cạnh kính ngoại, kính 
của công tỉ X cũng không chịu kém cạnh mà giá trị rẻ hơn gâp 
nhiêu lân. Đơn cử : Kính chắn gió IFA giá 600 nghàn đông!rấm, 
của công tỉ X giá I80 nghìn đdông/tấm ; kính chắn giá ve YZA giá 
2,1 triệu/tấm thì của công tỉ X chỉ là 400 nghìn đông/tấm. Ấy vậy 
mà suốt thời gian dài, kính của công tỉ X vẫn... con nhện chăng 
tơ, bụi phủ mờ. Ông Giám đốc của công tì X quyết định đi một 
nước cờ mạo hiểm : khách đặt tấm kính giá... 100 nghìn đông, 
ông cũng nhận làm ? Hợp đông vừa ráo mực. ông bỏ cả ra 10 triệu 
đồng làm khuôn, đường hộp thổi. Đó là chưa kể đến lương công 
nhân và bao nhiêu chỉ phí khác. Chỉ li thì phải bỏ ra cả chục triệu 
để sản xuất một sản phẩm thu về vẻn vẹn có ... 100 nghìn đông. 
Nhưng đừng tưởng là liêu mạng, “bịt mũi nhảy xuống nước” ! 
Bây giờ công tì X đã cótrong tay 25 bộ khuôn mẫu, loại nào cũng 
có, từ các loại khuôn dùng cho ô tô, tàu hoả cho đến đô gia dựng 
và các khuôn cho các công trình xây dựng. Sự mạo hiểm đã được 
trả giá : Kinh của công tì X hiện đã “ăn khách” trên thị trường cả 
ba miễn Bắc, Trang, Nam. Người tiêu dùng tìm đến với kính của 
công rI X ngày càng đông. Giờ thì công I1 ÄX chỉ lo sản xuất cho 
nhiêu mà... ngôi bán. Nếu ai lưu tâm đến sự tru việt của kính an 
toàn thì phải tìm đến kính của công tì X, họ sẽ tiết kiệm được 
hàng trăm nghìn đồng, thậm chí hàng triệu đông. Chân lí kinh 
đoanh đơn giản. nhưng không phải lúc nào cũng tìm ra. 


CÂU HÔI 
1. Oông tỉ kính X đã mắc sai lầm gì khi đầu tu dây chuyền hiện đại của Đức ? 
2. Ông Giám đốc công ti X đã sửa chữa sai lầm trên như thế nào ? 
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Chương 5 


TỔ CHÚC VÀ QUẢN LÍ 
DOANH NGHIỆP 


Xác định kế hoạch kinh doanh 


Kế hoạch kinh doanh của đoanh nghiệp là văn bản thể hiện mục tiêu phát triển 
của doanh nghiệp trong thời kì nhất định. Mục tiêu của doanh nghiệp trong 
môi thời kì phát triên có thế khác nhau nhưng về lâu dài, các doanh nghiệp 
đều hướng tới việc tìm kiếm lợi nhuận. 


I~ CĂN CÚ LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 
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Trong điều kiện kinh tế thị trường, các doanh nghiệp kinh doanh theo nguyên 
tác “bán cái thị trường cân”. 

Lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thường căn cứ vào 4 yếu tố 
cơ bản : nhu câu thị trường ; tình hình phát triển kinh tế xã hôi ; pháp luật hiên 
hành và khả năng của doanh nghiệp. 


Tỉnh hình phất triển 


Nhu cẩu thị trường kinh tế - xã hội 


~ Phát triển sân xuất hàng hoá 
~ Thu nhập của dân cự 


'Đơn đặt hàng hoặc. 
hợp đồng mua bán hàng hoá 


CĂN CỨ LẶP KẾ HOẠCH 
KINH DOANH 
CỦA DOANH NGHIỆP. 


Pháp luật hiện hành 


Khả năng của doanh nghiệp 


'Vốn, lao động, công nghệ, 
trang thiết bỊ, nhà xưởng 


Chủ trương, đường lối 
chính sách của Nhà nước. 


Hình 53.1. Sơ đồ về các căn cứ lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp 
V¿ d„¿ : Nhu cầu về thức ăn gia súc ở Việt Nam đang có xu hướng gia tăng, 
sản phẩm lại đang có khả năng tiêu thụ ở thị trường Campuchia và Lào, nên 
Công tỉ Việt Phong quyết định đầu tư dây chuyền sản xuất thức ăn gia súc có 
công suất 5 tấn/giờ và dự kiến sẻ đạt 5 tấn/giờ vào năm sau. 
II— NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA 
DOANH NGHIỆP 


1. Nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp 


Mỗi doanh nghiệp đều xây dựng kế hoạch kinh doanh trên các phương diện 
cơ bản sau : kế hoạch bán hàng, kế hoạch mua hàng, kế hoạch tài chính, kế 


hoạch lao động, kế hoạch sản xuất. 
Kế hoạch bán hàng Kế hoạch sản xuất Kế hoạch mua hàng 


Hình 53.2. Sơ đồ về nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp 
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2. Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp 
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PHƯƠNG PHÁP 
LẬP KẾ HOẠCH 
KINH DOANH 
GÚA 
DOANH NGHIỆP 


Kế hoạch bán hàng = n tới 0t NHA + () Oác yếu tố tăng (giảm) 


Kế hoạch mua hàng=__ )ưconn + (-) Nhu cẩu dự trữhàng hoá 


Kế hoạch = ni n 
v6ïÏNHHđERHH 'Vốn hàng hoá + tiền công + tiền thuế 


Kể hoạch lao động _ Doanh số bán hàng (dịch vụ) 
CCIDLREDN) Định mức lao động của một người 


Kế hoạch sản xuất = Năng lực sân xuất † tháng x số tháng 


Hình 53.3. Sơ đô phương pháp lập kế hoạch kinh doanh 


— Kế hoạch bán hàng được xác định trên cơ sở tổng hợp nhu câu thị trường 
thông qua các đơn đặt hàng (hoặc hợp đồng mua hàng) của khách hàng. 


Trong trường hợp doanh nghiệp bán lẻ trên thị trường thì kế hoạch bán hàng 
được xác định trên cơ sở dự đoán nhu cảu của thị trường. 


— Kế hoạch mua hàng được xác định phù hợp cả vẻ số lượng, mát hàng, thời 
gian... với kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp. 


~ Kế hoạch vốn kinh doanh được xác định căn cứ vào nhu cầu mua hàng hoá, 
tiền trả công lao động, tiền nộp thuế. 


— Kế hoạch lao động của doanh nghiệp thẻ hiện số lượng lao động cần sử dụng 
và từng loại lao động phù hợp với kế hoạch kinh doanh. 


— Kế hoạch sản xuất sản phâm của doanh nghiệp được xác định trên cơ sở 
năng lực sản xuất và căn cứ vào nhu cầu thị trường về sản phẩm đó trong một 
khoảng thời gian nhất định (quý. năm...). 


V2 du : Một doanh nghiệp X có năng lực sản xuất 10 000 sản phẩm/tháng ; 
nhu cầu thị trường đang cán sản phẩm đó của doanh nghiệp. Vậy kế hoạch 
sản xuất 1 năm của doanh nghiệp X là : 

10 000 sản phẩm/1tháng x 12 tháng = 120 000 sản phẩm. 


CÂU HỎI 
1. Hãy nêu những căn cư lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Căn 
cú nào là quan trọng nhất ? Vì sao ? 
2. Trình bày nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. 
3. Nêu phương pháp xác định kế hoạch bán và mua hàng hoá của doanh 
nghiệp. 
4. Nêu cách xác định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. 
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Thành lập doanh nghiệp 


Biết được cóc buóc triển khi việc thònh lập doenh nghiệp. 


1~ XÁC ĐỊNH Ý TƯỞNG KINH DOANH 


Ý tưởng kinh doanh có thể xuất phát từ nhiều lí do khác nhau. 

— Nhu cầu làm giàu cho bản thân và có ích cho xã hội. Ông cha ta có câu 
“Phi thương bất phú”. Hiểu nghĩa câu trên rằng : muốn giàu phải làm 
kinh doanh. 

— Các điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh như có nhu cầu của thị 
trường, có địa điểm kinh doanh thuận lợi, hoặc đơn giản là có tiền nhàn rồi 
thích thử sức trên thương trường. 

Ví du :'Thị trường thành phố có nhu cầu tiêu thụ rau sạch. Vì vậy, các hộ nông 
đản vùng ven đô tiến hành trồng rau sạch cung cấp cho nhu cầu sử dụng của 
đân cư ở thành phố. 

Hoặc có mặt bằng rộng ở khu vực đông dân cư. Vì vậy, chủ hộ có ý định mở 
cửa hàng kinh doanh các mặt hàng thuộc nhu cầu tiêu dùng hằng ngày của 
đân cư như rau, hoa. quả, thực phẩm chế biến sản... 


II- TRIỀN KHAI VIỆC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 
1. Phân tích, xây dựng phương án kinh doanh cho doanh nghiệp 
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Mục đích của việc phân tích phương án kinh doanh là chứng minh được ý 
tưởng kinh doanh là đúng và triển khai hoạt động kinh doanh là cần thiết. 
Đề xây dựng phương án kinh doanh, người ta tiến hành nghiên cứu thị trường 
nhăm xác định nhu cầu khách hàng, khả năng kinh doanh và xác định cơ hội 
kinh doanh cho doanh nghiệp. 

Thị trường quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Mỏi doanh 
nghiệp tiến hành nghiên cứu thị trường với mục đích khác nhau, nhằm tìm 
kiếm cơ hội kinh doanh cho việc tạo lập và phát triển doanh nghiệp. 


a) Thị trường của doanh nghiệp 
Thị trường của doanh nghiệp bao gồm những khách hàng hiện tai và khách 
hàng tiềm năng của doanh nghiệp. 
— Khách hàng hiện tại là những khách hàng thường xuyên có quan hệ mua, 
bán hàng hoá với doanh nghiệp. 
— Khách hàng tiêm năng là những khách hàng mà doanh nghiệp có khả năng 
phục vụ và họ sẽ đến với đoanh nghiệp. 

b) Nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp 
— Nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp thực chất là nghiên cứu nhu cầu 
của khách hàng đối với sản phẩm hàng hoá mà doanh nghiệp sẽ kinh doanh 
trên thị trường. 
Nhu cầu của khách hàng phụ thuộc vào 3 yếu tố : 
+ Thu nhập bằng tiền của dân cư. 
+ Nhu cầu tiêu dùng hàng hoá. 
+ Giá cả hàng hoá trên thị trường. 
— Nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp là tìm ra phần thị trường cho doanh 
nghiệp, hay nói cách khác là tìm kiếm cơ hội kinh doanh trên thị trường phù 
hợp với khả năng của doanh nghiệp. 
Nghiên cứu thị trường giúp doanh nghiệp trả lời các câu hỏi sau : 
Ai mua hàng của doanh nghiệp ? Mua ở đâu ? Mua khi nào ? Mua như 
thế nào ? 
Từ đó, doanh nghiệp xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc mua hàng, động 
cơ mua hàng và tiêu dùng hàng hoá của khách hàng. 
Tất cả các yếu tổ trên giúp cho doanh nghiệp hình thành quy trình phục vụ 
khách hàng hiệu quả, đồng thời có các biện pháp thích hợp nhằm thu hút 
khách hàng đến với doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp. 

€©) Xác định khả năng kinh doanh của doanh nghiệp 
Căn cứ vào kết quả nghiên cứu thị trường để xác định khả năng kinh doanh 
của doanh nghiệp. Khả năng kinh doanh của doanh nghiệp được xác định bởi 
ba yếu tố cơ bản sau : 
— Nguồn lực của doanh nghiệp (vốn, nhân sự và cơ sở vật chất kĩ thuật). 


— Lợi thế tự nhiên của doanh nghiệp. 
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— Khả năng tổ chức quản lí doanh nghiệp. 


đ) Lựa chọn cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp 
—Nội dung lựa chọn cơ hội kinh doanh : 


+ Nhà kini 


h doanh tìm những nhụ cầu hoặc bộ phận nhu cáu của khách hàng 


chưa được thoả màn. 


+ Xác địnl 


+ Tìm các| 


vì sao nhu cầu chưa được thoả mãn. 


h để thoả mãn những nhu cẩu đó. 


— Quy trình lựa chọn cơ hội kinh doanh : Đề lựa chọn được cơ hội 
kinh doanh phù hợp cho doanh nghiệp, nhà kinh doanh cán tiến hành các 


bước sau : 
+ Xác địnl 
+ Xác địnl 


+ Xác địni 


linh vực kinh doanh. 
loại hàng hoá, dịch vụ. 


h đối tượng khách hàng. 


+ Xác định khả năng và nguồn lực của doanh nghiệp bao gồm vốn, công nghệ, 
nhân lực va thơi gian. 


+ Xác định nhu cầu tài chính cho từng cơ hội kinh doanh : Nhu câu vốn đầu 
tư cho từng cơ hội kinh doanh ; lợi nhuận của từng cơ hội, khi nào hoà vốn... 


+ Sắp xếp 


thứ tự các cơ hội kinh doanh theo các tiêu chí : sở thích, các chỉ 


tiêu tài chính hay mức độ rủi ro. 


2. Đăng kí kinh doanh cho doanh nghiệp 


a) Trình tự đăng kí thành lập doanh nghiệp 
Người thành lập doanh nghiệp phải lập và nộp đủ hồ sơ đăng kí kinh doanh 
theo quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về nội dung 
hồ sơ đăng kí kinh doanh. 

b) Hồ sơ đăng kí kinh doanh bao gồm 
— Đơn đăng kí kinh doanh. 
— Điều lệ hoạt động doanh nghiệp. 
— Xác nhận vốn đăng kí kinh doanh. 


©) Nội dung đơn đăng kí kinh doanh 
— Tên doanh nghiệp. 
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— Địa chỉ, trụ sở chính của doanh nghiệp. 

— Mục tiêu và ngành, nghẻ kinh doanh. 

— Vốn điều lệ. 

— Vốn của chủ doanh nghiệp. 

— Họ, tên, chữ kí, địa chỉ thường trú của chủ doanh nghiệp. 

* Đơn đăng kí kinh doanh được lập theo mâu thống nhất do cơ quan cấp đăng 
kí kinh đoanh quy định. 


CÂU HỎI 
1. Xây dụng phương án kinh doanh cho một doanh nghiệp gồm những nội 
dung gì ? 
2. Nghiên cứu thị trường doanh nghiệp nhàm mục đích gi ? 


3. Trình bày nội dung và quy trình lụa chọn cơ hội kinh doanh cho 
doanh nghiệp. 
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Bài 


Quản lí doanh nghiệp 


I— TỔ CHÚC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 


1. Xác lập cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 


a) Dặc trưng của cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 


Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp bao gồm những bộ phận, cá nhân khác 
nhau, có mối quan hệ phụ thuộc nhau, được chuyên môn hoá theo những 
nhiệm vụ, công việc nhất định nhằm thực hiện mục tiêu xác định của 
doanh nghiệp. 

Cơ cấu tổ chức của đoanh nghiệp có hai đặc trưng cơ bản, đó là tính tập trung, 
và tính tiêu chuẩn hoá : 

= Tính tập trung thể hiện quyền lực của tổ chức tập trung vào một cá nhân 
hay một bộ phận. \⁄/ ¿¿ : Các hoạt động mua, bản, giá cả, tuyển dụng nhân 
sự... đều do giám đốc doanh nghiệp quyết định. 

— Tính tiêu chuẩn hoá đòi hỏi các bộ phận, các cá nhân trong doanh nghiệp 
hoạt động trong phạm vi nội quy, quy chế của doanh nghiệp. \⁄¿ ¿¿ : Nhân 
viên bản hàng phải thường xuyên báo cáo tình hình và kết quả bán hàng cho 
giám đốc doanh nghiệp ; trước khi mua hàng, nhân viên phải lấy báo giá 
trình giám đốc... 


b) Mô hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 
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Tuỳ theo quy mô của doanh nghiệp đề xác lập cơ cấu tổ chức phù hợp. 

— Doanh nghiệp nhỏ thường có mô hình cấu trúc đơn giản với các đắc điểm 
cơ bản sau : 

+ Quyền quản lí được tập trung vào một người — giám đốc doanh nghiệp xử 


lí thông tin và quyết định mọi vấn đẻ của doanh nghiệp. 
+ Ít đầu mối quản lí, số lương nhân viên ít. 


+ Cấu trúc gọn nhẹ và để thích nghi với những thay đổi của môi trường 
kinh doanh. 


GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP. 


Nhân viên 
bán hàng 1 


Nhân viên 
bán hàng 2 


Nhân viên 
bán hàng n 


Nhân viên 
kế toán 


Hình 55.1 Mô hình cấu trúc zlzn giản 

Doanh nghiệp có quy mô kinh doanh vừa và lớn sẽ có mô hình cấu trúc phức 
tạp hơn, đó là các loại cấu trúc theo chức năng chuyên môn, cấu trúc theo 
ngành hàng kinh doanh. 


GIÁM ĐỐC DOANHNGHIỆP 


Phòng kinh doanh Phòng kế toán Phỏng tổ chúc nhân sự 
| ị | 


| Các đơn vị trục thuộc và nhân viên 


Hình 55.2. Mô hình cẩu tríc chức năng 


GIẢÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 


‡ ‡ ‡ 
Ngành hàng A. | Ngành hàng B Ngành hàng C 


Các đơn vị trực thuộc và nhân viên 


Hình 55.3. Mô hình câu trúc theo ngành hàng 


2. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp 


Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh là khâu quan trọng, nó góp phân thực 
hiện các mục tiêu xác định của doanh nghiệp và biến các kế hoạch của doanh 
nghiệp thành những kết quả thực tế. 

Tö chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp gồm các công việc sau : 


a) Phân chia nguồn lực của doanh nghiệp 


Các nguồn lực của doanh nghiệp gồm : 

~ Tài chính : Việc phân chia nguồn lực tài chính của doanh nghiệp tuỳ thuộc vào 
nhu cầu mua, bán hàng hoá và tổ chức các dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp. 
— Nhân lực : Doanh nghiệp phân công lao đông trên cơ sở : 

+ Xuất phát từ công việc đề dùng người. 

+ Sử dụng đúng người đề phát huy được khả năng và có hiệu quả. 

— Các nguồn lực khác (trang thiết bị, máy móc, phương tiện vận chuyền...) 
sử dụng theo nguyên tắc hiệu quả. 


b) Theo dõi thực hiện kế hoạch kinh doanh 


— Phân công người theo dõi tiến độ thực hiện từng công việc. 


~ Thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ thực hiện kế hoạch theo tiến độ. 


3. Tìm kiếm và huy động vốn kinh doanh 
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Xác định nhu cầu vốn kinh doanh là công việc quan trọng liên quan đến sự 
thành bại của doanh nghiệp. Ông cha ta đã có câu : “Sai một l¡ đi một dặm”. 
Nếu xác định mức vốn quá thấp so với yêu cầu thì sẻ dân đến việc thiếu vốn 
kinh doanh, không thực hiện được kế hoạch đặt ra. Nếu xác định mức vốn 
quá cao sẽ dân đến thừa, gây lãng phí, làm giảm hiệu quả kinh doanh, giảm 
lợi nhuận của doanh nghiệp. 


Doanh nghiệp có thể huy động vốn kinh doanh từ những nguồn nào ? 

— Vốn của chủ doanh nghiệp (vốn tự có) là vốn riêng của chủ doanh nghiệp 
hoặc đo tích luỹ được từ quá trình kinh doanh để tái đầu tư vào hoạt động 
của doanh nghiệp. 


— Vốn do các thành viên đóng góp. 


— Vốn vay : Doanh nghiệp có thề vay vốn ở ngân hàng, ở các tổ chức tín dụng. 
Huy động nguồn vốn vay, doanh nghiệp phải trả lãi vay. Vì vậy cần tính toán 
khi lựa chọn nguồn vốn này sao cho chỉ phí trả lãi hợp lí nhất. 


— Vốn của nhà cung ứng cho doanh nghiệp. 

Trong kinh doanh, các doanh nghiệp có thể thanh toán trả châm đối với các 
nhà cung ứng nguyên vật liệu, hàng hoá. Sử dụng nguồn vốn này, doanh 
nghiệp có được khoản vốn cho kinh doanh mà không cần vay mượn. 


Vốn Vến 
của chủ của các 
doanh nghiệp thành viên 


VỐN 


KINH DOANH 
CỦA 
DOANH NGHIỆP 


Hình 55.4. Cơ cấu các nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp 
II— ĐÁNH GIÁ HIỆU QUÁ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 
1. Hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp 


a) Hạch toán kinh tế là gì ? 
Hạch toán kinh tế là việc tính toán chi phí và kết quả kinh doanh (doanh thu) 
của doanh nghiệp. 
Trong thực tế, người ta thường dùng đơn vị tiền tê đề tính toán chi phí và kết 
quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

b) Ý nghĩa của hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp 


Hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp giúp cho chủ doanh nghiệp có biện 
pháp điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp. 


— Nếu mức chênh lệch giữa doanh thu và chỉ phí là một số đương, có nghĩa là 
doanh nghiệp kinh doanh có lãi. 

— Nếu mức chênh lệch giữa doanh thu và chỉ phí là một số âm, có nghĩa là 
doanh nghiệp kinh doanh bị lỏ. 
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€) Nội dung hạch toán kinh (ế trong doanh nghiệp 


Nói dung cơ bản của hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp là xác định doanh 
thu, chỉ phí và lợi nhuận kinh doanh. 

— Doanh thu là lượng tiền bán sản phẩm hàng hoá hoặc tiền thu từ hoạt động 
dịch vụ của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định 
(1 tháng, I quý hay 1 năm). 

V¿ dụ : Tổng doanh thu bán sản phâm hàng hoá của Công ti A trong Ì năm 
đạt 10 tỉ đồng, 

~ Chi phí của doanh nghiệp là những khoản mà chủ doanh nghiệp phải trang 
trải trong thời kì kinh doanh để đạt được lượng doanh thu xác định. 

V¡ d„¿ : Tổng chỉ phí kinh doanh của Công t¡ A trong l năm khoảng 
9,2 tỉ đồng. 

— Lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp là phần chênh lệch giữa tông doanh 
thu và tổng chỉ phí trong một thời kì nhất định. 

V¿ dụ : Lợi nhuận trong năm của Công tỉ A là phán chênh lệch giữa tổng 
doanh thu và tổng chí phí kinh doanh : 

10 tỉ đồng — 9.2 tỉ đồng =0,8 tỉ đồng 


d) Phương pháp hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp 
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— Phương pháp xác định doanh thu của doanh nghiệp : 

Doanh thụ của DN = Số lượng sản phẩm bán được x giá bán một sản phẩm. 
Ví dự : Doanh nghiệp thương mại mỗi tháng bán được 1 000 sản phẩm A, giá 
bán bình quân 1 sản phẩm 35 000d. Vậy : 

Doanh thu của sản phâm A = ï 000 x 35 000 = 35 000 000đ/1 tháng. 

— Phương pháp xác định chi phí kinh doanh : 

Chi phí của doanh nghiệp trong một kì kinh doanh rất đa dạng, vì vậy để 
xác định được tổng chỉ phí kinh doanh, doanh nghiệp phải tính từng loại phí 
phát sinh. 


+Chi phí mua nguyên, vật liệu (ÑVL) = Lượng NVL loại X cản mua X giá mua 
1 đơn vị NVL loại X + lượng NVL loại Y x giá mua 1 đơn vị NVL loại Y +... 
+ Chỉ phí tiền lương = Số lượng lao động sử dụng x tiền lương bình quân/1 lao động. 
+ Chi phí mua hàng hoá = Lượng hàng hoá loại A cắn mua X giá mua I đơn 
vị hàng hoá loại A + lượng hàng hoá loại B cần mua X giá mua l đơn vị hàng 
hoá loại B +... 


+ Chi phí cho quản lí doanh nghiệp thường xác định bằng một tỉ lệ phân trăm 
nhất định trên doanh thu. 


Ví du : Chí phí quản lí bằng 2% trên doanh thu thực tế. 


2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 


Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp được thể hiện qua các chỉ tiêu (h.55.5) 


Lợi nhuận 


HIỆU QUẢ 
KINH DOANH 
CŨA 
DOANH NGHIỆP. 


Mức giảm chỉ phí Chỉ tiêu khác 


Hình 5S.5. Sơ đồ về chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 


a) Doanh thu và thị phần là chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 


Về quy mô. 

— Doanh thu lớn và có khả năng tảng trưởng thẻ hiện quy mô phát triển của 
doanh nghiệp. 

— Thị phản là phản thị trường của doanh nghiệp hay là bộ phân khách hàng 
hiện tại của doanh nghiệp. Thị phản lớn thê hiện sự gia tăng khách hàng của 
doanh nghiệp trên thị trường. 


b) Lợi nhuận là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Lợi nhuận 


thể hiện mối quan hệ giữa doanh thu và chí phí của doanh nghiệp bỏ ra để có 
được đoanh thu đó. 
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c) Mức giảm chỉ phí 
Mức giảm chỉ phí là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lí hoat đông kinh doanh 
của doanh nghiệp. 

— Khi doanh thu không có khả năng tăng được, thì giảm chỉ phí vẫn cho khả 
nảng tăng lợi nhuân. 

— Doanh thu thường tảng nhanh hơn tốc độ tảng của chi phí nên doanh thu 
tăng, chỉ phí tăng cùng tăng được lợi nhuận. 

đ) Tỉ lệ sinh lời : Chỉ tiêu này là sự so sánh giữa lợi nhuận thu được và vốn đầu tư. 
Nó cho biết, cứ I đồng vốn bỏ vào kinh đoanh thì thu được bao nhiêu lợi 
nhuận tương ứng trong một thời gian nhất định. 

e) Các chỉ tiêu khác 
— Việc làm và thu nhập chơ người lao động. 

—Múc đóng góp cho ngân sách. 
— Múc độ đáp ứng nhu câu tiêu dùng. 

II - MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA 

DOANH NGHIỆP 

1. Xác định cơ hội kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp 
Trong nền kinh tế thị trường, xác định cơ hội kinh doanh là điều kiện quan 
trọng đối với doanh nghiệp. 

Việc xác định cơ hội kinh doanh phù hợp làm cho nhiều nhà kinh doanh phát 
triển không ngừng về quy mô và tăng lợi nhuận. Ngược lại, xác định không 
đúng cơ hội kinh doanh lam cho nhiều nhà kinh doanh phải trả giả. 

2. Sử dung có hiêu quả các nguồn lực 
— Tồ chức và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực. 

— Nàng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 

~ Sử dụng tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị của doanh nghiệp. 
3. Đổi mới công nghệ kinh doanh 
4. Tiết kiệm chỉ phí 


— Tiết kiệm chi phí vật chất. 
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~ Tiết kiệm chỉ tiêu bằng tiền. 


— Tiết kiêm trong sử dung các dịch vụ như điên, nước, dịch vụ viên thông... 


CÂU HỎI 


1. Trình bày đặc điểm của mô hình cấu trúc doanh nghiệp nhỏ. 

2. Tổ chúc thục hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp gồm những 
công việc gì 2 

3. Doanh nghiệp có thể huy động vốn tù những nguồn nào ? 

4. Hạch toán kinh tế là gì và ý nghĩa của hạch toán kinh tế trong 
doanh nghiệp ? 

5. Trình bày nội dung và phương pháp xác định các chỉ tiêu doanh thu, chỉ 
phí và lợi nhuận của doanh nghiệp. 

6. Trình bày các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 
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Bài 


Thực hành : 
Xây dựng kế hoạch kinh doanh 


1~ XÁC ĐỊNH KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO HỘ GIA ĐÌNH 


1. Tình huống : Kinh doanh ăn uống bình dân 
Kết quả phân tích thị trường cho thấy : 
— Mạng lưới kinh doanh (số lượng cửa hàng dịch vụ) : ít. 
— Nhu câu tiêu dùng về hàng hoá : có. 
— Khả năng kinh doanh của hộ gia đình : có. 
a) Xác định kế hoạch bán hàng : Ăn sáng và bán cơm suất, giải khát 
— Sáng : phục vụ khoảng từ 100 đến 150 khách. 
+ Mặt hàng phục vụ : phở, bún, miến. 
+ Giá bán : 5 000đ/bát. 
— Trưa : phục vụ khoảng 200 người. 
+Mặt hàng chủ yếu : cơm suất. 
+Giá bán: 5 000đ/suât 
7 000đ/suất 
~ Giải khát : Cà phê, trà, nước khoáng, nước ngọt, bia... 
+ Số lượng khách : 100 lượt người. 
+ Bán bình quân cho một người khoảng 3 000đ. 
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b) Xác định kế hoạch mua hàng 
— Xuất phát từ yêu cầu phục vụ khách hàng : 
+ Kế hoạch mua lương thực, thực phẩm và đồ uống. 
+ Kế hoạch mua trang thiết bị phục vụ khách hàng. 
— Xuất phát từ khả năng của bản thân hộ gia đình : 
+ Khả năng tài chính. 
+ Khả năng nhân sự. 


e) Kế hoạch lao động 


— Nhân viên nấu ăn : Ï người. 

“Tiền công : 80 000đ/ngày. 
— Nhân viên phục vụ : 4 người. 

Tiền công :25 000đ/ngày/1 người. 
— Người quản lí : Ï người (chủ gia đình). 


2. Giải quyết tình huống 


a) Xác định kế hoạch doanh thu bán hàng của hộ gia đình. 


b) Xác định mức chỉ phí trả công lao động. 


€) Tính nhu cầu vốn kinh đoanh (giả sử chỉ phí mua hàng chiếm khoảng 50% 


tổng doanh thu bán hàng). 


3. Đánh giá kết quả 


a) Xác định được kế hoạch với một số chỉ tiêu cơ bản : 


— Tổng đoanh thu. 
— Doanh thu của từng loại dịch vụ. 


b) Dự tính được nhu cầu vốn kinh doanh. 


II XÁC ĐỊNH KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP 


1. Tình huống. Xác định kế hoạch kinh doanh cho một doanh nghiệp thương mại. 


a) Xác định kế hoạch bán hàng 
Mặt hàng A : Nhu cầu thị trường : 
Trong đó, thị trường địa phương : 
Và thị trường ở vùng lân cân : 
Mặt hàngB: Nhu cẩu thị trường : 


30 000 000đ 
20 000 000đ 
10 000 000đ 
25 000 000đ 
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Trong đó, thi trường địa phương : 10 000 000đ 


Thị trường lân cận : 15 000 000đ 
Mặt hàng C: Nhu cầu thị trường : 54 000 000đ 
Trong đó, thị trường địa phương : 30 000 000đ 
Thị trường khác : 24 000 000đ 
b) Xác định kế hoạch mua hàng 


Hàng A : Trị giá mua 22 000 000đ, tồn kho đến ngày 31/12 chuyển qua là 
2 000 000đ. Số hàng còn lại, doanh nghiệp mua của hai cơ sở sản xuất : 
Cơ sở I khoảng 60% và cơ sở 2 là 40%. 

Hàng B: Trị giá hàng mua 17 000 000đ. Tồn kho đến ngày 31/12 chuyền 
qua là 3 000 000đ. Số hàng còn lại, doanh nghiệp mua của 2 cơ sở 
sản xuất với số lượng như nhau. 

Hàng C: Trị giá hàng mua 42 000 000đ. Tồn kho đến ngày 3 1/12 chuyên qua là 
4 000 000d. 

Mặt hàng C doanh nghiệp mua của ba cơ sở sản xuất : 

+ Cơ sở I : 40% 
+ Cơ sở 2 : 30% 
+ Cơ sở 3 : 30% 
e) Xác định kế hoạch chỉ phí 
— Chi phí mua hàng hoá : 81 000 000đ. 
— Tiền lương, chi phí bán hàng, chi phí quản lí và các chi phí khác là 
18 000 000đ. 
đ) Xác định kế hoạch tài chính 

— Kế hoạch huy động vốn kinh đoanh : 

Doanh nghiệp có kế hoạch huy động vốn kinh doanh như sau : 

+ Vốn tự có của DN : 50%. 

+ Số còn lại doanh nghiệp đi vay ngân hàng. 

— Kế hoạch lợi nhuận : 

Lợi nhuận = Tổng doanh thu — Tổng chi phí. 

2. Giải quyết tình huống 

a) Xác định kế hoạch tông mức bán hàng của doanh nghiệp. 

b) Xác định mức bán ở từng thị trường của doanh nghiệp. 

©) Xác định kê hoạch tổng mức mua hàng của doanh nghiệp. 

đ) Xác định kế hoạch mua từng mặt hàng và nguồn hàng của doanh nghiệp. 
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e) Xác định tổng mức chi phí của doanh nghiệp. 
†) Xác định mức lợi nhuận của doanh nghiệp. 
3. Đánh giá kết quả 
Đánh giá theo các yêu cầu đặt ra ở phần giải quyết tình huống. 


II - HẠCH TOÁN HIỆU QUÁ KINH DOANH 
1. Tình huống † : Hạch toán hiệu quả kinh doanh của một cửa hàng ăn uống bình dân 
a) Bán hàng 
— Đán ăn sáng : phở, bún, miến 
+ Số khách phục vụ : 100 người 
+Giá bán :5 000đ/1 bát 
~ Bản cơm trưa : cơm suất 
+ Số khách phục vụ : 200 người 
+Giá bán : 5 000đ/suất ; 7 000đ/suất 
— Bán giải khát : cà phê, bia, nước ngọt, nước khoáng... 
+ Số lượng khách hàng phục vụ : 100 người 
+ Bán bình quân cho một người : 3 000đ 
b) Chi phí kinh doanh 


— Mua hàng hoá : 


+Mua gạo : 30kg với giá 5 000đ/kg 
+ Mua thịt : 25kg với giá 30 000đ/kg 
+Mua xương : 20 000đ 

+ Mua rau, đậu, hành, mùi : 90 000đ 

+Mua gia vị và nguyên liệu khác : 30 000đ 

+ Mua chất đốt : 50 000đ 


+ Chi phí mua hàng hoá phục vụ bán giải khát thường chiếm khoảng 60% 
doanh thu bán hàng giải khát. 

~ Chi phí trả công lao động : 

+ Trả cho một người nấu bếp : §0 000đ 

+ Trả cho bốn nhân viên phục vụ : 100 000đ 


— Chi phí khác : điện, nước, vệ sinh,.. 100 000đ 


€) Giải quyết tình huống 
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— Xác định tông doanh thu bán hàng. 
— Xác định chi phí kinh doanh. 
— Xác định lợi nhuận. 
d) Đánh giá kết quả 
Đánh giá kết quả thực hành của học sinh theo các yêu cầu đặt ra ở phần giải 
quyết tình huống. 
2. Tinh huống 2 : Hạch toán hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp thương mại 
Doanh nghiệp thương mại X kinh doanh 2 ngành hàng trong năm. 
a) Bán hàng 
— Ngành hàng A : 
+ Số lương hàng bán : 120 tấn 
+ Giá bán bình quân _ : 950 000đ/tấn 
— Ngành hàng B: 
+ Số lượng hàng bán _: 720 tấn 
+ Giá bán bình quân  : 600 000đ/tấn 
b) Chí phí kinh doanh 
~ Chi phí mua hàng 
+ Ngành hàng A : 
Số lượng mua : 120 tấn 
Giá mua bình quân : 800 000đ/tấn 
+ Ngành hàng B: 
Số lượng mua : 720 tấn 
Giá mua bình quân : 500 000đ/tấn 
— Chi phí tiền lương, vận chuyền, bảo quản và các chỉ phí khác bình quân : 
50 000đ/tấn. 
©) Giải quyết tình huống 
— Xác định tổng doanh thu bán hàng. 
— Xác định chi phí kinh doanh. 
— Xác định lợi nhuận. 
đ) Dánh giá kết quả 
Đánh giá kết quả thực hành của học sinh theo các yêu cầu đát ra ở phần giải 
quyết tình huống. 
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3. Tình huống 3 : Hạch toán hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp 
a) Sản xuất 
Một doanh nghiệp sản xuất ba loại sản phẩm (A, B, C). Biết rằng những sản 
phẩm này đang được thị trường tiêu thụ mạnh. 
Năng lực sản xuất và giá bán sản phẩm như sau : 
+ Sản phẩm A : 6 000 sản phẩm/tháng ; giá bán : 100 000đ/sản phẩm. 
+ Sản phẩm B : 10 000 sản phẩm/tháng; giá bán : - 150 000đ/sản phẩm. 
+ Sản phẩm C : 4 000 sản phẩm/tháng ; giá bán: 200 000đ/sản phẩm. 
b) Chi phí sản xuất 
Chi phí nguyên, nhiên, vật liệu cho một sản phẩm : 
+ Sản phẩm A : §0 000d. 
+Sản phảmB: 120 000đ. 
+ Sản phẩm C: 170 000đ. 
©) Phân chia thu nhập của doanh nghiệp 
Thu nhập của doanh nghiệp được phân chía như sau : 
+ Tiền lương trả cho người lao động bảng 30%. 
+ Nộp thuế 20%. 
+ Lợi nhuận để lại doanh nghiệp 50%. 
đ) Giải quyết tình huống 
Hãy tính tổng doanh thu, tổng chi phí và lợi nhuận trong 1 năm của doanh nghiệp. 
e) Đánh giá kết quả 
Đánh giá kết quả thực hành của học sinh theo các yêu cầu đặt ra ở phản giải 


quyết tình huống. 
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ẩ HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THÚC PHẦN 2 


DDANH 


DOANH NGHIỆP. 
VÀ HOẠT ĐỘNG 
KINH DOANH CỦA 


NGHIỆP. 


Kinh doanh 


hộ gia đình ———| 


Doanh nghiệp nhỏ 


~ Vốn ít, quy mô nhỗ 
- Công nghệ kinh daanh 
đơn giản 


- Doanh thụ không lớn 
~ Vốn và lao động ít 


Sản xuất, thương mại, dịch vụ 


C6 nhu cẩu; thực hiện mục tiêu 
của doanh nghiệp; huy động 
nguồn lực và hạn chế rủi ro 


- Phân tích 
~ Quyết dịnh 


XÁC 


ĐỊNH 


KẾ HOẠCH 
KINH DOANH 


kinh đoanh 


'Căn cử lập kế hoạch 


Lĩnh vực kinh doanh 
Căn cứ xác định 
Cáo bưỡo lựa chọn 


Nội dung kế hoạch 


~ Nhu cẩu thị trường. 

~ Phát triển kinh tế - xã hội 

~ Pháp luật 

- Khả năng của doanh nghiệp 


- KẾ hoạch bán; Kế hoạch mụa 
~ Kế hoạch sản xuất. 
- KẾ hoạch tài chính 
~ Kế hoạch lao động 


Phân tích và xây 
dựng phương án 


Thành lập 
doanh nghiệp. 


~ Nghiên cứu thị trường 
~ Xác định khả năng kinh doanh 
~ Lựa chọn cơ hội kinh doanh 


DOANH 


THÀNH LẬP. 
VÀ QUẢN LÍ 


NGHIỆP. 


Đăng kí kinh doanh 


—+1 


Tổ chức hoạt động. 
kinh doanh 


~ Hồ sơ đăng kí 
~ Nội dung đơn đăng kí 
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K 


- Xác lập cơ cấu tổ chức. 

~ Tổ chức thực hiện kế hoạch 

~ Tìm kiếm và huy động vốn kinh 
doanh 


Quân lĩ 
doanh nghiệp. 


Chỉ tiêu đánh giá. 
hiệu quả kinh doanh 


Biện pháp. 


- Doanh thu và thị phần 

~ Lợi nhuận và mức giảm chỉ phí 
~ TỈ lệ sinh lời 

~ Chỉ tiêu khác: 


~ Xác định cơ hội phù hợp 
~ 8ử dụng có hiệu quả nguồn lực. 


~ Đổi mới công nghộ và tiết kiệm 
chỉ phí 


Lời nói đầu kì 


Bài 1. 


PHÁN IL 


NG, LÂM, NGU NGHIỆP. 
Bài mở đầu kÌ 


CHƯƠNG 1. TRÓNG TRỌT, 


Bài 19. 


Bài 20. 
Bài 21. 
CHƯƠNG 2. CHÀN NUÔI, THUỶ SẢN ĐẠI CƯƠNG 
Bài 22. 
Bài 23. 
Bài 24. 
Bài 25. 


Bài 28. 
Bài 27. 


Bài 28. 


LÂM NGHIỆP DẠI CƯƠNG 


Khảo nghiệm giống cây trồng 9 

Sản xuất giống cây trồng. l2 

Sản xuất giống cây trồng (tiếp theo) 15 

Thực hành : Xác định sức sống của hat 17 

(Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong. 

nhân giống cây trồng nóng, làm nghiệp. 19 

Mũt số tính chất của đất trồng 22 

Thức hành ; Xác định đô chua của đất 25 

Biện phúp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, 

đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá. 27 
.. Biện pháp cải tạo và sử dung đất mắn, 

đất phèn 31 
„ Thực hành : Quan sát phẩu diện đất 36 
, Đạc điểm, tính chảt, kí thuật sử dụng. 

một số loại phân bón thông thường 38 
. Ứng dụng công nghệ vi sinh 

trong sản xuiất phân bón 4 
.. Thực hành : Trông cây trong dung dịch. 44 
„ Điều kiện phảt sinh, phát triển của sâu, 

bệnh hại cây trông. 417 
. Thực hành : Nhận biết một số loại sâu, 

bệnh hại lủa 50 
„ Phòng trừ tổng hợp dịch hai cây trồng. 44 
). Thực hành : Pha chế dung dịch Boóc đỏ 
phòng, trừ nấm hại 56 

Ảnh hưởng của thuốc hoá học bảo vệ thực vật 

đến quần thế sinh vật và môi trường. 38 

Ứng dụng cong nghệ vị sinh 

sản xuất chế phám bảo về thực vật 60 

Ôn tập chương Ì 63 


Quy luật sinh trưởng, phảt dục của vật nuôi 65 
Chọn lọc giống vật nuôi 68 


Thực hành : Quan sát, nhân đạng ngoại hình. 
giống vật nuôi 


'Các phương pháp nhan giống vật nuôi 

Và thuỷ sản T4 
Sản xuất giống trong chắn nuôi và thuỷ sản 77 
Ứng dụng công nghệ tế bào. 

trong công tác giống. 79 
Nhu cầu định đưỡng của vật nuôi §I 


Bài 29. Sản xuất thức ân cho vật nuôi 

Bài 30. Thực bành : Phối hợp khẩu phần ăn 
cho vật nuôi. 

Bài 3{. Sản xuất thức ăn nuôi thuỷ 


Bài 32. Thực hành : Sản xuất thức án hôn hợp 
nuôi cả 
Bải 33. Úng dung công nghệ vi sinh đề sản xuất 
thức ăn chân nuôi 
Bài 34. Tao môi trường sông cho vật nuôi 
và thuỷ sản 
Bài 35. Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh. 
ở VẬt nuôi 
Bãi 36. Thực hành : Quan sát triệu chứng, bệnh tích 
của gà bị mắc bệnh Niu cát xơn 
(Newcastle) và cá trầm có. 
bị bệnh xuất huyết do vì rút 
Bài 37. Một số loại vac xin và thuốc thường dùng 
để phòng và chữa bệnh cho vật nuôi 
Bài 38. Ứng dụng công nghệ sinh học 
trong sản xuất vác xin và thuốc kháng sinh 


Bài 39, Ôn tập chương 2 


nà 


CHƯƠNG 3. BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN NÓNG, 
LẮM, THUY SÀN 

Bài 40. Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quu 
chế biến nông, lâm, thuỷ sản 

Bài 41. Bảo quản hat, củ làm giống 

Bài 42. Bảo quản lương thực, thực phẩm 

Bài 43. Bảo quản thịt, trừng, sửa và cả 

Bài 44. Chế biển lương thực, thực phẩm 

Bài 45. Thục hành : Chế biển xi rô từ quả 

Bài 46. Chế biển sản phẩm chân nuôi, thuỷ sản 


Bài 47. Thực hành ; Làm sửa chua hoặc sửa đậu nành 


(đâu tương) bằng phương pháp 
đơn giản 
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và lâm sản 
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SSPHẢN 2. TẠO LẬP DOANH NGHIỆP. 


Bài 49. Bài mở đầu 


'CHƯƠNG 4. DOANH NGHIỆP VÀ LỰA CHỌN 
LĨNH VỤC KINH DOANH 


Bài 50, Doanh nghiệp và hoạt đông kinh doanh 
của đoanh nghiệp, 

Bài 61. Lựa chọn linh vục kinh doanh 

Bài 52. Thục hành : Lưa chon cơ hôi kinh doanh 
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SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 


1. TOÁN HỌC 8. TÍN HỌC 10 

ø ĐẠI SỐ 10 e HÌNH HỌC 10 9. CÔNG NGHỆ 10 
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